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1
ông tổ của người Do thái là ai?
ur là tên một địa phương vùng chadea mà người Babylon thường gọi. sử sách chép rằng vào khoảng năm 1900 trước cn, ở đây có một người tên abraham.
người nhà abraham rất đông. tuy không có tiền nhưng ông giàu sụ vì có từng bầy lạc đà và dê núi. hồi đó, dê và lạc đà là của cải chủ yếu của con người, người có nhiều dê và lạc đà là người giàu, người không có là người nghèo. abraham và chúng ta bây giờ có chỗ
giống nhau, đó là đều tin vào thượng đế, nhưng láng giềng của ông, những người Babylon lại sùng bái ngẫu tượng (tượng gỗ hoặc tượng đất) và mặt trời, trăng, sao trên trời. vì duyên cớ này nên abraham không thích láng giềng của ông và láng giềng của ông cũng chẳng ưa chi ông. Bởi ai cũng cho rằng, cách nghĩ của người kia là quái đản, thậm chí là điên rồ nữa. cho nên, vào khoảng năm 1900 trước Jesus giáng sinh, abraham bèn dẫn cả gia đình ông lẫn cả dê, bò đến biển Địa trung hải, một nơi rất xa xôi. vùng này gọi là canaan.
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abraham sống đến già mới chết. nhân khẩu trong nhà ông rất đông. trong số những người con của ông, có người tên Jacob. Jacob còn có tên khác nữa là israel.
Jacob lại có người con tên là Joseph. Jacob rất quý người con tên là Joseph này và chiếc áo màu đẹp của ông. chính vì vậy mà các anh em Joseph rất ganh ghét Joseph. họ tìm cách xô Joseph xuống một cái giếng, may mà cái giếng lại không có nước. sau đó họ lại bán Joseph cho một người ai cập xa lạ. rồi đi báo với Jacob - cha của họ - là Joseph đã bị dã thú ăn thịt chết rồi. người ai cập đưa Joseph về ai cập, một nơi cách canaan rất xa.
Ở ai cập tuy là một nô lệ, nhưng Joseph là người rất thông minh mẫn cán, cho nên sau này ông trở thành người cầm quyền thống trị ai cập.
trong lúc Joseph cai quản ai cập thì canaan phát sinh nạn đói, lương thực sạch trơn. nhưng ai cập lại trữ rất nhiều lương thực. cho nên đám anh em độc ác của Joseph bèn đến ai cập khẩn cầu, hy vọng xin được một ít lương thực. hẳn bọn họ đinh ninh rằng, người anh em của họ đã sớm chết rồi. nhưng nào ngờ em của họ, nay đã trở thành một người quyền quí, và ông đang thống trị quốc gia ấy. chúng phát hiện ra người thống trị nước ai cập vĩ đại ấy lại chính là người em mà họ muốn giết chết trước kia, và sau đó lại đem bán cho người làm nô lệ thì họ vô cùng sợ hãi.
nếu như Joseph muốn báo thù, ông sẽ không cho 6
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họ lương thực, cứ để họ chết đói, hoặc giả bắt nhốt họ
vô nhà lao, hay chẳng cấp chi cho họ cả, để họ tay không trở về canaan. song Joseph lại không làm như
vậy. ông chẳng những không báo thù mà còn cho họ
đủ lương thực họ muốn, lại còn cho nhiều hơn để họ
mang về. ngoài ra, ông còn tặng cho họ nhiều lễ vật quý giá, bảo họ về canaan đưa hết cả gia đình sang đây. ông sẽ cấp cho họ vùng đất goshen. Ở goshen sẽ không sợ đói mà còn có thể sống sung sướng trọn đời. nếu họ nghe theo ông thì y đó mà làm. cho nên, khoảng năm 1700 trước cn, israel dẫn vợ con cháu chắt, gia nhân của ông đến goshen lập nghiệp. họ
xưng là người israel, ý nói họ là con cháu của israel.
người israel tin mình là “tuyển dân” của thượng đế.
ngày nay ta gọi người này là người Do thái.
Joseph đương nhiên cũng là người israel. sau khi Joseph chết, các vua chúa ai cập không ưa người ngoại quốc thuộc chủng semites, do đó rất bạc đãi họ. người Do thái vì là con cháu của họ tuy sống ở ai cập non 400 năm nhưng người ai cập vẫn thù ghét họ.
từ người Do thái đầu tiên dời đến ai cập tính ra chừng 400 năm - 1700 trừ đi 400 là 1300, cho nên bấy giờ nếu tính ra thì vào khoảng năm 1300 trước cn - ai cập lại có người thống trị, đó là Đại vương rameses (rameses the great).
rameses rất thù ghét người Do thái, thù ghét đến tận cùng xương tủy, cho nên cuối cùng ông hạ lệnh, 7
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những đứa trẻ mà người Do thái sinh ra, nếu là con trai thì giết sạch. ông cho rằng, dùng phương pháp này thì có thể nhổ cỏ tận gốc, gốc tuyệt thì người Do thái sẽ tuyệt. nhưng có một thằng bé Do thái tên moses lại được người cứu thoát. Khi lớn lên ông ta trở thành một lãnh tụ vĩ đại của người Do thái. moses nhận thấy người ai cập sùng bái toàn giả thần, cho nên ông muốn đưa người Do thái ra khỏi quốc gia không tốt này. cuối cùng ông đã dẫn toàn thể người đồng tộc, vượt hồng hải, rời bỏ ai cập. việc này xảy ra vào khoảng năm 1300 trước cn.
sau khi người Do thái rời bỏ ai cập; nơi mà họ
dừng chân đầu tiên là ở núi sinai và moses một mình leo lên đỉnh núi để biết ý định của thượng đế là muốn ông và những người Do thái phải làm gì. moses ở trên đỉnh núi sinai cầu nguyện hết bốn mươi ngày... nhưng vì moses bỏ đi quá lâu, khi ông trở lại với đồng tộc, thì ông thấy họ đã thờ ơ chẳng khác chi người ai cập.
Ở ai cập lâu thế ấy, đương nhiên họ bị ảnh hưởng và nhận thấy việc thờ phụng ngẫu tượng cũng không phải là sai.
moses hết sức giận. nhưng sau cùng ông cũng khiến họ lấy lại lòng tin, kính yêu thượng đế. ông còn đem thập giới dạy cho họ, để họ làm qui tắc cho cuộc sống.
cho nên người ta gọi moses là thủy tổ chế định pháp luật và cũng là thủy tổ Do thái giáo.
sau khi moses chết, người Do thái phiêu bạt khắp 8
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nơi. cuộc sống phiêu bạt ấy trải qua rất nhiều năm, cuối cùng họ mới định cư ở canaan.
người Do thái không có vua. người thống trị dân Do thái gọi là Judges. có điều Judges và bá tánh khác cũng vậy thôi, cuộc sống của họ rất đơn giản và chất phác, chớ không như vua chúa sống trong hoàng cung lắm kẻ hầu hạ, áo quần rực rỡ và đầy trân châu bảo ngọc. người Do thái thấy kẻ thù của họ và các nước lân cận khác đều có vua do đó họ cũng muốn có một vị quốc vương thực sự. có nhiều nước muốn phế bỏ
vua, thế mà họ lại muốn có vua, thật là một điều lạ.
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cuối cùng có một Judges tên là samuel, ông nói họ nên có một vị vua, do đó saul được tuyển làm vua.
samuel đem dầu cảm lãm (dầu quả trám, quả na ca) đổ lên đầu saul. làm việc này có hơi ngộ nghĩnh, có điều như vậy chẳng khác chi đội mão vua lên đầu saul, biểu thị saul là một quốc vương. cho nên samuel là vị Judges cuối cùng và saul là vị vua đầu tiên của người Do thái.
vào thời ấy, người của các quốc gia khác đều giống người ai cập và người chadea, họ tin thờ thần trong thần thoại hoặc ngẫu tượng. chỉ có người Do thái là tin thờ thượng đế. họ có bộ Kinh thánh vốn của tiên tri của họ viết ra. Đó là một phần của kinh cựu ước trong kinh thánh cơ Đốc giáo hiện nay. Kinh cựu ước và mười điều răn được truyền lại cho đến nay. sau đây là thời kỳ phiêu bạt lưu lãng của họ: từ ur đến canaan - năm 1900 trước công nguyên.
từ canaan đến ai cập - năm 1700 trước cn.
từ ai cập trở lại canaan - năm 1300 trước cn.
có bao nhiêu vị thần trong
2
thần thoại hy lạp?
trước kia có người tên hy lạp (hellen). một người đàn ông có tên như thế này, khi đọc lên nghe có hơi lạ
lẫm phải không? ông không phải người semites, cũng 10
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không phải người hamites, ông là người aryan. ông có con cháu rất đông, con cháu ông đều xưng mình là người hy lạp. họ ở vùng đất nhỏ thuộc Địa trung hải, và gọi lãnh thổ của mình là hy lạp. Đấy là một đất nước có diện tích nhỏ thế mà không có một nước nhỏ nào nổi tiếng bằng hy lạp.
thời kỳ xa xưa nhất, chúng ta đã nghe nói tới hy lạp và người hy lạp. họ rời bỏ ai cập cũng suýt soát người Do thái rời bỏ ai cập, ấy là thời kỳ người ta dùng sắt thay thế đồng. nói cách khác vào khoảng năm 1300 trước cn.
người Do thái chỉ tin thờ một vị thượng đế. song người hy lạp thì không vậy, họ tin thờ nhiều vị thần, vả lại thần tượng của họ đều là những nhân vật trong thần thoại cũng chẳng phải là thần thánh siêu nhân gì. có nhiều tượng điêu khắc kèm theo thi ca và câu chuyện rất đẹp. những câu chuyện của thần thánh đều có liên quan đến cuộc sống của họ.
họ có cả thảy mười hai vị thần chủ yếu. người hy lạp cho rằng những vị thần này đều ở trên núi olympus, ngọn núi cao nhất của hy lạp. nhưng thần của họ
không phải ai cũng đều thiện lương cả, họ thường cãi vã, gạt gẫm lẫn nhau, thậm chí còn làm những việc rất tệ hại. các vật thực mà các thần ăn so ra hơn những vật thực chúng ta ăn rất nhiều. họ uống rượu thần, ăn món thần nên trường sinh bất tử, hay nói cách khác là, mãi mãi không chết.
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nói chung, hầu hết các vị thần của hy lạp đều có hai tên.
thần Jupiter còn có tên là thần Zeus là cha của các vị thần, cũng là vua thần thống trị toàn thể nhân loại. ông ngồi trên ngai cao, tay cầm luồng điện lằng quằng, luồng điện này gọi la phích lịch. có con chim ưng - vua của loài chim - luôn theo kế bên ông.
thần Juno còn có tên là hera, là vợ của thần Jupiter, cho nên cũng là thân hậu. Bà cầm ngọn vương tiết (cái ấn của vua). công (khổng tước) là chim mà bà rất yêu quí, thường theo bên bà.
thần neptune còn có tên là poseidon, là anh em với thần Jupiter. ông cai quản biển cả. chiến xa ông ngồi do hải mã kéo, tay ông cầm cây kích tam xoa, rất giống cái đinh ba. ông có thể gây sóng gió ngoài biển khơi. có điều chỉ cần dùng cây kích tam xoa gõ vài ba cái là ông có thể khống chế ba đào, khiến cho gió yên biển lặng.
thần vulcan còn có tên là hephoestus, là hỏa thần (thần lửa).
ông là thợ rèn, luôn luôn làm việc bên lò nung sắt.
lò nung của ông ở trong hang núi lớn. hiện giờ vẫn còn những lò bốc lửa khói, những lò này gọi là núi lửa, volcano là từ tiếng anh chỉ núi lửa, và từ này chính do tên của hỏa thần mà ra.
thần apollo là vị thần đẹp nhất trong các vị thần.
12
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ông là nhật thần (thần mặt trời) cũng là thần của thi ca và âm nhạc. người hy lạp nói mỗi sáng sớm ông ngự trên cỗ chiến xa thái dương, xuất phát từ phương đông, đánh một vòng trên thiên không mà về phương tây, và như thế là nhân gian có một ngày sáng sủa.
thần Diana còn có tên là artemis, là cô em gái đẹp nhất của thần apollo. nàng là nguyệt thần (thần mặt trăng).
thần mars lại có tên là ares, là thần chiến tranh, chỉ xuất hiện khi có chiến tranh và chỉ có chiến tranh ông mới cảm thấy sung sướng.
thần mercury còn có tên là hermes, là sứ giả truyền tin của thần. chiếc mũ và đôi hài cỏ của ông đều có cánh. trên tay ông cầm chiếc gậy thần cũng có cánh rất kỳ diệu. nếu như có hai người chanh chấp cãi vã nhau, ông chỉ cần phóng chiếc gậy này vào giữa hai người, tức thì có thể khiến thù hận của họ tiêu tan và trở thành bạn bè. có một hôm, mercury thấy hai con rắn đang đánh nhau, đánh đến bất phân thắng bại, ông bèn dùng gậy thần phóng vào giữa, chúng liền quấn lấy dậy thần và thân mật ôm chặt lấy nhau. từ đó về
sau, đôi rắn ấy mãi quấn trên chiếc gậy thần.
thần minerva lại có tên là athena, là nữ thần trí tuệ.
sự ra đời của thần hết sức kỳ lạ. lần nọ, thần Jupiter nhức đầu như búa bổ. Đầu nhức càng lúc càng kịch liệt, mãi rồi ông hết chịu nổi nữa, nhưng ông lại dùng biện pháp quá lạ lùng để trị chứng nhức đầu của ông.
13
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ông kêu thợ rèn - hỏa thần, nhờ hỏa thần dùng cây búa sắt đập lên đầu ông. hỏa thần cảm thấy yêu cầu kỳ lạ quá, nhưng vì ông hết sức phục tùng cha của các thần nên không dám từ chối. Do đó ông giơ chiếc búa sắt ra sức bổ lên đầu thần Jupiter. thế là thần minerva khoác trên người chiếc áo giáp nhím từ trong đầu thần Jupiter nhảy vọt ra. sở dĩ đầu thần Jupiter đau là do có thần minerva ở trong đầu ông, giờ thần minerva đã nhảy ra đương nhiên đầu thần Jupiter hết đau nhức.
cho nên thần minerva là do trong đầu của thần Jupiter sinh ra. thần là nữ thần trí tuệ cũng vì nguyên cớ này.
người hy lạp gọi thần miverna là thần athene. Ở hy lạp có ngôi thành to được lấy tên thành athene.
thần venus có cái tên là thần aphrodite, là nữ thần ái tình, cũng là nữ thần sắc đẹp. thần apollo là thần đẹp nhất trong các thần nam thì thần venus là thần đẹp nhất trong các nữ thần. thần từ trong bọt biển sinh ra. cupid - con của thần - là một chàng trai tròn trĩnh rất dễ thương, trên lưng luôn mang túi cung tên.
chàng rong ruổi khắp nơi, dùng mũi tên vô hình bắn vào trái tim người. người nào trúng tên của chàng lập tức bị tiếng sét ái tình. cho nên người ta thường dùng trái tim bị tên bắn trúng để biểu tượng tình yêu.
thần vesta là nữ thần gia đình và lò sưởi ấm. thần chăm lo cho mọi gia đình.
thần ceres lại có tên là semeter, là nữ thần canh nông.
14
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Đấy là mười hai vị nam thần và nữ thần của nhà thần trên núi olympus.
thần pluto là em của thần Jupiter. thần coi sóc cõi âm và ở cõi âm. ngoại trừ những vị thần này còn có nhiều nam nữ thần khác, có điều không trọng yếu bằng. vả lại có những vị thần một nửa là người, ví như
ba nữ thần hộ mệnh (three Fates); ba nữ thần duyên dáng, hòa nhã, vui vẻ (three graces), cả đến chín nữ
thần văn nghệ, mỹ thuật (nine muses).
mãi đến nay, chúng ta còn dùng những tên thần hy lạp để gọi cho một số hành tinh trên trời. Xem ra, mỗi vị thần chẳng khác gì một vì sao, hành tinh lớn nhất tên là Jupiter (mộc tinh), hành tinh màu đỏ như máu tên gọi là mars (hỏa tinh), hành tinh đẹp nhất tên gọi là venus (Kim tinh), lại còn có một hành tinh tên gọi là mercury (thủy tinh), một hành tinh tên gọi là neptune (hải vương tinh).
vì sao người hy lạp sùng bái thần tượng, đến nay chúng ta vẫn chưa dễ gì hiểu được. có điều cách họ
sùng bái thần, phụng thờ thần khác chúng ta, chúng ta thì nhắm mắt, quỳ gối cầu nguyện, còn họ thì khi cầu nguyện lại đứng thẳng người, duỗi hai tay ra đằng trước.
họ không cầu nguyện thần tha thứ tội ác, để họ trở
thành người tốt. Điều họ cầu nguyện là chiến thắng kẻ
thù địch, cầu thần bảo hộ cho họ đừng bị thương vong.
lúc cầu nguyện họ thường dùng súc vật, trái cây, mật ong, rượu... tế lễ để thần vui, và như thế thần mới 15
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có thể nhận lời cầu nguyện của họ. Khi tế lễ xong, họ
đem rượu rưới trên mặt đất, khiến mặt đất nồng nặc mùi rượu. Đoạn họ giết con vật, sau đó đốt lửa trên bàn tế, đem con vật thiêu ngay trên lửa, họ gọi đó là
“hy sinh” (con vật dùng để tế thần). hình như họ nghĩ, cho dẫu các thần không thể ăn thịt, uống rượu tế được nhưng các thần lại rất vui khi họ làm cái công việc bỏ
đi vì thần như vậy. cho nên, mãi đến nay, nếu có người nào vì người khác mà bỏ đi một cái gì đó thì chúng ta gọi đó là “hy sinh”.
người hy lạp khi tế lễ hiến dâng, thường là mong muốn được chỉ thị của thần, xem thần có thích vật họ
hiến dâng không, chấp nhận sự cầu nguyện của họ
không. một đàn chim xớt qua trên đầu, một tia chớp nháng trên không trung, hoặc một hiện tượng bất bình thường nào đó, họ đều cho đó là một thứ chỉ thị đặc biệt và gọi đó là “điềm”. Điềm tốt biểu thị thần chấp nhận sự cầu nguyện của họ; điềm xấu biểu thị thần không chấp nhận sự cầu nguyện của họ. thậm chí đến ngày nay còn có nhiều người rất tin điềm mang đến. ví như, có người cho rằng nếu sáng sớm mà nghe tiếng chim khách kêu thì có điềm lành, nghe tiếng chim quạ
kêu là điềm xấu.
người hy lạp khi muốn giải quyết vấn đề cho thật tốt, hoặc giả khi họ muốn biết trước có điều gì xảy ra, họ sẽ đến xin sấm để nhờ thần chỉ thị bến mê và mặc cho lời sấm có nói chi họ cũng đều hết sức tin tưởng 16
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mà chẳng một chút nghi ngờ. có điều những từ ngữ
mà trong sấm dùng có vẻ giống như câu đố, nói phân hai phân ba rất mơ hồ. thí dụ: có một vị vua định lãnh đại quân đi đánh nhau với đại quân của vua nước khác.
ông bèn đến thỉnh cầu sự chỉ thị của thần để biết lần này ra quân có giành được thắng lợi không. lời sấm cho như vầy: “một vương quốc vĩ đại cần nghiêng che”.
Bạn nghĩ xem, lời sấm như vậy mang ý nghĩa gì?
thật mơ hồ và khó hiểu phải không? Ấy thế mà họ vẫn một mực tin đó là lời sấm của thần đấy!
ai là người sáng tạo ra
3
chữ số ta dùng hiện nay?
người ả rập quả là một dân tộc vĩ đại, người châu âu học hỏi không ít điều ở người ả rập.
nếu người phoenici đã sáng tạo ra mẫu tự thì chữ
số mà chúng ta dùng trong số học hiện nay lại là do người ả rập sáng tạo ra. những chữ số 1, 2, 3, 4...
đều gọi là chữ số ả rập. người la mã thì dùng tự
mẫu để thay chữ số, v thay 5, X thay 10, c thay 100, m thay 1.000...
ngày nay chúng ta làm toán có thể sắp những con số theo thứ tự hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn rồi cứ
thế mà tính ra; nhưng đối với những chữ số la mã thì không thể sắp thành từng hàng như vậy được. Bạn thử
17
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nghĩ, nếu như dùng chữ số la mã mà làm toán cộng, trừ, nhân, chia thì sẽ khó khăn bất tiện đến cỡ nào.
ngày nay, thỉnh thoảng bạn vẫn còn thấy người ta dùng số la mã - ví như trên mặt đồng hồ hay thứ tự
của một văn bản - nhưng những chữ số mà bạn hiện tại dùng làm toán hằng ngày, những chữ số mà ba mẹ
bạn sử dụng ở ngân hàng, cửa hiệu hay công sở đều là những chữ số ả rập.
nhà cửa của người ả rập
4
như thế nào?
người ả rập đã tạo nhiều nhà cửa có nét độc đáo riêng, những nhà cửa này không giống kiểu nhà của người hy lạp, người la mã hay của những người Do thái giáo. cửa ra vào và cửa sổ của những ngôi nhà người ả rập không phải là hình vuông hoặc hình tròn mà thông thường là hình lá đề. trên nóc tu viện islam họ thích thêm những nóc tròn, hình dáng xem ra có hơi giống củ hành tây; ở bên góc họ lại thích dựng những tháp nhọn hoặc tháp dài nhọn rất cao. Đến giờ cầu nguyện, chuyên ty lên tháp dài nhọn cao ấy, cất tiếng kêu gọi tín đồ cầu nguyện. trên tường nhà họ khảm nhiều hình chi li hay đồ án đẹp. có điều tín đồ islam giáo lại rất cẩn thận, quyết không để những đồ án này giống với bất cứ sinh vật nào trong giới tự nhiên, bởi 18
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trong kinh Koran có một giới luật cũng rất giống một trong mười điều răn của Do thái giáo, ấy là: “chớ tạc tượng thần hoặc hình vật gì trên trời, dưới đất, hay ở
trong nước, thấp hơn mặt đất”(1).
vì có một giới luật này cho nên trong hội họa điêu khắc họ chưa hề chạm vẽ bất cứ sinh vật nào, thậm chí cả hoa cỏ cây cối hay thú chạy chim bay. họ cảm thấy, nếu như họ chạm vẽ những vật này thì sẽ phạm giới luật. cho nên, đồ án của họ đều dùng những đường thẳng và đường cong đường gãy, không chạm vẽ bất cứ sinh vật nào trong giới tự nhiên. loại đồ án này gọi là “hoa văn dạng thức ả rập hình cỏ rối”; tuy chúng không giống bất kỳ sinh vật nào trong giới tự nhiên, nhưng thường là rất đẹp.
ai là người phát hiện ra
5
cà phê, rượu, cây bông vải?
Ở ả rập có một loài cây khá thấp, quả nho nhỏ
mọng nước kết trên cành, trong quả có hạt. loài dê hình như rất thích ăn quả này, vì nếu như ăn quả này thì sức lực của chúng sẽ trở nên mạnh mẽ, nhanh lẹ
hơn. chính người ả rập cũng thử ăn thứ quả này, họ
cảm thấy sau khi ăn cũng có sức lực dồi dào, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Do đó họ đem thứ quả mọng nước 1. “Thánh Kinh Cựu ước” - chương 20 mục 4.
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này sấy khô, nghiền nát, pha trong nước nóng để làm thức uống. Đấy chính là cà phê mà người ả rập phát hiện, hiện nay người trên khắp thế giới đều dùng thứ
nước uống này.
người ả rập cũng phát hiện, nếu như nước trái nho, hoặc nước và vỏ của các trái khác mà để lên men sẽ
có một sự thay đổi đặc biệt. cho dù người nào, sau khi uống thứ nước lên men này cũng sẽ bị kích thích lạ lùng. họ gọi thứ nước trái cây lên men chuyển hóa này là “rượu”; có điều họ hết sức sợ rượu, và cũng rất sợ những người nào uống rượu. cho nên, tín đồ islam giáo chẳng những phát hiện ra rượu mà còn tin trong rượu có chất độc, do đó hơn ngàn năm trước, họ ngăn cấm uống rượu.
những quần áo bằng nhung nỉ mà người ta mặc là dùng lông của dê gấm hoặc dê núi làm thành. Do phải có lông trên mình nhiều con dê mới có thể dệt được một mảnh nhỏ nhung nỉ, cho nên quần áo bằng nhung nỉ đương nhiên rất đắt, rất hiếm. người ả rập phát hiện có thể có một loài cây dùng để làm quần áo, đó là cây bông vải. áo quần dùng bông của cây bông vải làm đương nhiên phải tiện lợi hơn rất nhiều. vì muốn vải trắng có thêm hoa để được đẹp hơn, mát mắt hơn, do đó họ sử dụng các loại cây khác làm phẩm màu, in hình lên vải trắng. người ả rập phát minh việc in hoa văn trên vải trắng thế này gọi là in vải hoa.
20
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ai là người phát minh ra
6
cờ vua và chế tạo đồng hồ
có chuông báo thức?
người ả rập dùng thép chế tạo gươm đao thật hết sức kỳ diệu. người ta có thể uốn cong một lưỡi đao lại mà lưỡi đao không gãy. lưỡi đao lại sắc bén vô cùng, một sợi tóc thả trong nước nó cũng có thể cắt đứt, việc này họa hoằn chỉ có lưỡi dao cạo râu sắc bén mới có thể làm; nhưng, đồng thời nó cũng có thể chém đứt một thanh sắt cứng. loại gươm này, ở Đông phương, do một nơi gọi là Damascus chế tạo, Damascus thuộc về ả rập; ở tây phương thì do một nơi gọi là toledo chế tạo, toledo thuộc về tây Ban nha; cho nên loại gươm đao này gọi là Damascus, hoặc là toledo. tiếc là, hiện nay không còn ai biết được bí mật mà người ả
rập chế tạo ra loại gươm đao bén nhọn này. Do đó, thứ nghệ thuật này đã thất truyền.
Ở một nơi không xa thành cũ Babilon trước kia, người ả rập kiến tạo một thành thị mới tên là Bagdad. nếu như các bạn có đọc qua truyện “nghìn lẻ một đêm”, hẳn được nghe nói đến thành thị này, vì trong quyển sách ấy hầu hết các câu chuyện đều có liên quan đến Bagdad. Bagdad là thủ phủ Đông phương của tín đồ
islam giáo. Ở Bagdad, người ả rập có dựng một ngôi trường vĩ đại, đã nổi tiếng nhiều năm nay. cordova (tây Ban nha) là thủ đô phương tây của tín đồ islam 21
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giáo, ở đây họ cũng xây cất một ngôi trường vĩ đại.
người ả rập còn phát minh cờ vua, trong các trò chơi, đây là một loại trò chơi động não nhất; họ chế
tạo đồng hồ có chuông báo thức để báo thời khắc. họ
sáng lập những thư viện đồ sộ; họ còn làm nhiều sự
việc khác nữa.
người ả rập không thuộc tộc arya. họ thuộc tộc semites cùng tộc với người phoenici và người Do thái.
7
charles Đại đế là ai?
vào năm 800 công nguyên, có một người - một quốc vương - dùng quyền thế vũ lực của mình để thống nhất lại châu âu, kiến tạo lại một Đế quốc la mã mới.
nhưng ông không phải là một người la mã mà là một người teuton. tên ông là charles. tên văn pháp của ông gọi là charlemagne, có nghĩa là charles Đại đế.
Ban đầu, charlemagne chẳng qua chỉ là quốc vương nước pháp, nhưng ông luôn cảm thấy, nếu như chỉ
làm quốc vương của một nước thôi thì chưa đủ. vì thế, không bao lâu ông đem quân chinh phục các nước lân cận: tây Ban nha và nước Đức. sau đó, ông dời thủ
đô từ paris về aix-la-chapelle nước Đức. Đối với một Đế quốc mà lãnh thổ rộng lớn thế này thì việc định đô ở aix-la-chapelle so ra thuận lợi hơn ở paris nhiều.
hơn nữa, ở aix-la-chapelle có suối nước nóng, cho nên có nơi tắm tốt, vì charles Đại đế rất thích bơi lội, 22
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và ông còn là một kiện tướng bơi
lội xuất sắc.
Bấy giờ, Ý đang dưới sự thống
trị của giáo hoàng. nhưng ở miền
Bắc Ý có những bộ lạc hay quấy
nhiễu giáo hoàng, khiến giáo hoàng
không lúc nào được yên ổn. giáo
hoàng bèn nhờ charlemagne xuất
binh đi chinh phục những bộ lạc
này. charlemagne rất vui lòng giúp
giáo hoàng, cho nên ông dẫn quân
đến Ý, và chẳng hao sức lực ông
đã chinh phục được những bộ lạc
ấy. vì vậy giáo hoàng rất biết ơn charlemagne, và mong có ngày sẽ trả ơn này.
Bấy giờ, tín đồ Ki tô giáo ở khắp nơi đều thích đến la mã để đến đại giáo đường thánh peter cầu nguyện.
Đại giáo đường thánh peter được xây dựng trên mảnh đất mà trước kia thánh peter tuẫn nạn trên thập tự giá.
vào mùa giáng sinh năm 800 công nguyên, charlesmagne cũng nhân đó mà đến la mã. hôm giáng sinh ông đến giáo đường thánh peter, trong khi ông đang cầu nguyện thì chợt giáo hoàng đi tới, đem hoàng miện đội lên đầu ông, và gọi ông là “hoàng đế”. thời bấy giờ, giáo hoàng có thể sắc phong quốc vương và hoàng đế, thế nên charlemagne vừa làm hoàng đế
nhiều quốc gia mà ông thống trị ra lại còn làm hoàng 23
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đế Ý. nhiều quốc gia sáp nhập lại, lãnh thổ càng trở
nên rộng lớn, nếu so với Đế quốc la mã xưa kia thì Đế
quốc la mã bây giờ còn rộng lớn hơn nhiều. cho nên, Đế quốc của charlemagne được xem như là một Đế
quốc la mã mới, có điều có một điểm rất khác, ấy là nó bây giờ không phải dưới quyền thống trị của người la mã, mà là dưới quyền thống trị của người teuton.
lúc đầu, charlemagne chỉ là một người dốt nát, bởi không có người teuton nào trải qua sự giáo dục. có điều, nhiều người teuton khác vốn không biết mình là kẻ dốt nát, vả lại đối với họ việc có tri thức hay không cũng chẳng quan hệ gì. nhưng charlemagne lại không giống họ, ông hết sức mong cầu sự hiểu biết. việc gì người khác có thể làm được thì ông cũng mong mình làm được như thế.
thời kỳ dưới sự thống trị của người teuton rất ít người có học thức, hầu hết đều không biết đọc biết viết. charlemagne rất muốn học hỏi thêm, nhưng trong đất nước ông không có một người đủ giỏi, hay người đủ tài để ông học hỏi. có điều, ở nước anh lại có một tu sĩ học vấn rất uyên bác tên là alcuin. có thể
nói, người đương thời không ai sánh bằng ông. Do đó, charlemagne bèn mời ông từ nước anh về để dạy ông và nhân dân ông đọc sách. alcuin dạy charlemagne những vấn đề khoa học, dạy ông thi ca la tinh và hy lạp; và cũng đem những hiểu biết và học vấn của các nhà triết học hy lạp dạy cho ông.
24
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những kiến thức học vấn này charlemagne rất dễ
dàng tiếp thu; có điều khi học đọc, học viết, tuy là chuyện giản đơn nhưng đối với charlemagne lại là điều rất khó. ông cố gắng học lắm cũng chỉ biết đọc, còn viết chữ thì ông hoàn toàn chịu thua, chỉ viết được tên mình mà thôi. mãi đến sau này charlemagne mới bắt đầu học, nhưng khoảng thời gian nửa cuộc đời sau này, ông học không ngừng nghỉ, học không biết mệt.
ngoại trừ việc đọc sách và viết chữ đối với ông rất khó khăn ra thì các mặt khác - trừ ông thầy alcuin - có thể
nói ông là người có học vấn, có kiến thức nhất châu âu bấy giờ.
các cô con gái của charlemagne tuy đều là công chúa, nhưng charlemagne vẫn muốn họ học dệt, học may, học nấu nướng như là họ cần phải tự lực mưu sinh vậy.
tuy charlesmagne là một hoàng đế có tiền có thế, có thể muốn gì được nấy, muốn làm gì thì làm, nhưng ông ăn uống rất giản dị, áo quần mặc rất đơn sơ.
Dù thích sống giản dị song hoàng cung của ông thì lại thật giàu sang lộng lẫy. các loại bàn ghế dùng trong cung hoàn toàn khảm bằng vàng bạc, ông còn bày biện nhiều thứ đồ vật lóa mắt sang trọng khác. trong cung, ông xây một hồ bơi, một thư viện, một nhà hát đều lộng lẫy đẹp đẽ, quanh hoàng cung đều là hoa viên với đầy đủ các loại hoa vàng đỏ tím xanh... rực rỡ.
25
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sau khi charlemagne chết, tân Đế quốc la mã bị
chia năm xẻ bảy, không thể nào hợp nhất lại được nữa.
8
haroun “công chính” là ai?
Khi charlemagne còn tại thế, ở Bagdad xa xôi có một lãnh tụ islam giáo (caliph) tên là haroun. nếu như
các bạn có đọc qua truyện “nghìn lẻ một đêm”, các bạn sẽ nghe nói đến haroun, vì truyện “nghìn lẻ một đêm”
chính là viết vào thời ấy, trong sách có rất nhiều câu chuyện đề cập đến haroun. haroun tuy là một tín đồ
islam giáo nhưng lại hết sức khâm phục charlemagne.
Để tỏ lòng mình, ông đặc biệt đưa tặng nhiều lễ vật quí trọng cho charlemagne, trong những lễ vật này có một chiếc đồng hồ báo giờ. hẳn các bạn còn nhớ, đồng hồ
là do người ả rập phát minh. chiếc đồng hồ này rất hấp dẫn người hiếu kỳ, vì bấy giờ, châu âu còn chưa có đồng hồ. muốn biết giờ giấc người ta chỉ căn cứ
vào bóng mặt trời, hay nước hoặc cát trong bình này chảy sang bình khác, xem phân lượng bao nhiêu mà dựa vào đó để biết thời khắc.
haroun là người thống trị rất thông minh và hiền lành, vì thế mọi người gọi ông là al raschid, có nghĩa là
“công chính”. haroun thường cải dạng thành một thường dân rảo khắp đó đây để gặp nhân dân của ông. có lúc ông trò chuyện với họ trên đường đi, có lúc trong chợ trong quán, để lắng nghe ý kiến họ đối với cách 26
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cai trị của ông, và cả đối với những sự tình khác như
thế nào. ông nhận ra, nếu như ông ăn mặc lôi thôi họ
sẽ không ngần ngại trò chuyện thoải mái với ông, vì họ
chẳng biết ông là ai, và sẽ ngỡ ông cũng là một dân thường như họ mà thôi. nhờ biện pháp này mà haroun biết không ít những khổ sở trong dân chúng, cũng biết người dân đối với sự thống trị của ông, có những ai ưa ai không ưa. ông trở về cung bèn hạ lệnh soạn thảo những quy tắc và pháp luật, sửa đổi lại những điều chưa hay chưa tốt.
ai là người sáng lập ra hải
9
quân nước anh?
vào năm 900 sau công nguyên, nước anh có một vị vua tên là alfred. thuở còn nhỏ, alfred học hành rất khổ sở, bởi ông chẳng có chút gì yêu thích sách vở. lúc ấy, trên những quyển sách mà các giáo sĩ sao chép lại rất nhiều màu sắc rực rỡ rõ ràng, thậm chí cả chỉ vàng, những đồ họa và tự mẫu vẽ rất đẹp. có một hôm, mẹ của alfred đem quyển sách đẹp thế này đưa cho các con bà xem. Bà hứa rằng, đứa nào mà đọc được quyển sách này trước thì bà sẽ thưởng cho đứa đó quyển sách. Đấy vốn là một trò chơi, alfred vì muốn được quyển sách, cho nên lần đầu tiên trong đời, ông thật tình muốn học thử xem sao. ông hết sức cố gắng học, và không bao lâu ông đã đọc được trước 27
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các anh nên được thưởng quyển sách này.
sau khi alfred lớn lên, nước anh thường bị bọn hải tặc quấy nhiễu. Bọn cướp biển này cũng là một bộ lạc của tộc teuton gọi là người Đan mạch. lúc ấy người anh đã được khai hóa, nhưng người Đan mạch thì còn rất thô lỗ man rợ. quê hương của người Đan mạch cách nước anh một đường biển. họ từ quê hương đối diện bên kia biển đến bờ biển nước anh và đổ bộ lên. họ
cướp bóc sạch sành sanh những đồ vật quí giá của những thôn trấn rồi ngồi thuyền trở về. quân đội của nhà vua ra tay, muốn bắt bọn cướp biển này dạy cho một mẻ, ai ngờ họ chẳng những không làm gì được bọn cướp biển mà còn bị chúng đánh bại. người Đan mạch càng lúc càng hoành hành, muốn làm gì thì làm.
sau cùng, alfred đi đến quyết định cuối cùng: muốn đánh bại người Đan mạch, dứt khoát phải đánh trên mặt biển. Do đó ông bèn cho người đóng thuyền, thuyền đóng to hơn thuyền của người Đan mạch càng nhiều càng tốt. Không lâu sau, ông đã có được một hạm đội.
Đây là lần đầu tiên nước anh có hải quân. hải quân nước anh về sau này đã trở thành hùng mạnh nhất trên thế giới. alfred là người mà hơn ngàn năm trước đã sáng lập hải quân nước anh. thuyền của ông chế
tạo so với thuyền của người Đan mạch quả nhiên to hơn nên ở chỗ nước sâu, hạm đội của alfred rất mạnh.
nhưng vì chúng quá to, nên nếu đi ở chỗ nước cạn thì lại bất tiện; trong khi đó thuyền của người Đan mạch 28
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thì vừa nhỏ vừa nhẹ, có thể đi cặp sát bờ cũng được.
sau khi alfred và người Đan mạch khổ chiến nhiều năm, cuối cùng ông nghĩ, cách tốt nhất là nên cùng người Đan mạch thành lập một hội nghị, nhường một phần đất của scotland cho họ ở, nhưng họ phải cam kết là từ nay về sau không còn cướp bóc quấy nhiễu nữa, mà hai bên cùng chung sống hòa bình. quả nhiên người Đan mạch đồng ý với ý kiến này. Do đó họ đã an cư lạc nghiệp trên phần đất mà alfred cấp cho. và từ đó về sau, người Đan mạch không còn làm điều gì phiền hà nữa.
alfred chế định rất nhiều luật pháp nghiêm minh, ai vi phạm điều gì thì cứ chiếu theo đó mà trách phạt.
Khi alfred còn đang tại vị, người anh răm rắp tuân theo pháp luật, một người cho dù cầm vàng đi ngoài đường cũng không ai dám cướp giật.
alfred lại mời những người có học vấn từ các quốc gia khác của châu âu về nước anh dạy cho nhân dân ông biết làm việc thế nào, dạy cho trẻ em, cả người lớn đọc sách viết chữ. ông còn sáng lập một ngôi trường, hiện nay nó là một trong những ngôi trường lớn nhất thế giới - đại học oxford. Đến nay đại học oxford đã trải qua hơn ngàn năm lịch sử.
alfred thành lập hải quân, sáng suốt chế định pháp luật, sáng lập trường học và đại học. Ở nước anh thời bấy giờ, những sáng tạo này trước kia chưa từng có.
chưa hết, ông còn phát minh ra cách dùng nến đốt 29
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để báo thời giờ. ngày nay, đồng hồ là vật hết sức bình thường, đâu đâu cũng đều có; nhưng vào thời ấy, đồng hồ còn là một vật hết sức đặc biệt mà nước anh ngay một cái cũng còn chưa có. alfred tìm ra tốc độ đốt cháy của nến, sau đó ông khắc trên thân cây nến những đường vòng ngang chênh lệch khác nhau để làm ký hiệu - khoảng cách giữa hai lằn ký hiệu đủ
để nến cháy trong một giờ. loại nến này được gọi là
“nến đo thời giờ”.
nến cũng có thể dùng chiếu sáng, nhưng nếu như
cầm nến ra khỏi nhà thì nến rất dễ bị gió thổi tắt. cho nên, alfred đem cây nến đặt trong một chiếc hộp nhỏ, và vì muốn cho ánh sáng nến chiếu ra ngoài, do đó ông dùng những mảnh sừng trâu dát thật mỏng để làm chiếc hộp nhỏ, bởi thời bấy giờ chưa có thủy tinh, pha lê. Ấy gọi là lồng đèn.
10
tại sao lại có các lãnh chúa?
năm 476 sau công nguyên, sau khi la mã bị bại, Đế quốc la mã bị phân chia manh mún, trên những mảnh đất manh mún này người ta bèn xây thành trì, và rồi cứ tiếp tục không ngừng xây cho đến khoảng năm 1400. nhưng vì sao người ta muốn xây thành trì?
và sau này vì sao ngưng không xây nữa?
Bất cứ quốc vương nào, khi chinh phục được một vùng đất mới, đều đem vùng đất mà họ chinh phục 30
https://thuviensach.vn
được đó chia thành từng mảnh nhỏ để ban cấp cho những người cùng theo ông đi chinh chiến, ban cấp cho những tướng quân chiến thắng để gọi là báo đáp; thù lao này thay thế cho vàng bạc. những tướng quân đó lại đem đất mà họ được chia, chia thành từng phần nhỏ
để thưởng cho các thủ hạ, những dũng sĩ theo họ đánh trận. những người được ban cho đất này gọi là lãnh chúa (lord) hoặc là quí tộc (noble). cho nên, quốc vương là chủ nhân, các tướng quân là người phụ thuộc. còn tướng quân và bộ hạ thì sao? tướng quân lại trở thành chủ nhân, các bộ hạ của ông ta lại trở thành người phụ
thuộc ông ta. nói chung, dù là người phụ thuộc quốc vương hay phụ thuộc tướng quân, những người phụ thuộc đều phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Bởi người phụ thuộc bắt buộc phải quỳ trước mặt chủ nhân, đem 31
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hai bàn tay mình đặt trong tay chủ nhân, trang nghiêm tuyên thệ trung thành, hứa với chủ nhân, chỉ cần chủ
nhân lên tiếng gọi, họ sẽ vì chủ nhân ra sức. Ấy gọi là
“lễ tiết nhậm chức xưng thần”. từ đó, hằng năm, người phụ thuộc phải đến triều bái chủ nhân một lần, và cũng như lần đầu, người phụ thuộc hướng về chủ nhân xưng thần, tuyên thệ trung thành. thứ biện pháp phong chia đất đai này gọi là “chế độ phong kiến”.
Bấy giờ, những lãnh chúa hoặc quí tộc này, mỗi người đều xây dựng một tòa thành cho riêng mình trên phần đất được chia. các lãnh chúa hoặc quí tộc ở trong thành như một tiểu hoàng đế. tòa thành được xem như nhà của lãnh chúa, nếu như có lãnh chúa khác muốn tới đánh chiếm thành thì thành lũy của ông sẽ trở thành một nơi bảo vệ ông không bị xâm lược của lãnh chúa khác. cho nên tòa thành thường được xây trên một hòn núi nhỏ hoặc trên một ngọn đồi có địa thế hiểm yếu.
nếu như quân địch muốn đánh chiếm thì cũng không phải là chuyện dễ. các lãnh chúa còn cho đào xung quanh tòa thành một con hào sâu ngập nước, cho nên quân địch càng không dễ tấn công vô thành được.
trong thời bình, người nông dân ra ngoài thành canh tác ruộng đất; gặp khi các lãnh chúa đánh nhau thì họ
mang thức ăn, gia súc, tài sản của mình dời vô thành ở.
nếu chiến tranh kéo dài, họ ở luôn trong thành những mấy tháng, thậm chí cả mấy năm. cho nên, một tòa thành cần phải hết sức rộng lớn mới có thể chứa hết 32
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người và gia súc để họ có thể ở trong đó lâu dài.
trong thành, những căn nhà thường ngăn làm nhiều phòng nhỏ để người và gia súc ở, cả đến việc nấu nướng và dự trữ thức ăn. trong đó còn có giáo đường hoặc một nhà nguyện. lãnh chúa ở riêng trong một ngôi nhà lớn nhất trong thành.
trong nhà của lãnh chúa có một gian phòng rất rộng gọi là đại sảnh. Đại sảnh như là một gian nhà ở, kiêm phòng ăn hết sức lớn. Bên trong sảnh chỉ là mấy mảnh ván gỗ vừa dài vừa rộng kê trên những vật vừa đủ khổ
ván mà thôi. thức ăn được dọn trên những chiếc bàn này. Ăn xong, người ta lại hạ ván xuống xếp vào một góc. Bấy giờ chưa có muỗng nĩa, chưa có mâm, chưa có tách trà, cũng chưa có khăn trải bàn. người ta ăn bằng cách dùng tay bốc lấy đồ ăn, sau khi ăn xong thì liếm mấy đầu ngón tay cho sạch, và bôi chùi vào quần áo. Khi ăn cơm, lũ chó có thể ở trong đại sảnh.
những khúc xương và thức ăn dư thừa họ quăng xuống đất để cho chó ăn. Ăn cơm xong, kẻ nô bộc bưng ra một chậu nước lớn và một cái khăn, ai muốn rửa tay thì rửa trong chậu đó.
Ăn xong cơm tối, mọi người nghe thi nhân hát rong ca xướng, nói chuyện đời xưa thâu đêm. loại thi nhân hát rong này chuyên môn đánh đàn ca hát để giải khuây cho người khác.
lãnh chúa và mọi người trong thành thường không sợ sự xâm nhập của kẻ địch. thứ nhất, nếu kẻ địch tới, 33
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trước hết phải vượt qua con hào bảo vệ vây xung quanh thành. Ở chỗ cổng lớn thông vào thành hoặc trên hào thành bảo vệ của cổng có một cầu treo, cầu này có thể
kéo lên bất cứ lúc nào. muốn vô tới bên trong lại phải qua một cánh cửa sắt lớn nữa gọi là cửa treo giống như
một cánh cửa sổ kéo lên để người ra vào. Khi có chiến tranh thì cầu treo được kéo lên. nếu như quân địch đã đến mà không kịp kéo cầu treo lên, thì còn cửa treo có thể hạ xuống bất cứ lúc nào. nếu như cầu treo đã được kéo lên, ngoại trừ cách vượt qua hào thành bảo vệ ngập đầy nước thì không còn cách nào khác hơn có thể tiến vô thành được. nếu như kẻ địch muốn công thành thì trên tường thành sẽ có người lăn đá hoặc đổ dầu xuống.
Bờ tường thành không có cửa sổ, chỉ có những rãnh xẻ
nhỏ, các chiến sĩ có thể từ rãnh xẻ đó mà nhắm bắn kẻ địch, đồng thời, người ở bên ngoài lại rất khó dùng tên bắn vào các rãnh xẻ nhỏ này.
nhưng, vẫn có người công đánh thành được. muốn đánh vô thành, họ phải chế tạo ra một tháp gỗ rất cao, dưới tháp có bánh xe. họ đẩy tháp gỗ gần đến tường thành, sau đó từ đỉnh tháp, họ bắn tên vào thành. có lúc, họ từ bên ngoài đào một địa đạo xuyên qua hào thành bảo vệ, xuyên qua dưới chân tường thành, thẳng vào trong thành. có lúc, họ chế tạo một thứ cỗ máy thật lớn gọi là “phá thành chùy”. họ dùng thứ chùy phá thành này để phá đổ tường thành. có lúc, họ dùng một cỗ máy y như máy bắn đá mà nã những hòn đá to vào 34
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đầu tường thành. Dĩ nhiên, thời đó làm gì có đại pháo, súng và thuốc nổ.
lãnh chúa và người nhà của lãnh chúa ngày ngày ra vào gặp mặt chào hỏi xã giao, còn những người khác thì bị đối xử không hơn nô lệ bao nhiêu. trong thời kỳ hòa bình, hơn phân nửa người dân thường ở ngoài tường thành. những đất đai mà họ ở này gọi là trang viên. trang viên mà bọn lãnh chúa cấp cho họ càng ít càng tốt, nhưng những vật mà chúng thu lấy thì lại càng nhiều càng hay. lãnh chúa đối xử với dân của mình rất tàn ác. người dân bị lãnh chúa bóc lột thậm tệ. họ ở trong một mái nhà tranh tồi tàn chỉ có một gian, nền nhà chỉ bằng đất không ván lót, thật chẳng khác gì một chuồng trâu. giường của họ có thể là một cái gác nhỏ, phải dùng thang bò lên. chỗ họ nằm bất quá chỉ là một ổ rơm, khi họ ngủ vẫn cứ mặc áo quần ban ngày đi làm việc mà ngủ.
họ chính là những nông nô. có khi, một nông nô không kham nổi cuộc sống thế này, anh ta sẽ trốn đi. nếu như trong vòng một năm lẻ một ngày anh ta không bị người của lãnh chúa tìm được, thì anh ta sẽ
trở thành người tự do. nhưng nếu như anh trốn đi chưa đủ một năm lẻ một ngày mà đã bị bắt lại thì lãnh chúa sẽ đánh đập anh một cách tàn nhẫn, rồi dùng sắt nung nóng đóng dấu anh, thậm chí chặt cả hai bàn tay của anh. Đối với nông nô, lãnh chúa muốn làm gì thì làm, vì thế nông nô rất căm ghét bọn lãnh chúa bóc lột.
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ai là người được phong tước
11
“hiệp sĩ”?
thời trung cổ con cái của nông nô không được đi học. họ không có quyền lợi gì để hưởng, cũng không ai màng đến họ để làm một chút gì đó giúp đỡ họ.
họ sinh ra chỉ để làm việc, làm việc mà thôi. trái lại, con cái của bọn lãnh chúa lại được săn sóc trông nom, được dạy dỗ cẩn thận. có điều, tuy chúng được giáo dục, cũng bất quá là chỉ học tập hai việc: thế nào là một quí tộc và thế nào là một hiệp sĩ. Bấy giờ, người ta cho rằng việc đọc sách viết chữ chỉ là uổng phí thời gian mà thôi.
con của lãnh chúa được nuôi dạy như sau: cậu ta luôn ở chung với mẹ cho đến bảy tuổi. Khi cậu được bảy tuổi thì bắt đầu được huấn luyện thành hiệp sĩ.
trong thời gian từ 7 đến 14 tuổi, nhiệm vụ chính của cậu là phục vụ các cô gái trong thành. cậu giúp họ
làm những việc lặt vặt như đưa thư, lo bữa cơm cho họ v.v... cậu cũng học cưỡi ngựa, học sự dũng cảm nhưng phải có tư cách đàng hoàng.
Khi được mười bốn tuổi, cậu trở thành một “hỗ tòng kỵ sĩ” (squire), cậu phải làm hỗ tòng kỵ sĩ bảy năm, phải hầu hạ bọn hiệp sĩ. cậu săn sóc ngựa cho họ, theo họ ra trận đánh giặc và cũng được lãnh một con ngựa, một trường thương hay một cây mâu để dùng 36
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khi rủi ro xảy đến bất ngờ.
Đến hai mươi mốt tuổi, giờ cậu đã trưởng thành, nếu như cậu là một hỗ tòng kỵ sĩ tốt, đã học hết khóa, thì cậu sẽ trở thành một hiệp sĩ. thăng làm hiệp sĩ là một nghi lễ hết sức quan trọng, giống như nghi lễ tốt nghiệp hiện nay vậy, vì cậu bé này đã thành nhân, nay phải có trách nhiệm của một người thành nhân.
Để chuẩn bị nghi lễ cử hành cho tốt, thứ nhất, chàng phải tắm rửa sạch sẽ. hiện nay việc tắm rửa là chuyện thường ngày, nhưng vào thời ấy, người ta rất ít tắm rửa, có khi cả mấy năm chẳng tắm một lần. tắm rửa xong, chàng mặc quần áo mới rồi đến giáo đường cầu nguyện trọn đêm. sáng hôm sau, ở trước mặt mọi người, chàng trang nghiêm tuyên thệ, chàng nhất định phải mãi mãi làm những việc sau đây bất cứ lúc nào:
Phải dũng cảm và lương thiện.
Phải vì Chúa mà đánh giặc.
Phải giúp đỡ kẻ yếu.
Phải tôn trọng phụ nữ.
Đó là những lời thề của chàng. tuyên thệ xong sẽ
có người khoác một sợi dây đai da màu trắng lên người chàng, cột chiếc móng ngựa vàng vào giày chàng. làm xong những điều này, chàng bèn quỳ xuống đất; chủ
nhân (lãnh chúa) của chàng sẽ dùng kiếm gõ nhẹ vào hai vai chàng, nói: “ta ban danh hiệu hiệp sĩ cho ngươi”.
Khi hiệp sĩ ra trận đánh giặc, trên mình mặc bộ áo 37
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giáp, áo giáp là dùng những miếng sắt hoặc miếng thép tròn mà chế thành. Bộ áo giáp này có thể bảo vệ
chàng không bị tên nỏ hoặc thương mâu của địch làm tổn thương. Đương nhiên nếu như thời ấy mà có súng đạn thì áo giáp này trở thành vô dụng, nhưng thời ấy chưa có súng đạn.
toàn thân hiệp sĩ mặc giáp, cho nên nếu như gặp khi đánh xáp lá cà, hai bên giao chiến với nhau thì không cách chi nhận ra ai là ai. vì thế, trên chiến bào của hiệp sĩ khoác bên ngoài giáp, luôn có một ký hiệu đặc biệt, hoặc là hình dã thú, như sư tử chẳng hạn; hoặc là hoa cỏ thực vật; hoặc là bông hồng; hoặc là thập tự giá; hoặc là một món trang sức gì đó.
môn vận động của các hiệp sĩ
12
là gì?
mỗi một quốc gia hoặc mỗi một thời kỳ đều có một trò chơi hoặc vận động mà người ta đặc biệt ưa thích.
người hy lạp có đại hội olympic. người la mã thi chiến xa và giác đấu. nhưng môn vận động chủ yếu của các hiệp sĩ lại là “tỉ đấu võ thuật”.
tỉ đấu võ thuật được cử hành trên một khoảng đất ngoài trời gọi là đấu trường. trên đấu trường cờ xí bay phấp phới, người xem ngồi chật quanh đấu trường và 38
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hò hét cổ vũ cho các hiệp sĩ. hiệp sĩ ngồi trên lưng ngựa, đối mặt nhau ở hai góc sân theo vị trí đã định.
họ cầm trường thương, có điều đầu trường thương đều được bọc kỹ, cho nên dù có đâm trúng nhau thì cũng chẳng ai bị thương. Đợi đến khi có hiệu lệnh, họ liền thúc ngựa xông vào giữa sân, dùng trường thương hất ngã đối phương xuống ngựa. người chiến thắng là người đã hất ngã tất cả những hiệp sĩ khác xuống ngựa, và chàng ta có thể sẽ nhận được một sợi dây đai hoặc một vật kỷ niệm từ trong tay một công nương. và hiệp sĩ đó rất trân trọng vật kỷ niệm chiến thắng này.
hiệp sĩ rất thích dẫn chó đi săn. nhưng khi đi săn, họ cũng mang theo một con chim ưng đã được huấn luyện. các quí tộc và các công nương cũng rất thích môn vận động này. chim ưng giống như chó săn, được huấn luyện rất tốt, chuyên môn bắt những con chim khác, như vịt trời, gà rừng, bồ câu; nó cũng có thể săn bắt những con thú nhỏ.
Khi quí tộc hoặc công nương đi săn, họ dùng vải che trùm đầu chim ưng lại, và mang nó ở bên cánh tay. thoạt thấy có con chim nào thì họ lập tức mở vải trùm đầu chim ưng ra. chim ưng lập tức nhắm ngay mục tiêu bổ tới bắt mồi ngay. sau khi thu lấy con mồi, người đi săn bèn trùm đầu chim ưng lại. có điều, các hiệp sĩ thường thích săn heo rừng hơn vì săn heo rừng nguy hiểm hơn nhiều; và đây mới là một thứ vận động tỏ rõ lòng dũng cảm của các hiệp sĩ.
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ai là người đầu tiên đặt ra
13
lệnh “giới nghiêm”?
trong lúc alfred làm vua nước anh, người Đan mạch từng đến khuấy rối anh.
Đồng thời người normand tỏ ra đồng tộc với họ, cũng từng xâm nhập đến miền duyên hải nước pháp.
cuối cùng vua alfred chỉ còn cách đem vùng đất gần biển cắt ra một phần giao cho người Đan mạch.
người Đan mạch bèn định cư hẳn ở đấy.
vua nước pháp cũng làm như vậy. Bởi không muốn người normand quấy nhiễu mãi, ông đem một vùng đất giáp biển của pháp giao cho người normand ở.
người normand cũng giống như người Đan mạch, định cư luôn ở đó.
người normand dám xâm phạm nước pháp là do có một vị cầm đầu bọn cướp biển rất gan dạ dũng cảm tên là rollon. vua nước pháp phân cấp đất cho rollon thì rollon phải hôn chân quốc vương, nhưng vì không chịu khuất phục cho nên ông sai một tùy tùng dưới tay ông thay ông đi hôn chân quốc vương. người tùy tùng phụng mệnh ông, nhưng hắn ta lại cũng rất không muốn làm điều này, do đó, trong khi hôn chân quốc vương, hắn nhỏng chân quốc vương lên rất cao khiến vua nước pháp té chỏng gọng về phía sau.
vùng đất mà vua pháp cấp cho người normand sau 40
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này được gọi là normandy, hiện nay nó vẫn được gọi là normandy. người sống ở đó, từ đây về sau gọi là người norman.
vào năm 1066 có một vị công tước quyền thế rất lớn thống trị normandy. tên của ông là William, ông là con cháu của rollon.
thân hình William cường tráng, ý chí mạnh mẽ, ông cai trị nhân dân rất cứng rắn. ông là người bắn tên rất giỏi. chiếc cung ông dùng nặng phi thường, không ai có thể đủ sức giương nổi.
Bấy giờ, William chỉ là một công tước mà thôi. ông rất muốn làm vua nước anh vì nước anh và nước ông chỉ cách nhau có một eo biển, chỉ cần qua eo biển này là đã tới nước anh rồi.
may sao có một vương hầu trẻ tuổi của anh tên là harold, bị đắm tàu sát bờ biển normandy. người ta phát hiện ra harold và bắt ông dâng nạp cho William.
Biết sau này harold sẽ làm vua nước anh, William cảm thấy đấy là cơ hội tốt để chiếm lấy anh quốc. vì thế, trước khi thả harold về, ông buộc người vương hầu trẻ
tuổi này phải hứa, nếu như sau này ông làm vua nước anh thì ông phải giao anh quốc cho William. William buộc harold phải tuyên thệ rồi mới thả. thế nhưng khi trở về anh quốc làm vua, harold bội ước.
William nghe tin harold đã bội ước thì hết sức giận, bèn lập tức đưa quân vượt eo biển, cướp lấy anh quốc.
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chiến tranh bắt đầu, người anh dũng cảm chiến đấu chống lại William, chống lại bọn xâm lược. nhưng vua harold đã bị trúng tên chết tại trận. trận chiến này gọi là trận chiến hasting (Battle of hastings). Đây là một chiến dịch rất nổi tiếng trong lịch sử nước anh.
William tiến quân thẳng đến luân Đôn. vào ngày giáng sinh năm 1066, ông lên làm vua nước anh. từ
đó về sau ông được gọi là William người chinh phục (William the conqueror), và sự việc này gọi là công tước normandy chinh phục nước anh (norman conquest).
William chia nước anh ra thành nhiều mảnh nhỏ. ông phân chia đất đai cho giới quí tộc của ông, mỗi người một mảnh. giới quí tộc bèn xây thành lũy trên phần đất của mình được ban cho. Ở bờ sông thames, luân Đôn, William cũng xây một tòa thành cho mình. tòa thành mà William kiến tạo, mãi đến nay vẫn còn sừng sững. Đấy chính là tháp luân Đôn (tower of london).
William là một người tài ba, mọi công việc ông đều giải quyết bằng giấy tờ. ông phân chia nước anh ra từng khu vực, lại thống kê dân số, thống kê tài sản, ruộng đất mà họ sở hữu và ghi chép lại. mỗi một người anh phải được ghi chép rõ họ tên, tài sản mà họ có, tài sản ấy dù chỉ là một con trâu con lợn cũng phải đăng ký rõ.
William vì muốn có an ninh về đêm nên ông đặt ra lệnh “giới nghiêm”. mỗi tối, đến giờ quy định thì có 42
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tiếng chuông gióng lên, bấy giờ đèn đuốc đều phải tắt, mọi người phải trở về nhà ngủ.
nói chung, William tuy là con cháu của hải tặc, nhưng ông cai trị nước anh rất tốt, khiến dân anh an cư lạc nghiệp hơn.
tại sao lại có đoàn quân
14
thập tự?
tín đồ Ki tô giáo ở khắp châu âu đều muốn hành hương đến Jerusalem nơi mà Jesus chịu nạn trên thập tự giá.
Bấy giờ Jerusalem thuộc về người thổ nhĩ Kỳ mà người thổ lại theo đạo islam, vì thế họ không ưa người đạo Ki tô giáo hành hương đến thánh địa; và vì không ưa nên họ đối xử tệ bạc với tín đồ Ki tô giáo.
trước năm 1100 không lâu, ở la mã có một giáo hoàng tên urban. urban đã kêu gọi toàn thể tín đồ Ki tô giáo ở khắp nơi hãy đoàn kết lại để đánh bại người thổ nhĩ Kỳ, đoạt lấy Jerusalem.
thời ấy cũng có một tu sĩ mà mọi người gọi ông là Ẩn sĩ peter the hermit. Ẩn sĩ cũng kêu gọi tín đồ Ki tô giáo giành lấy Jerusalem.
Không bao lâu, hàng ngàn hàng vạn người đã hưởng ứng lời kêu gọi của urban ii. vì Jesus tử nạn trên thập tự giá, cho nên họ cắt hình thập tự giá bằng vải đỏ
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may trên áo ngoài để làm ký hiệu, cho biết họ là quân nhân thập tự giá. thế là “thập tự quân” ra đời. chẳng những người nghèo gia nhập thập tự quân, mà ngay lãnh chúa, thậm chí cả vương hầu cũng đều gia nhập thập tự quân. hầu hết mọi người đều đi bộ, chỉ có một số ít người cưỡi ngựa đi theo.
Kế hoạch này dự định bắt đầu phát động vào mùa hạ năm 1096, sớm hơn năm 1100 tới bốn năm. nhưng hầu hết mọi người đều nôn nóng muốn xuất phát sớm mà không thể chờ đợi đến thời gian dự định. vì vậy, dù chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi, họ đã theo ẩn sĩ peter the hermit, dưới sự lãnh đạo của một người tên là Walter the penniless mà lên đường.
họ nhắm về phía trước mà đi. hàng ngàn hàng vạn người theo hướng Đông mà tiến về Jerusalem.
quân đội islam giáo ở Jerusalem nghe nói thập tự
quân tới liền ra nghinh chiến. Đội quân dẫn đầu của tín đồ Ki tô giáo đi theo ẩn sĩ peter the hermit bị tín đồ
islam giáo giết gần hết. nhưng những người phía sau vẫn chiếu theo kế hoạch đã định mà tiến lên.
sau gần bốn năm chiến đấu dằng dai rốt cuộc thập tự quân đã chiếm được Jerusalem.
sau cùng, thập tự quân đề cử một người tên là godfrey ở lại để thống trị Jerusalem rồi họ quay trở về.
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Bạn biết gì về kiểu kiến trúc
15
gothic?
vào thời trung cổ, giáo đường và đại giáo đường ở
pháp và ở những nơi khác của châu âu có kiến trúc đẹp nhất trên thế giới. những giáo đường và đại giáo đường này mãi đến nay vẫn còn sừng sững với thời gian.
những giáo đường và đại giáo đường không giống những ngôi đền của người hy lạp và la mã; cách thức xây dựng cũng không giống với bất cứ cách thức xây dựng nào trước kia.
nếu như các bạn dùng ván gỗ để dựng một căn nhà, bạn có thể dựng thế này: trước hết bạn sử dụng hai miếng ván dựng thẳng đứng nó lên, sau đó, ở trên đầu hai miếng ván này bạn gác ngang một miếng ván làm nóc. người hy lạp và la mã sử dụng cách thức này để dựng nhà.
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nhưng, vào thời ấy, tín đồ Ki tô giáo toàn châu âu lại không dùng biện pháp này để dựng nhà.
Bạn dùng ván để dựng nhà chơi, có thể bạn không đem một miếng ván gác ngang trên đầu hai miếng ván dựng thẳng đứng kia, đằng này bạn lại muốn dùng hai miếng ván chụm đầu nghiêng tựa vào nhau thành hình chữ a để làm nóc. nếu bạn làm thế này, bạn có biết việc gì đã xảy ra? hai miếng ván chụm đầu vào nhau rồi sẽ đổ. giáo đường châu âu bấy giờ được xây dựng theo cách này đấy. trên cột đá dựng thẳng họ làm một vòm cửa đá, người xây nhà vì không để vòm cửa đá làm ngã cột đá dựng thẳng nên họ đặc biệt xây thêm nhiều cột để chống đỡ. những cột này cũng xây bằng đá, và được gọi là “giá chống tường”.
người Ý cho rằng dựng nhà kiểu này đúng là điên rồ. họ nhận thấy, kiến trúc kiểu này nhất định là nhà sẽ
lắc lư và rất dễ sụp đổ. năm 476 công nguyên, người Đức (goth) thô lỗ không biết gì, đã chiếm được nước Ý, từ đó về sau, những gì có vẻ thô kệch, ngô nghê hay hoang đường người ta đều gọi là cái thứ người Đức (gothic). và kiểu nhà mà các bạn vừa biết được gọi là kiểu gothic, mặc dù kiểu kiến trúc này chẳng dính dáng gì tới người Đức vì họ đã không còn ở Ý từ lâu.
sự thực, có lẽ bạn cũng sẽ nghĩ kiến trúc mà dùng giá chống tường kiểu này thì nhất định nhà sẽ không thể đứng vững được vả lại còn trông rất xấu xí, nhưng nó chẳng những không sụp đổ mà còn lại đẹp nữa kìa.
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có những ngôi giáo đường to nhất đẹp nhất, mãi đến nay vẫn còn đứng vững với thời gian. tuy trước kia có những kẻ thủ cựu cho rằng kiến trúc mà không theo kiểu hy lạp hoặc la mã thì đều không đẹp, nhưng hiện nay chúng ta không thể phủ nhận cái đẹp của kiểu kiến trúc gothic này.
mặt khác, giáo đường dạng gothic và những ngôi đền của người hy lạp và la mã cũng có chỗ khác nhau. trước khi bắt đầu xây dựng giáo đường dạng gothic thì đầu tiên trên mảnh đất định xây dựng đó, người ta vẽ một thập tự giá rất lớn, đầu thập tự giá quay về hướng Đông nam, bởi Jerusalem ở về hướng ấy. sau đó, người ta bèn chiếu theo đồ dạng thiết kế
như thập tự giá này mà kiến tạo giáo đường; do đó, sau khi giáo đường xây xong, nếu từ trên nhìn xuống thì ngôi giáo đường ấy rất giống một thập tự giá.
giáo đường dạng gothic có tháp nhọn như đầu mũi tên rất đẹp, trông như ngón tay chỉ hướng thiên đường.
Đầu trên cửa ra vào và cửa sổ không phải là hình vuông hoặc hình tròn mà là hình nhọn, giống như cầu nguyện, hai tay chắp lại vậy. mặt bên của giáo đường dạng gothic, hầu hết đều dùng pha lê tạo thành. trên những cửa sổ lớn này họ không dùng pha lê màu trắng rồi vẽ
hoa lên, mà là dùng pha lê có màu sắc, khảm thành đồ
họa rất đẹp. người ta lại dùng chì gắn những mảnh vụn pha lê nhỏ có màu sắc khác nhau theo đường viền, tạo ra những bức tranh đẹp tuyệt vời. những đồ họa gắn 47
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bằng những pha lê này so với bất kỳ đồ họa dùng bút vẽ nào cũng đều đẹp hơn, vì ánh mặt trời chiếu vào pha lê màu khiến cho bức tranh lấp la lấp lánh như kim cương. những đồ họa gắn bằng pha lê này đều nói lên những câu chuyện trong thánh kinh. chúng chẳng khác chi quyển sách bằng tranh rực rỡ. Bấy giờ người biết chữ rất hiếm mà người không biết chữ thì nhiều. người không biết chữ chỉ cần nhìn những bức tranh đẹp này là họ có thể hiểu được những sự tích trên thánh kinh.
các tường đá trong giáo đường đều điêu khắc tượng những thánh đồ, thiên sứ, cả đến tượng của những nhân vật trong thánh kinh; ngoài ra trên tường đá cũng điêu khắc những quái vật to kỳ hình quái trạng. những quái vật này thông thường là khắc ở phía ngoài giáo đường hoặc ở một góc trên nóc, hoặc dùng để làm ống nước, khiến nước có thể từ trong ống đổ ra mà không phải từ trên tường chảy xuống làm bẩn tường.
hiện nay không ai biết kiến trúc sư xây dựng giáo đường dạng gothic này là ai, cũng không biết ai là điêu khắc gia.
có những giáo đường dạng gothic phải tốn thời gian cả trăm năm mới xây dựng xong, cho nên những công nhân ra tay kiến tạo đầu tiên khó có thể còn sống để
tận mắt mình thấy nó hoàn thành. trong những đại giáo đường nổi tiếng nhất có đại giáo đường canterbury ở
anh quốc, đại giáo đường notre Dame ở paris và đại giáo đường cologne ở Đức.
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việc kiến tạo đại giáo đường cologne đã tốn thời gian dài nhất, cộng cả thảy gần bảy trăm năm mới xong toàn bộ công trình! Đại giáo đường rheims ở
nước pháp suýt bị bom đạn của Đức hủy diệt trong lần thế chiến thứ nhất.
hiện nay, hầu hết các giáo đường đều có tháp nhọn, cửa ra vào đầu nhọn và cửa sổ pha lê màu vẫn theo dạng thức xưa; đàn thánh cũng thường quay về hướng Đông. có điều, những giáo đường này tuy mô phỏng theo dạng gothic mà kiến tạo, nhưng cũng có nhiều điểm không giống dạng gothic xưa, bởi trần giáo đường dạng gothic làm bằng đá, bên ngoài có giá chống tường, tường được gắn pha lê ngũ sắc rực rỡ. Bây giờ, trần của giáo đường thông thường làm bằng gỗ hoặc những vật liệu khác. giáo đường đúng với dạng gothic tốn hao rất lớn lại khó kiến tạo, con người hiện nay không có thời gian và nhiều công sức để xây dựng.
Đây là câu chuyện giáo đường dạng gothic chẳng liên quan gì tới người Đức.
16
Bạn biết gì về marco polo?
vào thế kỷ thứ 13 có một bộ lạc da vàng gọi là người mông cổ, cũng gọi là thát Đát, bỗng dưng nổi dậy ở
phương Đông. nó chẳng khác chi trận gió cuồng mưa giật đáng khiếp sợ, như muốn cuốn phăng cả thế giới.
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lãnh tụ bộ lạc này là một võ sĩ kiêu hùng thiện chiến, tên gọi là thành cát tư hãn (genghis Khan). thành cát tư hãn có một đội kỵ binh thát Đát, đều là người dũng võ hiếu chiến. thành cát tư hãn và người thát Đát của ông rất giống attila và người hung nô, - có điều so với attila và người hung nô họ dữ tợn hơn nhiều. có nhiều người cho rằng attila và người hung nô cũng là tộc thát Đát!
thành cát tư hãn cứ thường tìm cớ để đánh các nước khác, nhưng nếu như chưa tìm được cớ thì ông cũng cố vặn ra lý do bởi ông hừng hực, luôn muốn chinh phục những quốc gia khác. ông và người thát Đát của ông đều rất dữ dằn và hiếu chiến.
thế nên, thành cát tư hãn và kỵ binh của ông càn quét từ trung quốc đến cả vùng đất rộng châu âu. hàng ngàn hàng vạn thành thị bị họ đốt cháy, phá hủy thành tro than, gái trai già trẻ mà họ giết có thể
tính hàng trăm vạn. Không ai có thể ngăn chặn bước tiến của họ.
từ thái Bình dương thẳng đến một vùng đất rộng phía đông châu âu đều bị thành cát tư hãn chinh phục. nhưng cuối cùng rồi ông cũng dừng lại, không tiến lên nữa. có một vương quốc rộng lớn thế này, ông tựa hồ cảm thấy thỏa mãn. sự thực ông cũng đã cảm thấy đầy đủ lắm rồi, vì lãnh thổ của ông so với lãnh thổ của Đế quốc la mã hoặc alexander Đại đế
còn rộng hơn nhiều.
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thậm chí sau khi thành cát tư hãn chết, tình hình cũng thay đổi bởi con ông cũng đáng sợ như ông, lại chinh phục thêm nhiều quốc gia khác nữa.
có điều cháu của thành cát tư hãn thì lại không hung dữ hiếu chiến như ông nội. tên của ông là hốt tất liệt (Kublai Khan), ông không giống cha và ông nội ông. ông lấy Bắc Kinh, trung quốc, làm thủ đô, thống trị đế quốc rộng lớn của cha để lại. Điều hứng thú nhất của hốt tất liệt là kiến tạo cung điện nguy nga, lộng lẫy, vui hưởng cảnh hoa viên. Kinh thành của ông hoa lệ giàu sang, đẹp đẽ vô cùng. ngay solomon cũng không thể sánh với hốt tất liệt, một cuộc sống vô cùng hoa lệ hiển hách.
cách Bắc Kinh, ở một nơi rất xa hoàng cung hốt tất liệt, Bắc Ý có một thành thị xây dựng trên mặt nước.
những con đường của thành thị này toàn là sông, trên đường dùng thuyền thay xe. thành thị này tên là venice. Khoảng năm 1300, ở venice có hai người họ
polo. hai anh em polo này bỗng dưng có ý nghĩ, muốn đi một chuyến vòng quanh thế giới để mở rộng tầm mắt. Do đó, hai anh em polo rủ thêm một người cháu cùng đi theo. trước hết họ nhắm hướng mặt trời mọc mà lên đường, tìm một cuộc mạo hiểm; giống như cậu bé trong truyện cổ, rời nhà ra đi mong tìm vận may vậy. Đứa cháu của anh em polo dẫn theo đó tên là marco polo, là đứa con của một trong hai người này.
họ mải miết đi về hướng Đông, đi luôn mấy năm liền, 51
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cuối cùng họ cũng đã tới hoàng cung và hoa viên giàu đẹp của hốt tất liệt.
hốt tất liệt nghe nói ngoài hoàng cung có ba người da trắng lạ từ một nơi xa lắc xa lơ, một quốc gia không biết tên gì tới. ông rất muốn gặp họ; cho nên họ được dẫn đến trước mặt hốt tất liệt. họ đem chuyện trong nước của họ kể cho hốt tất liệt nghe. họ rất biết kể
chuyện, vì thế họ nói nghe rất hấp dẫn êm tai.
hoàng đế nghe chuyện họ kể lấy làm hứng thú và nảy sinh tình cảm với họ. ông muốn họ kể nhiều chuyện nữa, nên khuyên họ ở lại để kể chuyện cho ông nghe.
ông ban cho họ nhiều tặng phẩm quí báu. ông lại mời họ làm quan, giúp ông thống trị đế quốc rộng lớn này. Do vậy, ba người họ polo đều ở lại. họ học được tiếng trung quốc và đã trở thành nhân vật rất trọng yếu của trung quốc.
họ ở lại trung quốc một thời gian khoảng hơn hai mươi năm. rốt cuộc họ cảm thấy nhớ quê hương và muốn trở về. Do đó, họ thỉnh cầu hốt tất liệt cho họ
được trở về cố hương. hốt tất liệt không đồng ý cho họ đi, bởi họ rất cần cho ông, giúp ông rất nhiều việc.
có điều, cuối cùng rồi ông cũng phải để họ đi. Do đó họ lên đường trở về cố hương của mình.
rốt cuộc họ đã về đến venice. họ xa nhà lâu thế
ấy, tới một nơi xa xôi thế ấy, bây giờ trở về, không còn ai nhận ra họ. và dường như họ đã quên tiếng nói của nước họ, họ nói ngọng nghịu như người ngoại quốc. vì 52
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sau một chuyến đi dài, áo quần của họ đã rách mướp, họ cứ như là kẻ lưu đãng không nhà không cửa trở về, chính những người bạn cũ của họ cũng nhận không ra họ. Không ai tin những người lạ mặt với áo quần lam lũ, mình gầy đét phơi xương này chính là ba người mang họ polo đã mất tông tích hai mươi năm về trước.
Ba người họ polo này bèn đem những việc mạo hiểm đã trải qua, cả đến những thành trấn hoa lệ giàu sang mà họ đi qua kể lại cho người đồng hương nghe. có điều, người đồng hương của họ chỉ nghe để mà cười nhạo, vì cho rằng họ phịa chuyện tào lao nói cho đã mồm sướng miệng, chẳng qua là nói chuyện cổ tích mà thôi.
Do đó, ba người họ polo này phải
cởi bỏ bộ quần áo lam lũ mặc bên ngoài ra, thì nào là bảo ngọc, kim cương, hồng bảo thạch, lam bảo
thạch, trân châu quí giá rạng ngời sáng loáng làm lóa mắt mọi người.
mọi người giờ mới tin lời nói của họ
là thật.
marco polo đem chuyện của ông
kể lại cho một người nghe, người này
ghi nhớ và đúc kết lại viết thành một
quyển sách tên là Marco Polo dy ký
(the travels of marco polo). thậm
chí ngày nay nếu các bạn đọc, các bạn sẽ cảm thấy thích thú, tuy chúng
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ta chưa hẳn hoàn toàn tin nghe theo những chuyện ông kể. Bởi chúng ta biết, hầu hết chuyện ông kể đều bịa đặt thêm thắt, thổi phồng ra, muốn cho người nghe say sưa hứng thú và không khỏi ngạc nhiên mà thôi.
cuộc chiến tranh dài nhất là
cuộc chiến tranh nào?
17
vào năm 1338, edward iii là vua của nước anh.
edward iii đã là vua nước anh mà còn muốn làm vua cả nước pháp nữa. thế là ông phát động chiến tranh để
đoạt lấy nước pháp. cuộc chiến tranh này đã kéo dài hơn một trăm năm, cho nên người ta gọi nó là “cuộc chiến tranh trăm năm” (the hundred years’ War).
Đầu tiên anh - pháp đánh nhau ở vùng đất hẹp, vùng đất ấy gọi là crécy. quân đội anh quốc hầu hết đều là bộ binh bình dân được tổ chức thành. quân đội nước pháp lại hơn phân nửa là hiệp sĩ mặc giáp ngồi trên mình ngựa, còn lại là người bình dân.
Bọn hiệp sĩ nước pháp cưỡi ngựa cảm thấy mình cao sang hơn bộ binh bình dân nước anh, giống như
một người ngồi trên xe hơi kênh kiệu xem người đi bộ
chẳng ra gì.
có điều, binh sĩ nước anh đã dùng một thứ vũ khí tên là “trường cung”, mũi tên bắn ra có lực rất mạnh.
Bọn hiệp sĩ nước pháp tuy là quí tộc, từ nhỏ đã học 54
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đánh nhau, ngồi trên lưng ngựa, hơn nữa có giáp bảo hộ, song quân lính bị chết rất nhiều.
trong trận chiến này, lần đầu tiên quân anh sử dụng đại pháo. có điều, đại pháo chẳng có tác dụng bao nhiêu vì không gây nhiều tổn thương cho địch. hỏa lực của đại pháo lúc đó rất yếu chẳng ăn thua gì. sau đó không lâu, hiệp sĩ áo giáp và chế độ phong kiến suy tàn, trận chiến này có thể nói là lời cảnh báo trước của một chế độ sắp diệt vong.
trận chiến crécy chẳng qua là mở màn của chiến tranh trăm năm. năm thứ hai sau trận chiến crécyo có một thứ bệnh dịch lan truyền rất đáng sợ, tên là “bệnh hắc tử” (Black Death), bệnh xuất phát từ châu âu lây lan ra. Bệnh hắc tử lan truyền rất nhanh. có người nói, nó bắt đầu từ phương Đông, lan truyền sang châu âu, ngay trung quốc cũng đã một lần mắc phải tai ương này.
Bệnh lây lan vừa nhanh vừa rộng khiến người chết như
rạ. sở dĩ nó được gọi là bệnh hắc tử vì người nhiễm phải thứ bệnh này cả người nổi đầy những mụt đen, có khi chỉ trong vài giờ hoặc trong vòng một hai ngày là chết.
Bệnh hắc tử lây lan luôn hai năm liền, ngàn ngàn vạn vạn người đã bị nhiễm thứ bệnh này. Ở châu âu hơn một nửa người đã chết vì bệnh này. một thành trấn bị bệnh quét qua thì trống trơn, nhiều nơi không còn ai sống sót.
thậm chí những thủy thủ ngoài biển cũng không thể
tránh khỏi bệnh hắc tử, cả thuyền chết sạch.
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nhưng, người chết lúc ấy hình như còn chưa đủ, chiến tranh trăm năm không vì ôn dịch lan tràn mà ngưng, quân đội nước anh vẫn cứ đánh nhau trên đất pháp. Bấy giờ, vương tử nước pháp tuổi còn rất trẻ, nhu nhược vô tài, người nước pháp cơ hồ đã đến bước tuyệt vọng, vì bao nhiêu năm nay họ vẫn chưa có một lãnh tụ đủ mạnh, giúp họ đuổi người anh ra khỏi đất nước.
18
Jeanne d’arc là ai?
lúc ấy, ở một thôn trang hẻo lánh nước pháp có một cô gái nhà nông nghèo nàn tên là Jeanne d’arc.
nàng vốn là một cô gái chăn dê, trong lúc đang chăn dê, nàng gặp một ảo tượng kỳ diệu. nàng nghe trong cõi mông lung có tiếng gọi nàng, bảo nàng phải thống lĩnh quân đội nước pháp đánh đuổi người anh. nàng 56
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bèn đến yết kiến giới quí tộc, kể lại ảo tưởng của mình cho họ nghe. nhưng giới quí tộc chẳng hề tin nàng và ảo tưởng của nàng. Jeanne d’arc cố sức thuyết phục họ là nàng đủ sức đánh đuổi người anh.
thế là giới quí tộc có ý thử nàng, họ cho một người khác giả làm vương tử mặc y phục vương tử ngồi trên ngai còn vương tử thật và giới quí tộc thì đứng một bên.
sau đó họ dẫn Jeanne d’ arc vào. nàng vừa bước vô đại sảnh của vương tử, đưa mắt nhìn người ngồi trên ngai rồi không chút do dự đi tới trước mặt vương tử
thật, quỳ xuống nói: “tôi tới để thống lĩnh quân đội của ngài giành lấy thắng lợi”. vương tử liền trao cờ xí của mình cho nàng, lãnh đại quân xuất phát, trước khi ra đi nàng đội vương miện cho vương tử nước pháp, tôn ông lên làm vua.
tinh thần quân đội nước pháp phấn khởi, dũng khí tăng lên gấp bội, họ hăng hái chiến đấu, đánh đâu thắng đấy.
nhưng rồi người anh đã lập kế bắt được nàng. tuy nàng đã cứu vua nước pháp, đã lập được nhiều công lao to lớn cho ông, nhưng khi nàng bị bắt, thậm chí cả vua pháp cũng chẳng nghĩ cách cứu nàng ra. Bây giờ ý ông không thích để một phụ nữ xen vào việc chính trị của ông, bọn binh sĩ cũng không thích nghe theo mệnh lệnh của một người đàn bà. họ muốn thấy nàng bị thiêu chết.
người anh tra tấn nàng như một phù thủy, rồi họ
bắt nàng trói vào cột trụ và chất củi thiêu sống nàng.
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có điều, Jeanne d’arc hình như đã mang vận may cho nước pháp, mang sức sống mới cho quân đội nước pháp, vì từ sau đó trở đi, thực lực nước pháp dần dần mạnh lên. sau hơn trăm năm đánh nhau, họ đã đuổi người anh ra khỏi lãnh thổ nước pháp.
ai là người đi vòng quanh thế
19
giới đầu tiên?
sau khi cristopher columbus tìm ra tân lục địa, người ta cảm thấy, cho dù thuyền ra khơi thật xa cũng sẽ
không lạc ra khỏi thế giới này, hơn nữa cứ đi về hướng tây sẽ gặp đất liền. từ đấy về sau, muốn đến Ấn Độ, người ta đều theo hướng cristopher columbus đã đi.
thời kỳ này người ta phát hiện được nhiều lục địa nữa, cho nên chúng ta gọi thời kỳ này là “thời kỳ phát hiện”
(age of Discovery). rất nhiều người muốn đến Ấn Độ
để tìm vàng bạc, châu báu và hương liệu. họ nghĩ có thể tìm được nhiều vàng bạc, châu báu và hương liệu ở đất Ấn Độ xa xăm.
có một nhà hàng hải Bồ Đào nha tên là vasco de gama. ông là một trong những người đến Ấn Độ sớm nhất bằng đường thủy. có điều ông không hề đi thẳng mãi về hướng tây như cristopher columbus, ông lại đi về hướng nam vòng qua châu phi. trước ông cũng đã có nhiều người cho thuyền đi theo hướng nam, định vòng qua châu phi đến Ấn Độ, nhưng đi chưa được nửa 58
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đường lại quay trở về, chỉ có vasco de gama là kiên trì, ông cứ cho thuyền đi về hướng nam. ông trải qua nhiều khó khăn nguy hiểm, sau cùng ông cũng vòng tới mũi hảo vọng. theo đó ông thẳng đến Ấn Độ, tìm được rất nhiều hương liệu quí giá và bình an trở về nước. Đấy là năm 1497, năm năm sau khi cristopher columbus tìm ra tân đại lục. vasco de gama là người đầu tiên dùng đường thủy đến Ấn Độ. tây Ban nha được vinh dự phát hiện ra tân đại lục. còn người Bồ Đào nha được vinh dự đến Ấn Độ bằng đường thủy đầu tiên.
vào năm vasco de gama đến Ấn Độ, có một người tên cabot cũng muốn phát hiện ra đất mới nên từ nước anh, ông trương buồm ra khơi. lần đầu thất bại, nhưng ông vẫn tiếp tục, cuối cùng ông đã đến canada, thuyền đi dọc theo bờ biển nước mỹ bây giờ. nhưng sau khi ông trở về nước, vua anh chẳng hề quan tâm đến phát hiện mới của ông, mãi gần một trăm năm sau người ta mới để mắt tới.
ngoài ra còn có một người tây Ban nha tên Balboa đi thám hiểm miền trung bộ châu mỹ. giữa nam mỹ
và Bắc mỹ có một eo đất liền nhỏ hẹp tiếp liền nam Bắc hai châu lớn, chỗ này ngày nay chúng ta gọi là eo đất panama. và Balboa đã tới tận đây thám hiểm.
Khi thấy được một vùng biển sâu rộng, ông gọi vùng biển mới lạ lùng này là south sea (Biển nam) vì eo đất panama tuy nối nam, Bắc mỹ nhưng nó uốn khúc, cho nên xem ra biển tựa hồ ở mặt nam.
59
https://thuviensach.vn
sau đó có một người Bồ Đào
nha tên magellan đã mở một
cuộc phiêu lưu dài nhất. ông
muốn vượt qua tân đại lục
đến Ấn Độ, bởi ông cảm thấy
tuy tân đại lục chắn ngang
đường đi, nhưng nhất định
phải có một cửa thông, ông
có thể băng qua cửa thông ấy
mà cho thuyền đi thẳng đến Ấn
Độ. ông muốn tổ quốc ông giúp
đỡ ông. nhưng như lần trước đối với cristopher columbus, Bồ Đào nha lại phạm thêm một sai lầm: vua Bồ Đào nha không muốn nghe theo lời magellan. Do đó, magellan đến tây Ban nha xin giúp đỡ.
tây Ban nha bằng lòng cấp cho ông năm chiếc thuyền.
magellan lãnh năm chiếc thuyền xuất phát, băng qua biển south sea. sau khi đến nam châu mỹ, ông bèn cho thuyền đi cặp theo bờ biển, muốn tìm một thủy lộ
băng qua đại lục. ông thấy một thủy lộ hình như có thể ăn thông qua được, bèn cho thuyền đi thử, cuối cùng phát hiện ra đó chẳng qua là một cửa sông; ông thử lại rất nhiều lần. có một chiếc thuyền đã bị chìm, bây giờ ông chỉ còn lại có bốn chiếc.
Bốn chiếc thuyền tiếp tục men theo bờ biển hướng nam mà đi, cuối cùng ông đến mũi cape horn. ông cho thuyền qua một con đường ăn thông đầy sóng gió 60
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hiểm ác. từ đó về sau, người ta bèn dùng tên của ông để gọi nơi ấy là eo biển magellan. có một chiếc thuyền bị hư, ông liền theo đường cũ trở về nước. Bây giờ ông chỉ còn có ba chiếc thuyền. nhưng với ba chiếc thuyền đó, ông đã đến đại dương của mặt bên kia tân đại lục, ấy là south sea mà trước kia Balboa đã gọi. vừa trải qua nhiều phong ba bão táp hiểm ác, qua đến đây magellan cảm thấy biển lặng sóng êm, cho nên ông gọi nó là thái Bình dương. nhưng họ rời nhà đã lâu, thức ăn và nước uống đã cạn kiệt. thủy thủ của magellan vừa đói vừa khát, thậm chí phải bắt những con chuột trên thuyền để ăn. trong đám thủy thủ, người bị bệnh và chết rất nhiều, tính ra chỉ còn chừng gần phân nửa lúc ra đi, nhưng ông vẫn cho thuyền tiến tới phía trước.
cuối cùng ông tới một quần đảo mà ngày nay chúng ta gọi là philippines. thổ dân ở đây rất man rợ. ông cùng bộ hạ đánh nhau với thổ dân và không may ông đã bị
giết chết. Bây giờ số người còn lại đã không còn đủ để
chia ra lái thuyền cho nên họ tự đốt đi một chiếc. năm chiếc thuyền lúc ra đi nay chỉ còn hai chiếc, nhưng họ
vẫn tiếp tục thẳng tiến. sau đó, lại có một chiếc mất tích không biết đi đâu. vậy là chỉ còn có một chiếc thuyền, chiếc thuyền duy nhất còn lại này tên là victoria.
thuyền victoria vòng qua châu phi. Bộ hạ của magellan tuy vừa đói vừa lạnh, trải qua bao gian khổ đã sức cùng lực kiệt, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu với phong ba bão táp. cuối cùng, chiếc thuyền tơi tả này 61
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đã cặp vào một hải khẩu sau ba năm xuất phát. thủy thủ trên thuyền còn sót lại mười tám người! thuyền victoria rốt cuộc đã chiến thắng!
chiếc thuyền victoria của magellan là chiếc thuyền đầu tiên đi vòng quanh thế giới vậy.
20
michelangelo là ai?
trong các nhà nghệ thuật vĩ đại nhất của thời kỳ
phục hưng có một người tên michelangelo. michelangelo không chỉ là một họa sĩ, ông còn là một nhà điêu khắc, một nhà kiến trúc, và còn là một nhà thơ.
mỗi bức tượng, mỗi bức tranh mà michelangelo hoàn thành phải tốn rất nhiều thời gian nhưng cho dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa thì ông cũng chẳng màng, bởi một khi ông hoàn thành tác phẩm nào, thì đó là một đại kiệt tác. hiện nay, nhiều người trên khắp thế
giới không quản đường xa vạn dặm đến thưởng thức tác phẩm của ông.
ngày nay, nhà điêu khắc muốn chạm trổ một pho tượng, thường dùng đất sét nặn ra một mô hình trước, sau đó chiếu theo mô hình đã nặn xong mà dùng đá khắc thành tượng đá hoặc dùng đồng đúc thành tượng đồng. nhưng michelangelo thì không làm thế. Khi ông điêu khắc, ông không tạo ra mô hình trước, mà là trực tiếp đẽo đục ngay trên khối đá. cứ y như là ông đã nhìn thấy được trong đá đã ẩn tàng sẵn một tượng điêu 62
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khắc vậy, và ông chỉ cần đục bỏ đi những bộ phận vô dụng xung quanh tượng là tượng sẽ lộ ra mà thôi.
lần nọ, có một nhà điêu khắc đem khối đá vân nam tạc tượng, nhưng lỡ hư đi. michelangelo thoạt nhìn qua liền cảm thấy trong khối đá ấy có tượng David. Do đó ông bèn ra tay đục bỏ những bộ phận không cần thiết.
thế là tượng nhà vận động viên trẻ tuổi xuất hiện.
ông điêu khắc tượng moses ngồi. tượng này hiện nay ở trong một giáo đường của la mã. Khi các bạn bước tới gần tượng điêu khắc ấy, các bạn sẽ cảm thấy tượng ấy đầy sinh động, chẳng khác gì các bạn đang ở trước mặt vị tiên tri moses.
giáo hoàng ở la mã có một nguyện đường riêng, gọi là nguyện đường sistine. giáo hoàng muốn michelangelo vẽ lên trần giáo đường những bức tranh. Ban đầu michelangelo không chịu vẽ. ông nói với giáo hoàng ông là một nhà điêu khắc chớ không phải là một họa sĩ. nhưng giáo hoàng vẫn dứt khoát nhờ ông vẽ. cuối cùng michelangelo phải nhượng bộ. có điều, một khi michelangelo đã bằng lòng nhận công việc này rồi, ông sẽ dốc toàn tâm toàn sức ra làm.
trong gian nhà này - giáo đường sistine chapel -
ông ở luôn gần bốn năm, hầu như ngày đêm không bước ra khỏi cửa. phía dưới trần giáo đường, ông tự
tạo cho mình một cái giàn cao. ông nằm trên giá giàn tạm thời này đọc thơ ca, đọc Kinh thánh, chỉ khi linh cảm đến, như là có “thần trợ lực” ông mới ra tay vẽ
mấy nét bút. ông giam mình trong gian nhà này, và 63
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không chấp nhận cho người khác vào, thậm chí ngay cả giáo hoàng ông cũng không chịu cho vô. ông muốn ở riêng một mình một nhà, không ai quấy rối.
nhưng một hôm giáo hoàng thấy cửa mở bèn bước vô giáo đường, mục đích là muốn xem công việc đã tiến hành đến đâu. cũng vừa lúc michelangelo vô ý đánh rơi mấy dụng cụ vẽ xuống đất, suýt tí nữa đã rơi trúng đầu giáo hoàng. giáo hoàng hết sức giận, nhưng từ đó về sau, nếu như michelangelo không mời thì ông chẳng bao giờ bước vô giáo đường ấy nữa.
ngày nay, hàng vạn người trên khắp thế giới đã đổ
xô đến chiêm ngưỡng những bức họa trên trần giáo đường này. có điều, vì bức họa vẽ trên trần, người xem chỉ còn cách nằm trên sàn giáo đường, hoặc nhìn qua một mặt gương mới có thể ngắm nhìn thoải mái.
michelangelo sống suýt soát chín mươi tuổi, nhưng ông rất ít quen biết và qua lại với người khác. ông ngại qua lại với nhiều người sẽ gây thêm phiền hà mà tính ông không chịu nổi. cho nên, ông ở một nơi hẻo lánh xa người, chỉ bầu bạn với các tác phẩm của mình mà thôi.
21
raphael là ai?
vào thời phục hưng còn có một nhà nghệ thuật nổi tiếng người Ý, tên raphael, ông và michelangelo là 64
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người cùng thời đại. có điều, về nhiều phương diện thì hai ông có nhiều điểm tương phản. michelangelo thích ở
chỗ vắng vẻ, không ưa qua lại với người khác; raphael lại thích ở nơi đông đúc, và ưa giao du với nhiều người.
ông rất được lòng người, nhiều người thương ông. Bạn bè và người hâm mộ thường quấn quít lấy ông; mọi người đều vì thiên tài của ông mà kính mến ông, thích ở bên ông. nhóm thanh niên như bầy ong bu theo ông.
ông nói điều gì, họ đều cung kính lắng nghe; ông vẽ
ra bức tranh gì, họ đều kính cẩn bắt chước theo. Dưới tay ông có năm mươi học sinh (có lẽ còn hơn số này nhiều) theo ông học hội họa. và họ luôn theo ông bén gót, y như hình với bóng vậy.
raphael vẽ nhiều tranh về Đức mẹ maria trong tay bồng chúa hài đồng Jesus, bức nào cũng rất đẹp.
thời ấy, hầu như các họa sĩ đều vẽ Đức mẹ. trong những bức họa về Đức mẹ maria và chúa hài đồng của raphael, có một bức đẹp đặc biệt gọi là sistine madonna. mọi người đều công nhận, đây là một bức họa trong mười hai bức họa vĩ đại nhất trên thế giới.
nó vốn vẽ cho một ngôi giáo đường nhỏ, còn hiện nay nó được đặt trong một viện mỹ thuật rất lớn. trong viện mỹ thuật, bức họa này chiếm riêng một gian phòng vì người ta cho rằng, những bức họa khác đều không đủ
tư cách đặt kề cận bên nó.
raphael qua đời khi tuổi còn rất trẻ. cả đời ông làm việc không biết mệt mỏi, ông không ngừng vẽ, 65
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cho nên tranh của ông để lại rất nhiều. Khi ông vẽ, ông chỉ vẽ những phần trọng yếu nhất - có lẽ chỉ vẽ
bộ mặt thôi. còn thân thể, tay chân, áo quần hay bộ
phận khác, thông thường ông để cho học trò của ông vẽ. và người học trò nào được thầy cho phép vẽ thêm thì lấy làm vinh hạnh lắm.
tranh vẽ của michelangelo rắn rỏi mạnh mẽ, có khí khái nam tử. tranh vẽ của raphael lại duyên dáng dễ
thương, trầm lắng nhẹ nhàng, như tay bút của cô gái vẽ ra vậy.
22
leonardo da vinci là ai?
một trong những nhà nghệ thuật vĩ đại đồng thời với michelangelo và raphael là leonardo da vinci. ông vẽ
bằng tay trái, nhưng bất luận làm việc gì ông cũng đều làm hết sức tuyệt vời. ông là một “bác học vạn năng”.
ông là một nhà nghệ thuật, cũng là một công trình sư, thi nhân và khoa học gia. người ta cho rằng, bức địa đồ
thế giới đầu tiên dùng danh từ america là do ông vẽ.
vì ngoại trừ hội họa ra, ông còn làm nhiều việc khác nữa, cho nên những tranh vẽ của ông không nhiều lắm, nhưng những bức tranh mà ông vẽ thì không tầm thường chút nào. trong số những bức tranh ông vẽ có một bức gọi là “Bữa tiệc ly” (the last supper). giống như bức họa sistine madonna; bức họa the last supper cũng là một trong số mười hai bức họa vĩ đại nổi tiếng nhất 66
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thế giới được mọi người công nhận. rất tiếc là bức họa này leonardo da vinci trực tiếp vẽ trên tường đất, rồi từng niên đại đi qua, đất tường và màu sắc bị giộp, cho nên hiện nay thủ bút của leonardo da vinci để lại rất ít.
một trong những bức họa nổi tiếng nữa của ông là bức họa tên la Joconde.
vì sao hạm đội tây Ban nha
23
bị hạm đội anh đánh bại?
vua nước anh henry viii có hai người con gái, một người tên mary, một người tên elizabeth.
henry viii có một người con trai. người con trai này tuy nhỏ hơn hai cô gái, nhưng bấy giờ người ta luôn cảm thấy việc cai trị quốc gia là việc của đàn ông, cho nên làm vua thì đàn ông thích hợp hơn phụ nữ. Do đó, sau khi henry viii băng hà bèn cho con trai ông kế
thừa vương vị. nhưng người con trai này sống không được mấy năm thì chết. mary là chị, do vậy được kế
thừa vương vị làm nữ hoàng.
mary là một nữ hoàng rất độc ác, giết người không gớm tay nên người ta gọi bà là “mary máu” (Bloody mary).
sau khi mary máu chết, elizabeth tudor, em gái của bà, kế vị lên làm nữ hoàng nước anh. Bà là một vị nữ hoàng tài giỏi. mái tóc của bà elizabeth đỏ hoe, 67
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bà rất chuộng hư vinh,
thích được người ta nịnh
bợ. elizabeth là một tín
đồ tân giáo nên rất ghét
tín đồ công giáo.
elizabeth có một
người họ hàng thân
thích là nữ hoàng
scotland. Bấy giờ, scotland còn chưa phải là một phần của nước anh. nữ hoàng scotland tên mary stuart. Bà trẻ đẹp, được lòng thương yêu của nhiều người. có điều bà là một tín đồ công giáo, cho nên elizabeth và bà, hai người luôn như nước với lửa.
elizabeth nghe nói mary stuart muốn làm nữ hoàng cả hai nước scotland và anh quốc nên hạ lệnh bắt bà giam vào ngục. mary stuart bị nhốt gần hai mươi năm.
cuối cùng elizabeth hạ lệnh xử tử bà. sau khi elizabeth xử tử mary stuart, philip ii vua tây Ban nha, quyết tâm trừng trị elizabeth - em vợ của ông.
tây Ban nha có một hạm đội gọi là “hạm đội tây Ban nha” (the spanish armanda) hết sức hùng mạnh.
người tây Ban nha gọi nó là “hạm đội vô địch” (the invincible armanda).
“hạm đội vô địch” ra đi vào năm 1588, định chinh phục hải quân anh. thuyền của hạm đội bày thành hình vòng cung, phăng phăng lướt sóng tới anh quốc.
hạm đội anh quốc chỉ là những chiếc thuyền nhỏ.
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người tây Ban nha vốn tin rằng, hạm đội của anh quốc sẽ ra khơi nghênh chiến với hạm đội vô địch và chính thức đối mặt đánh nhau. nhưng hạm đội anh lại không làm như vậy. hạm đội anh ra khơi, từ mặt sau tập kích hạm đội tây Ban nha, và mỗi lần chỉ nhắm đánh vào một thuyền. người anh vốn kiêu dũng và thiện chiến, thuyền nhỏ của họ so ra nhẹ và nhanh hơn, dễ dàng xoay trở hơn. họ có thể xông tới đánh chớp nhoáng rồi bỏ chạy, khi thuyền của tây Ban nha quay đầu lại để khai hỏa thì họ đã chạy biệt dạng từ lâu rồi. Bằng cách đó, hạm đội anh từ từ đánh đắm từng chiếc một đội thuyền lớn của tây Ban nha.
sau đó, người anh lại tìm cách đốt thuyền tây Ban nha bằng cách lùa bè lửa trôi về phía thuyền tây Ban nha. thời bấy giờ, thuyền được chế tạo toàn bằng cây và ván, người tây Ban nha thấy lửa ùn ùn kéo đến thì hết hồn, một số thuyền bỏ chạy biệt xứ, một số thuyền phải vòng lên Bắc theo một con đường xa trở về tây Ban nha. nhưng giữa đường, những chiếc thuyền này gặp phải gió bão nên đã bị đắm chìm gần hết. Do đó, toàn bộ đại hạm đội tây Ban nha đều bị tiêu diệt. với lần bị tiêu diệt này, quyền uy quang vinh của tây Ban nha trên mặt biển cũng kết thúc. tây Ban nha không còn là một quốc gia cường thịnh như trước nữa.
Khi elizabeth mới lên kế vị, quốc gia hưng thịnh nhất trên thế giới là tây Ban nha; khi bà tuổi tác đã cao thì quốc gia cường thịnh nhất trên thế giới là anh. trước 69
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kia rất lâu, vua alfred sáng lập hải quân anh, từ sau khi đánh bại hạm đội vô địch tây Ban nha, hải quân anh dần mạnh thêm lên.
thời ấy, người ta cảm thấy, để cho một người đàn bà làm nữ hoàng không thể nào bằng để cho một người đàn ông làm vua, nhưng dưới sự cai trị của elizabeth, đã tới phiên anh trở thành một quốc gia mạnh nhất châu âu.
ai là người đầu tiên đưa dân
24
anh qua mỹ?
Khi elizabeth làm nữ hoàng, nước anh có một người tên là raleigh. hôm ấy trời đang mưa, mặt đường lầy lội rất khó đi, elizabeth muốn qua đường. vì không muốn đôi hài của nữ hoàng bị lấm sình, ẩm ướt, nên raleigh vội bước tới, cởi chiếc áo choàng bằng nhung đẹp của mình trải trên vũng bùn mà bà sắp bước tới.
nữ hoàng cảm thấy ông biết tính toán chu đáo, biết lễ nghi, có phong độ quí tộc, nên rất hài lòng. Bà bèn phong tước cho ông, do đó ông được gọi là sir Walter raleigh; và từ đó về sau ông đã trở thành một trong những người mà bà đặc biệt coi trọng.
sir Walter raleigh rất quan tâm tới tân đại lục america. Khoảng một trăm năm trước, trên tân đại lục, cabot đã giành được một vùng đất rộng cho anh, nhưng anh lại không mấy ngó ngàng tới và cũng chẳng làm gì trên 70
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vùng đất này. raleigh cảm thấy nên lợi dụng vùng đất này; người anh nên di cư đến đây, bởi có những quốc gia khác, như tây Ban nha, đã có không ít người di cư đến ở châu mỹ. nếu như người anh cũng di cư đến ở đây thì có thể cùng với những quốc gia khác giành lấy được một vùng đất màu mỡ. Do đó raleigh tập hợp một số người anh, đưa họ đến một đảo nhỏ có tên là roanoke. Bây giờ roanoke là vùng đất carolina ngoài bờ biển không xa mấy phía Bắc mỹ. có điều vào thời ấy, toàn bộ bờ biển mé Đông nước mỹ bây giờ, coi như thẳng đến canada đều gọi là virginia. Đấy là vì để
kỷ niệm nữ hoàng đồng trinh (virgin queen) elizabeth nên mới gọi là virginia.
có nhiều người anh đến roanoke ở, nhưng rồi họ
cảm thấy cuộc sống nơi đây quá khổ cho nên chán nản, bèn ngồi thuyền trở về quê cũ. còn những người ở lại trên đảo, sau này đều mất tích hết. họ đến đâu?
Không ai biết. nói chung chẳng còn ai sống sót để kể
lại chuyện của họ cho chúng ta nghe. trong số những người di dân đến ở roanoke, có một đứa bé anh được sinh ra đầu tiên tại châu mỹ. Đó là bé gái tên virginia Dare. Bấy giờ nữ hoàng elizabeth rất được lòng dân, cho nên hầu hết những bé gái đều được đặt tên theo tên bà.
lá thuốc từ virginia được mang về anh, sir Walter raleigh bắt chước tập hút thuốc. người bấy giờ chưa hề biết hút thuốc lá nên cảm thấy rất kỳ lạ. có một hôm sir Walter raleigh đang ngậm chiếc tẩu hút thuốc, 71
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người nô bộc thấy khói từ trong miệng ông bay ra, ngỡ
là ông bị cháy bèn vội vã xách thùng nước giội lên đầu ông cứu hỏa.
mãi đến nay, virginia vẫn là xứ nổi tiếng về thuốc lá. Ban đầu người ta cảm thấy hút thuốc có lợi cho sức khỏe, bởi người da đỏ hút thuốc rất nhiều mà thân thể
vẫn rắn rỏi mạnh mẽ. nhưng về sau, khi vua James i lên kế vị elizabeth thì lại rất ghét hút thuốc. ông viết hẳn một quyển sách phản đối việc hút thuốc, và cấm ngặt nhân dân sử dụng thuốc lá.
sau khi nữ hoàng elizabeth qua đời, raleigh bị bắt giam. ông bị gán ghép vào tội danh là âm mưu chống lại tân quốc vương James. ông bị giam cầm trong tháp luân Đôn, ấy là ngôi tháp của William người chinh phục (William the conqueror) trước kia xây nên. raleigh bị
giam trong tháp những mười ba năm dài. vì để khuây khỏa với năm tháng dài trong ngục, ông viết một bộ
Sử thế giới (history of the World). cuối cùng, cũng như bao nhiêu nhân vật vĩ đại khác, ông bị xử tử hình.
tại sao vua scotland lại thành
25
vua anh?
Ở anh có dòng họ nọ họ stuart. gia đình này từ làm nô bộc hay quản lý gì đó bỗng dưng trở thành người thống trị scotland. mary stuart bị nữ hoàng elizabeth giết cũng là người của gia tộc này.
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nữ hoàng elizabeth cả đời không lấy chồng, cho nên không có con. sau khi bà mất, vương vị của bà không có con cháu để truyền lại. Bà là vị nữ hoàng cuối cùng trong vương triều họ tudor. Do vậy, người anh phải đi tìm một vị vua mới. họ tìm đến scotland.
Bấy giờ, scotland còn là một quốc gia độc lập, chưa phải là một phần của anh. con của mary stuart chính là vua xứ scotland, tên của ông là James stuart. vì ông và người của gia đình tudor có mối quan hệ thân thích, cho nên người anh bèn mời ông về làm vua của họ. ông đồng ý và trở thành vua James i của anh.
chúng ta gọi ông và các con cháu tại vị của ông là vương triều stuart (the reign of the stuarts).
vương triều stuart thống trị anh gần một trăm năm, khoảng từ năm 1600 công nguyên đến giữa năm 1700, trong đó có 11 năm nước anh không có vua, cho nên không ở dưới sự thống trị của họ stuart.
người anh hẳn hết sức hối hận về chuyện họ mời James về làm vua của họ, bởi ông và toàn người nhà stuart đều đặt mình ở trên cao, xem mình là chúa của người anh, người anh phải vì quyền lợi của họ mà phục vụ, chiến đấu.
anh có quốc hội (parliament), những nghị viên quốc hội soạn thảo pháp luật cho người anh. nhưng James không cho quốc hội làm bất cứ việc gì mà ông không đồng ý; nếu như họ không chịu làm theo ý ông, ông sẽ bãi nhiệm họ. James cho rằng hễ vua làm là đúng, 73
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vua có quyền làm gì thì làm, bởi đấy là cái quyền mà thượng đế ban cho vua. Dĩ nhiên người anh không thể chịu nổi. từ vua John về sau, họ luôn cho họ một quyền lợi nhất định. các vua chúa vương triều tudor cũng thường làm những việc mà nhân dân không bằng lòng, nhưng người dòng họ tudor là người anh chính gốc, còn dòng họ stuart lại là người scotland, nhân dân anh xem họ là người nước ngoài. tuy nhiên chuyện tranh chấp thật sự không xảy ra vào thời James, mà xảy ra vào thời một vị vua kế vị James i.
tại sao vua charles i
26
(anh quốc) bị xử tử?
sau khi vua James i mất, con ông lên kế vị, trở
thành vua charles i.
tính khí của charles y hệt cha, ông xem nhân dân như là nô lệ, phải cung phụng cho ông mọi thứ, phải phục tùng mệnh lệnh của ông.
nhưng lần này, nhân dân đã nổi dậy đấu tranh, họ
buộc ông phải ký trên văn kiện. họ bắt đầu dùng vũ
lực thực sự. nhưng vua charles i cũng chuẩn bị đàn áp. người đứng về phía vua charles trang phục khác hẳn phe đối phương. họ để tóc cuốn lại thành búi dài, đầu đội chiếc mũ rộng vành, trên nón giắt chiếc lông vũ lớn. Ở cổ áo và tay áo đều kết hoa, thậm chí cả
trên quần cũng kết hoa.
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về phía quốc hội cũng chiêu tập được một cánh quân đội, do những người muốn bảo vệ quyền lợi của mình tổ chức thành. họ cắt tóc ngắn, đầu đội mũ chóp, ăn mặc hết sức gọn ghẽ. Đội quân này do một quí tộc tên là oliver cromwell huấn luyện nên rất thiện chiến.
sau khi hai bên giáp chiến mấy trận, quân đội của vua charles bị đánh bại, vua charles bị bắt cầm tù.
trong quốc hội có một số ít người chủ trương xử lý chuyện này chóng vánh cho rồi. vào năm 1649, họ
áp giải vua charles đến trước vương cung luân Đôn và xử chém.
chế độ quân chủ lập hiến ra
27
đời ở anh như thế nào?
năm 1660, người anh lại mời con của charles i trở
về nước. charles i là vị quốc vương bị họ đưa lên đoạn đầu đài. người dòng họ stuart do vậy lại làm vua, ấy là charles ii.
người ta gọi charles ii là “quân vương khoái lạc”
(the merry monarch), vì ông chỉ thích ăn uống tiệc tùng chứ không nghĩ tới việc gì khác hơn. vì muốn báo thù cho cha, ông bắt những người đã tham dự vào việc giết cha ông, dùng cực hình tàn khốc nhất để giết họ. ông còn cho quật mồ những người đã chết, kể cả
cromwell để trả thù.
trong khi ông làm vua, một thứ bệnh cũ đáng sợ
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- bệnh than - lại lan truyền ở luân Đôn hết sức ghê gớm. năm 1666, luân Đôn lại bị một trận hỏa hoạn kinh hồn, thiêu rụi hàng ngàn hàng vạn nhà cửa, hàng trăm giáo đường. người ta gọi sự kiện này là “luân Đôn rực lửa” (the great Fire). nhưng nhờ trận lửa lớn này mà ôn dịch bị dập tắt. trước kia luân Đôn chỉ là một thành thị với nhà cửa phòng ốc bằng gỗ. sau trận đại hỏa, người ta dùng gạch đá xây dựng lại luân Đôn.
trong những vì vua của vương triều stuart, phải nhắc đến đôi vợ chồng: William và mary. vì khi họ tại vị, sự tranh chấp giữa nhân dân và nhà vua đã được giải quyết ổn thỏa. vào năm 1688, quốc hội thảo ra một bản thỏa ước, và được William - mary đồng ý ký tên. với bản thỏa ước này, quốc hội có đủ quyền thống trị toàn quốc; từ đó về sau nước anh được thống trị
dưới quyền quốc hội chớ không phải dưới quyền của vua chúa nữa.
vị vua nào tại vị lâu đời nhất
28
trong lịch sử?
vị vua thống trị nước pháp lâu nhất là louis 14.
nhân dân nước anh có thể thông qua quốc hội để
đòi lấy quyền lợi với người thống trị mình. nhưng ở nước pháp, louis 14 lại quyết không chịu giao quyền thống trị
cho người khác, một mình ông nắm trọn quyền bính, hết 76
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sức chuyên chế. ông từng tuyên
bố: “trẫm tức là quốc gia”. ông
quyết không để cho ai trong chính
phủ xen vào việc làm của ông.
louis tại vị hơn bảy mươi năm,
ông là vị vua mà thời gian tại vị
lâu dài nhất trong lịch sử.
louis 14 cũng được gọi là “Đại
quân chủ” (the grand monarch). ông
là người khiến nước pháp trở thành một cường quốc chủ yếu của châu âu. ông thường xâm phạm các quốc gia khác để chiếm đất đai, hòng mở rộng bản đồ nước pháp. nói tóm lại, trước kia tây Ban nha và nước anh từng là đại cường quốc châu âu thì bây giờ tới phiên nước pháp làm bá chủ.
Ở versailles, louis kiến tạo một cung điện cực kỳ
giàu sang lộng lẫy. Xung quanh vương cung là một công viên lớn, có vòi nước phun, nước bắn tỏa ra tuyệt đẹp.
louis 14 là người thích sống xa hoa, phung phí. ông lại nuôi một thiểu số người được ông ưa thích, cho họ
hưởng đủ mọi thứ sung sướng khoái lạc. nhưng những người nghèo khổ nước pháp không ở trong cung đình lại phải gánh vác mọi thứ tiêu pha của louis và của những người trong cung đình ông. ông luôn mở yến tiệc, khiêu vũ, ban thưởng đủ các thứ tặng phẩm cho bạn bè của ông, tiền chi xài đó lại là của những người nghèo khổ nước pháp. cho nên, những người nghèo khổ của nước pháp đã vùng lên chống lại nhà vua.
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nhờ ai mà nước nga thành
29
một cường quốc ở châu âu?
Ở Đông âu có một quốc gia rộng lớn không thua gì nước mỹ và nước trung hoa. Đó là nước nga (russia). trước năm 1700, rất ít người biết đến nước nga. người nước nga cũng thuộc một chi của tộc aryga, gọi là slave.
trước năm 1700 không lâu, có một vì vua nga ra đời, tên ông là peter.
Khi peter lớn lên, ông muốn nước nga phải là một cường quốc ở châu âu. hơn phân nửa nhân dân nga lúc ấy vừa nghèo vừa dốt nát. peter nhận thấy rằng muốn giáo dục họ, chính ông phải được giáo dục trước đã. Bấy giờ, nước nga không ai có đủ khả năng dạy ông những điều mà ông muốn học. Do đó, ông cải trang thành một công nhân đến hà lan. Xin làm công nhân trong một xưởng đóng thuyền. ông
làm việc tại đây được
mấy tháng, tự nấu ăn, tự
may vá áo quần. Ở hà
lan, ông học được cách
thức đóng thuyền, hơn
nữa ông còn học được
nhiều nghề khác như thợ
rèn, thợ giày, thậm chí
cả nhổ răng.
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sau đó, ông đến nước anh. cho dù ở đâu, ông cũng đều dốc lòng học tập. cuối cùng, ông mang cái vốn hiểu biết mà ông học được về tổ quốc mình và bắt tay vào việc cải tạo nước nga. thứ nhất, peter muốn nước nga có một hạm đội như các nước khác. nhưng muốn có hạm đội, ông phải có hải cảng, thế mà nước nga lại là một dải lục địa lớn, hầu như không có biển.
vì vậy, peter quyết tâm đánh chiếm thụy Điển, một nước láng giềng, có bờ biển và ở sát bên nước ông.
Bấy giờ, vua thụy Điển là charles 12. lúc ấy charles 12 còn rất nhỏ. peter đã đánh bại quân của charles 12 và chiếm thụy Điển. thế là các hải cảng đã thuộc về ông. chiếm được thụy Điển, peter quyết tâm xây dựng một hạm đội hùng mạnh.
thủ đô nước nga là moscow (matxcơva). moscow là một thành thị đẹp, nằm giữa trung tâm nước nga, cách sông nước rất xa. peter muốn có một thành thị đẹp làm thủ đô, nhưng thành thị đó phải gần sông nước, cho nên ông chọn một khoảng đất chẳng những gần sông nước mà hầu như có thể nói toàn là nước, vì khoảng đất ấy hết hơn phân nửa là ao hồ. ông huy động ba bốn trăm ngàn nhân công ra tay san lấp ao hồ, rồi trên mảnh đất đó, ông cho xây dựng một thành thị rất đẹp. Để kỷ niệm sứ đồ peter thánh bổn mạng của ông, ông đặt tên thành thị ấy là st. petersburg; tên peter của ông cũng do bởi tên của sứ đồ peter mà ra. về sau, thành này sửa tên là petrograd, sau đó lại đổi tên là leningrad. nhưng 79
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vì ở leningrad quá lạnh, cho nên người nước nga lại dời thủ đô trở về moscow. chưa hết, peter còn cải tiến pháp luật nước nga, sáng lập trường học, kiến tạo công xưởng và bệnh viện. nhân dân trong nước được ăn học đàng hoàng. ông muốn nhân dân ông ăn mặc áo quần như người châu âu do đó ông giới thiệu với người nga những sự vật sự việc mới mà ông đã được học, được biết ở châu âu. peter đã thực sự cải tạo nước nga trở
thành một quốc gia châu âu vĩ đại, cho nên người ta tôn xưng ông là peter Đại đế (peter the great).
peter yêu một cô gái thôn quê nghèo có tên là catherine và ông đã kết hôn với cô gái này. catherine là một cô gái mồ côi không cha không mẹ. nàng không có học thức, nhưng nàng là người rất dịu dàng, rất dễ
thương lại rất thông minh lanh lợi. người nước nga thoạt nghe nói hoàng hậu không phải là một vị công chúa, mà là một cô gái bình dân thì lấy làm ngạc nhiên.
nhưng peter đã phong nàng làm hoàng hậu. sau khi peter băng hà, mọi việc nước nga đều do bà lèo lái.
nhờ ai mà nước phổ
30
trở thành cường quốc ở
châu âu? (thế kỷ 18)?
nước phổ (prussia) là một nước nhỏ ở châu âu, về sau nước này trở thành một phần của nước Đức.
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Dù phổ là một nước rất nhỏ nhưng nhờ một vị vua tài ba mà nó đã trở thành một cường quốc. tên vị vua này là Frederick. ông cũng là người của thế kỷ 18, có điều ông ra đời sau peter. ông cũng được gọi là “Đại đế” - Frederick the great.
Frederick là người rất yêu thơ ca, thậm chí ông còn tự mình sáng tác được một số bài thơ; ông lại hết sức mê âm nhạc, và thổi sáo thì tuyệt vời. nhưng điều mà Frederick mong mỏi nhất là biến nước ông thành một cường quốc ở châu âu; vì trước ông, quốc gia này ít được người biết đến.
cạnh nước phổ là nước áo (austria). nước áo bấy giờ đang do một nữ hoàng thống trị. nữ hoàng này tên là maria theresa. Khi Frederick kế vị lên làm vua nước phổ, maria theresa cũng trở thành người thống trị nước áo. phụ thân Frederick trước kia từng hứa là không xâm phạm đến nước áo, bởi ông không muốn đánh một người đàn bà. nhưng sau khi Frederick lên làm vua, ông muốn đem một phần lãnh thổ nước áo sáp nhập vào bản đồ nước ông. Do đó ông quyết ra tay chiếm lấy lãnh thổ của maria theresa, mà như vậy thì chiến tranh dứt khoát sẽ diễn ra. Không bao lâu, gần như
toàn bộ các nước châu âu đều tham chiến, không phải họ giúp Frederick đánh mà là đánh Frederick. nhưng rốt cuộc Frederick đã chiến thắng.
maria theresa đâu chịu xuôi tay. Bà muốn lấy lại đất đai của mình. cho nên, bà bí mật tích trữ lương 81
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thảo, dự định đánh với Frederick một trận nữa. Bà lại bí mật liên kết với các quốc gia khác, nhờ họ giúp đỡ
bà. nhưng Frederick đã sớm biết dự tính của bà, do đó ông lại tấn công đột ngột. trận đại chiến lần này kéo dài những bảy năm, cho nên gọi là “chiến tranh bảy năm” (seven years’ War). Frederick tiếp tục đánh không ngừng, đánh mãi cho đến khi đánh bại nước áo, mãi cho đến khi ông đạt được mục đích của ông
- khiến nước phổ nhỏ bé của ông trở thành quốc gia lớn mạnh nhất châu âu. Đầu tiên, ông chiếm lấy áo, sau đó ông tiếp tục chiếm thêm những vùng đất khác.
có điều lạ là chiến tranh bảy năm không chỉ xảy ra ở châu âu mà ở châu mỹ xa xôi cũng có chiến sự.
nước anh và Frederick đứng về một phe. nước pháp và các quốc gia khác lại phản đối Frederick. cho nên, thực dân nước anh ở châu mỹ đứng về phe Frederick, thực dân nước pháp ở châu mỹ đứng về phe phản đối Frederick, cũng đánh nhau. Do vậy, khi Frederick thắng lợi ở châu âu thì người nước anh ở châu mỹ cũng đánh thắng người nước pháp ở châu mỹ.
Frederick tuy là người nước Đức, nhưng điều lạ lùng là ông rất ghét tiếng Đức. ông cho rằng tiếng Đức là thứ ngôn ngữ của người không có giáo dục. ông thường nói tiếng pháp, viết văn pháp, chỉ khi nào nói chuyện với kẻ nô bộc và người không biết tiếng pháp ông mới dùng tiếng Đức.
82
https://thuviensach.vn
nước mỹ từng là thuộc địa
31
của ai?
Dưới thời trị vì của george iii, vua nước anh, hiệp chủng quốc hoa Kỳ mới ra đời.
thuộc địa của anh ở châu mỹ khi mới thành lập chỉ
có hai vùng đất nhỏ, đó là Jamestown và plymouth.
nhưng về sau nó càng lúc càng phát triển, mở rộng.
Đến thời george iii trị vì thì cặp theo bờ biển Đại tây Dương đa phần là đất của thực dân anh. người cư ngụ
ở đây hầu hết là người anh, dưới quyền thống trị của vua anh. vua anh buộc những người này phải nộp thuế
cho ông. tiền thuế dĩ nhiên là rất nặng.
người anh sống xa tổ quốc nhưng buộc phải nộp thuế. Do đó họ muốn tiền thuế họ đóng góp phải được sử dụng sao cho hợp lý, phải để cho họ tham gia ý kiến.
nhưng họ không có quyền tham gia ý kiến, do đó họ
cảm thấy không cần phải nộp thuế cho mẫu quốc nữa.
Bây giờ, ở thuộc địa có một người tên là Benjamin Franklin. ông là con của người làm nến, xuất thân từ
gia đình rất bần cùng. Khi đến philadenphia lần đầu tiên, ông từng cặp ổ bánh mì dưới nách, rong ruổi hết đường này đến đường khác. về sau, ông đạt đến địa vị cao quí mà mọi người đều tôn kính. ông từng học việc ở nhà in, sau đó từ sự nghiệp in ấn ông sáng lập một tờ báo được coi là sớm nhất và tốt nhất ở nước 83
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mỹ. ông là một nhà tư tưởng vĩ đại, từng phát minh ra bếp lò và đèn đường.
Dân thuộc địa ở châu mỹ phái Franklin đến nước anh, yêu cầu nhà vua bãi bỏ việc nộp thuế, nhưng vua george lại ngoan cố không chịu, ông dứt khoát bắt người dân thuộc địa phải đóng thuế. thế là Franklin đã thất bại trong việc thuyết phục vua george.
Dân thuộc địa châu mỹ thấy việc đàm phán không kết quả gì nên quyết định dùng vũ lực. họ tập hợp một cánh quân đội. họ muốn tìm một người tài giỏi đủ
sức thống lãnh quân đội. vị lãnh tụ này nhất định phải thành thật, dũng cảm; phải có đầu óc sáng suốt; phải yêu quí quốc gia mình; phải là một quân nhân tốt. Do đó họ đi tìm một người có đủ các phẩm chất vừa nêu; rốt cuộc họ đã tìm được một người. người mà họ tìm được này chẳng những rất thành thật mà lại còn rất dũng cảm. thuở nhỏ, ông được một lưỡi búa mới, ông muốn thử lưỡi búa này bén tới mức độ nào, do đó ông bèn đốn ngã gốc anh đào mà cha ông yêu quí nhất.
thời bấy giờ, đốn ngã một gốc anh đào là một tội lớn, căn cứ theo pháp luật, một người thành niên có thể bị
xử tử. cha ông giận quá, hỏi có phải là do ông đốn ngã không. ông đáp: “con không thể nói dối, chính con đã đốn”. người đó chính là george Washington.
george Washington ban đầu học làm trắc lượng viên (đo đạc đất đai). Ở virginia có một nông trang lớn, diện 84
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tích hết sức rộng; khi george mới mười sáu tuổi đã có người thuê ông đo giùm nông trang rộng lớn này, do đó, có thể thấy ông có đầu óc thông minh biết tính toán.
ông từng là một quân nhân, lúc đánh nhau với người da đỏ, ông hết sức dũng cảm, đã đạt nhiều chiến tích rực rỡ. vì vậy george Washington được tuyển chọn ra để thống suất quân đội của người thuộc địa châu mỹ
chống lại anh.
Dân thuộc địa châu mỹ lúc ban đầu không muốn sáng lập một quốc gia mới. chẳng qua họ muốn được đối xử và có quyền lợi như người anh ở nước anh mà thôi. nhưng không lâu sau họ nhận ra rằng, muốn được những quyền lợi này chỉ có một con đường để chọn, ấy là phải thành lập một quốc gia mới, thoát ly nước anh và độc lập. có một người tên là thomas Jefferson phác thảo một văn kiện gọi là tuyên ngôn độc lập (Declaration of independence), tuyên bố đất thuộc địa của anh ở châu mỹ từ đây thoát ly khỏi nước anh và độc lập. họ tuyển chọn ra 56 người mỹ để ký tên trên bản tuyên ngôn độc lập này. nhưng nước anh đâu dễ
gì buông bỏ thuộc địa của mình.
thoạt đầu quân số của Washington rất ít ỏi, ông lại không có tiền để trả lương cho binh sĩ, mua lương thực, áo quần, thuốc nổ và súng đạn. vào mùa đông, áo quần của binh sĩ rách mướp, ngoại trừ khoai củ ra, gần như
không có gì khác để ăn, binh sĩ của Washington chừng như đều phải chết vì đói và rét. nếu họ không được viện 85
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trợ thì không thể nào tiếp tục chiến đấu được. nhưng Washington vẫn có thể nung nấu tinh thần binh sĩ.
Dân mỹ phái Benjamin Franklin vượt Đại tây Dương, lần này không phải đến nước anh, mà là đến nước pháp xin viện trợ. nước pháp rất hận nước anh, vì trong chiến tranh bảy năm, một phần đất đai của nước pháp ở canada và châu mỹ đã bị anh chiếm đoạt. nhưng lúc đầu, nước pháp lại không chịu giúp đỡ dân mỹ vì trong cuộc chiến này, quân đội của Washington đã nhiều lần bị quân anh đánh bại. nhưng vào năm thứ
hai, sau khi chính thức tuyên bố bản tuyên ngôn độc lập, quân mỹ đã đánh bại quân anh ở saratoga thuộc new york. vua nước pháp bấy giờ mới tiếp viện đến giúp dân mỹ chiến đấu. nước pháp có một vị quí tộc tên lafayette được phái đến tác chiến dưới quyền của Washington. chiến tích của ông lừng lẫy.
nước anh thấy tình hình bất lợi, rất muốn giảng hòa với dân mỹ, bằng lòng cho họ được hưởng những quyền lợi như công dân nước anh; nhưng đến lúc này đã quá trễ. Khi chiến tranh mới bắt đầu, di dân châu mỹ sẽ
bằng lòng nhận điều kiện này, rất mừng là khác; nhưng cho tới thời điểm này, nếu nước anh không chấp nhận cho họ thoát ly khỏi nước anh và hoàn toàn độc lập thì họ sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi thắng lợi mới thôi.
người nước anh gọi người miền Bắc mỹ là người yankee. người yankee đã đánh bại quân anh ở saratoga.
Do đó vua anh phái tướng lord cornwallis đem quân 86
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đánh chiếm miền nam nước mỹ. lúc này quân đội miền nam nước mỹ dưới quyền chỉ huy của tướng green. lord cornwallis muốn đánh nhau với tướng green, nhưng green lại dùng kế để cho quân đội lord cornwallis đuổi theo truy kích ông. Đuổi theo quân miền nam nước mỹ
mãi mà không làm gì được, cornwallis và quân đội của ông hết sức mệt mỏi. cuối cùng cornwallis và quân đội của ông bị vây hãm ở yorktown (một thị trấn nhỏ của virginia). cornwallis chỉ còn cách đầu hàng.
quốc vương george đành chấp nhận giảng hòa.
năm 1783 hòa ước được ký, kết thúc chiến tranh. nước mỹ được độc lập.
Ban đầu, nước mỹ chỉ có 13 bang. cho nên, trên quốc kỳ của nước mỹ có 13 lằn ngang.
Washington là vị tổng thống đầu tiên của nước mỹ.
Bạn biết gì về cuộc cách
32
mạng pháp 1789?
tại sao nhân dân pháp nổi lên chống lại vua louis 16?
vì nhân dân nước pháp quá bần cùng trong khi vua, hoàng tộc và giới quí tộc lại vơ vét đến tận cùng xương tủy của họ để ăn xài xa xỉ. thuế má nước pháp chẳng những quá bất công mà người dân còn chịu khổ
đủ mọi bề, nhân dân hầu như không có quyền sở hữu bất cứ thứ gì.
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Khi louis 14 làm vua, tình hình đã tệ hại, nhưng càng về sau càng tệ hại hơn, tệ hại đến nỗi nhân dân không thể nào chịu đựng được nữa.
Bấy giờ vua nước pháp là louis 16. hoàng hậu của ông là marie antoinette. nhân dân nước pháp hầu như
bần cùng đến không có miếng đất cắm dùi, chỉ có ăn thứ bánh mì đen hôi mốc mà thôi, ngoài ra chẳng có thức ăn gì khác hơn; đã vậy họ còn bị cũng bức phải nộp tiền cho vua và quí tộc, để vua và quí tộc ăn chơi phè phỡn, suốt ngày tiệc tùng hoan lạc. ai cả gan dám buông một câu oán thán thì sẽ bị bắt nhốt vô nhà ngục Bastille ở paris chờ chết.
những người nghèo khổ không chịu đựng nổi sự áp bức của bọn vua chúa, quí tộc nữa đã vùng lên phá ngục Bastille. họ xô đổ tường ngục, thả hết phạm nhân ra, giết chết cả cai ngục.
ngục Bastille bị phá vào ngày 14 tháng 7 năm 1789.
về sau, ngày tháng này đã trở thành ngày quốc khánh của nước pháp.
louis 14 từng kiến tạo một vương cung lộng lẫy ở
versailles. Khi nhân dân pháp tấn công vào ngục Bastille, vua louis 16 và hoàng hậu marie antoinette đang ở cung versailles. giới quí tộc nghe người paris nổi dậy thì vô cùng hoảng sợ, vội bỏ chạy ra nước ngoài.
Đồng thời quốc dân hội nghị thảo ra một văn kiện gọi là tuyên ngôn nhân quyền (Declaration of the rights 88
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of human) cũng tương tự như tuyên ngôn độc lập của nước mỹ vậy. tuyên ngôn nhân quyền nói, con người sống tự do bình đẳng, pháp luật phải do nhân dân tự
soạn thảo, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.
sau khi bản tuyên ngôn nhân quyền ra đời không lâu, vua louis 16 và hoàng hậu marie antoinette bị bắt giam. louis và marie antoinette bị giam ở paris những mấy năm. có lần vua và hoàng hậu vượt tường trốn chạy, nhưng đã bị bắt lại.
Do đó, quốc dân hội nghị (national assembly) thảo ra một hiến pháp để nhà vua theo đó mà trị lý cho công bằng. nhà vua đồng ý và đã ký tên vào bản hiến pháp đó.
nhưng vẫn chưa đủ. nhân dân vốn không muốn nhà vua thống trị họ nữa. cho nên năm sau, họ thành lập nhà nước cộng hòa, vua louis 16 bị án tử hình.
33
napoléon là ai?
napoléon ra đời trên đảo corse ở Địa trung hải.
trước đó, đảo corse là thuộc địa của Ý, nhưng khi napoléon ra đời thì đảo corse đã được cắt giao cho nước pháp được mấy tuần rồi. lớn lên, ông được đưa vào học một trường quân sự của nước pháp. trong trường, các bạn học người pháp đều xem ông là người nước ngoài, cho nên không ai giao du với ông cả. về toán học, napoléon tỏ ra xuất sắc và lúc nào cũng được điểm cao.
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ông rất thích thú khi giải
được những bài toán khó.
có lần, gặp phải một bài
toán hiểm hóc, ông phải
tự giam mình trong phòng
hết ba ngày ba đêm để
suy nghĩ, mãi đến khi tìm
ra đáp án ông mới chịu rời
khỏi phòng.
napoléon là người đã kết thúc tình trạng rối ren của nước pháp. cho nên vừa mới hai mươi sáu tuổi, ông đã là một vị tướng.
Bấy giờ, những quốc gia khác ở châu âu theo chế
độ phong kiến đều rất ghét nước pháp. họ sợ cuộc cách mạng ở pháp sẽ lan sang nước họ.
chính phủ pháp sai napoléon sang đánh Ý. muốn đánh Ý, buộc ông phải vượt qua núi alps.
Đó là một điều rất khó vì không thể nào vượt qua núi alps với những cỗ đại pháo nặng nề. thế nhưng napoléon đã làm được và đại thắng ở Ý. Khi ông trở
về pháp, nhân dân xem ông như một vị anh hùng và hoan hô ông vang trời. việc này khiến những người thống trị nước pháp rất sợ hãi, bởi ông quá được lòng dân, họ sợ ông lại tự lập làm hoàng đế. nhưng napoléon lại xin chính phủ pháp cho ông đi chinh phục ai cập, vì ông nghĩ, ở ai cập ông có thể thắng được 90
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người anh. nước anh vào thời James i đã chiếm được Ấn Độ, ông cho rằng, sau khi ông chinh phục ai cập rồi, ông có thể cắt đứt con đường ăn thông giữa nước anh và Ấn Độ. nhưng nước anh đã mất thuộc địa mỹ, họ sẽ không bao giờ để mất Ấn Độ nữa.
chính phủ pháp thấy napoléon tình nguyện xin đi thì hết sức mừng, lập tức chấp thuận, sai ông đi viễn chinh ai cập. ông cũng khải hoàn trở về như lần trước.
nhưng trong khi ông đang chinh phục ai cập, hạm đội của ông đậu ở cửa khẩu sông nile của ai cập đã bị
hạm đội của nước anh dưới quyền chỉ huy của vị đại tướng hải quân tên nelson đánh chìm toàn bộ.
napoléon không còn cách chi đưa quân đội của mình trở về nước pháp. Do đó ông giao quân đội cho một người chỉ huy khác ở lại ai cập rồi tự mình tìm lấy một chiếc thuyền trở về nước pháp. sau khi về
đến nước pháp không lâu sau ông lên làm hoàng đế
nước pháp và Ý.
các quốc gia khác ở châu âu bắt đầu lo sợ, họ sợ
rồi đây napoléon cũng sẽ chinh phục họ, đem lãnh thổ
họ sáp nhập vào nước pháp. Do đó, những quốc gia này đều liên hợp lại để đánh bại napoléon. Kế hoạch đầu tiên của napoléon là chinh phục nước anh. ông chuẩn bị một hạm đội để vượt biển đến nước anh.
nhưng hạm đội của ông vừa đến ngoài bờ biển tây Ban nha, ở một nơi gọi là trafalgar thì đã bị nelson đánh bại. lord nelson chính là đại tướng hải quân nước 91
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anh mà trước kia đã đánh bại hạm đội nước pháp ở
ai cập. tuy hạm đội nước pháp bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng nelson cũng bị trúng đạn và tử trận.
Đến lúc này, napoléon chỉ còn cách từ bỏ kế hoạch chinh phục nước anh. ông di chuyển lực lượng chính vào mục tiêu khác. ông đã đánh bại tây Ban nha, phổ và áo. các nước châu âu hầu hết đều thuộc về
ông, đều theo mệnh lệnh duy nhất của ông. thế rồi ông lại đánh sang nước nga. lần này thì ông đã mắc phải một sai lầm lớn. nước nga là một nước rất xa xôi, vào mùa đông, thời tiết lạnh lẽo khôn cùng. quân của napoléon đánh thẳng đến thủ đô moscow của nga.
người nước nga thực hành kế hoạch vườn không nhà trống, nên khi napoléon vào tới moscow thì binh sĩ của ông không có gì để ăn cả. Bấy giờ, khí trời lại lạnh ghê hồn, tuyết đóng thành băng rất dày, quân đội của ông chết nhiều vô kể. napoléon phải tự tìm một con đường nhỏ trở về paris và bỏ lại quân đội phía sau, mặc cho họ tự tìm cách trở về. cuối cùng thì napoléon cũng đã về tới paris, nhưng cả châu âu đã chuẩn bị sẵn sàng, ai cũng muốn trừ khử ông vua này cả. Không lâu sau, ông đã bị quân đội các nước bao vây và đánh bại.
napoléon đành phải ký vào một văn kiện, tự nguyện từ bỏ tất cả và rời khỏi nước pháp. ông rời khỏi nước pháp, đến một hòn đảo nhỏ tên elba. Đảo elba là một đảo ở ngoài khơi xa của Ý, rất gần đảo corse.
nhưng, napoléon đâu chịu ở yên trên đảo elba, 92
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lại nẩy ra một ý khác, ông quyết trở về pháp, đoạt lại vương vị của mình. trong lúc mọi người không đề
phòng, ông bí mật quay về pháp. Đây là điều mà pháp và các nước khác không ngờ đến, mọi người hết sức lo sợ. chính phủ pháp ở paris vội sai một toán quân đi bắt ông. nhưng quan binh bộ hạ của ông trước kia đã lập tức ủng hộ ông. napoléon tiến quân đến paris.
lúc bấy giờ, quân đội nước anh và nước Đức đã tập kết ở phía Bắc nước pháp, chuẩn bị cho trận đánh sắp xảy ra. napoléon vội tập hợp một cánh quân đi nghinh chiến với họ, quyết một trận sống mái với anh và Đức ở một trấn nhỏ gọi là Waterloo. nhưng napoléon đã bị một viên tướng anh tên Wellington đánh bại. Đó là năm 1815.
sau khi napoléon đại bại ở Waterloo, người anh bắt ông đưa ra một đảo nhỏ rất xa ngoài Đại tây Dương, khiến ông không thể nào trốn về được nữa. hòn đảo vắng vẻ này là đảo st. helena. ông sống ở đây được sáu năm và đã chết trong cô quạnh.
34
napoléon Đệ tam là ai?
sau khi napoléon bị đày đến đảo elba, nước pháp bắt đầu thực thi chế độ cộng hòa.
thế nhưng họ lại chọn cháu của napoléon làm tổng thống. người cháu của napoléon tên là louis napoléon.
ông cũng đã từng muốn trở thành hoàng đế nước pháp, 93
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song âm mưu ấy đã thất bại. vậy mà bây giờ, bỗng dưng ông được chọn làm tổng thống! louis napoléon đâu chỉ muốn làm tổng thống, ông muốn mình phải như
người chú napoléon vĩ đại trước kia. ông mộng tưởng làm hoàng đế chinh phục châu âu, cho nên không lâu sau, ông bắt buộc người ta lập ông làm hoàng đế, tự
xưng là napoléon Đệ tam (napoléon iii).
napoléon Đệ tam hết sức ganh tị với nước phổ láng giềng, bởi ông nghĩ nước phổ sẽ trở thành một cường quốc mạnh. trị vì nước phổ lúc bấy giờ là vua William hết sức tài giỏi. thủ tướng của ông là otto von Bismarck cũng là một thủ tướng tài ba. Bismarck đang muốn tìm cớ đánh nước pháp. cho nên không lâu sau, vào năm 1870, cuộc chiến tranh giữa hai nước phổ và pháp đã bùng nổ. napoléon Đệ tam kịp thời nắm được ý đồ của Bismarck, cho nên ông tìm cách gây hấn với phổ. thực ra đây là một sai lầm lớn. nước phổ không những sắp trở thành cường quốc mạnh, mà nó đã là cường quốc quá mạnh.
nước phổ đã đánh napoléon Đệ tam thua xấc bấc xang bang. napoléon Đệ tam và đại quân của ông chỉ
còn cách đầu hàng, và ông đành nuốt hận nhục nhã, qua nước anh ở.
35
nước Đức ra đời như thế nào?
phụ cận nước phổ có không ít nước nhỏ. các nước này gọi là chư bang Đức (german states).
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người của các bang tuy huyết thống gần gũi, nhưng các bang hoàn toàn đứng riêng lẻ. sau chiến tranh phổ - pháp, nước phổ đã thống nhất các chư bang lại làm một và trở thành một quốc gia vừa rộng lớn, vừa mạnh, và được gọi là Đức. các quốc gia khác, nhân vì thấy Đức có quân đội vừa lớn mạnh vừa thiện chiến nên rất sợ. William được lập hoàng đế gọi là “hoàng đế nước Đức” (Kaiser).
36
ai là người hợp nhất Ý?
Bấy giờ, Ý không giống như hiện nay, chưa thành một quốc gia thống nhất, mà là do nhiều tiểu bang hợp thành quốc gia. trong những tiểu bang này, có bang độc lập, có bang thuộc nước pháp, có bang thuộc nước áo. trong số vua chúa của nhiều tiểu bang Ý, có một ông vua tên là victor emmmanuel. ông muốn các bang Ý liên hợp để trở thành một quốc gia thống nhất. thủ tướng của ông tên cavour, là người hết sức tài giỏi. emmanuel còn có một vị tướng quân anh hùng yêu nước thương dân tên là garibaldi, cũng gọi là “anh hùng áo đỏ” (the hero of the red shirt), emmanuel được hai người này phụ giúp rất đắc lực.
garibaldi từng là công nhân làm nến ở new york nước mỹ. ông rất được lòng dân. chỉ cần ông hô một tiếng thì quân đội sẵn sàng sát cánh bên ông, vì đất nước Ý mà chiến đấu, dù có chết cũng chẳng sợ.
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cuối cùng, emmanuel, cavour và garibaldi đã thống nhất được quốc gia của họ, khiến Ý trở thành một nước lớn. người Ý đã dựng bia kỷ niệm, dùng tên họ để đặt tên đường.
vì sao xảy ra Đại chiến thế
37
giới lần thứ nhất?
Ở châu âu có một nước nhỏ tên là serbia, nước này nằm sát bên nước áo rộng lớn. serbia và áo tuy là láng giềng nhưng giữa hai nước luôn có sự xích mích.
nguyên nhân là dưới sự thống trị của nước áo, ngoại trừ người áo ra, còn có nhiều người dân tộc khác nữa, trong đó có những người cùng dòng giống với người áo. người serbia luôn cho rằng, áo đối xử với những người này không công bằng.
về sau, có một thanh niên sống ở serbia tìm cách đâm chết hoàng thái tử của áo.
lập tức áo tuyên chiến với serbia.
chiến tranh bùng nổ. nước nga bên cạnh serbia, ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị sẵn sàng tác chiến.
nước Đức thì đứng về phía áo. từ khi phổ - pháp chiến tranh, thời đại của Bismarck và hoàng đế nước Đức, William, trở về sau, các nước châu âu không ngừng huấn luyện quân đội, chuẩn bị chiến tranh. hầu hết những quốc gia này chia ra làm hai phe, một phe là bạn bè của nước Đức, một phe là bạn bè của nước pháp.
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nước nga là bạn của nước pháp, cho nên, khi nước nga chuẩn bị tham gia chiến tranh thì nước pháp cũng hạ lệnh cho quân đội nước mình chuẩn bị chiến tranh để trợ giúp nước nga. như vậy nghĩa là Đức sắp bị
kẹt vào giữa hai đại cường địch, một bên là pháp, một bên là nga. Do đó, Đức quyết định thừa lúc nga chưa từ mặt kia đánh sang, bèn đánh pháp trước.
Đức muốn đánh pháp thì phải băng qua Bỉ (Belgium).
Đức và pháp từng có hiệp định để Bỉ trung lập, quân đội hai bên đều không qua Bỉ. nhưng chiến tranh vừa mới bắt đầu, quân đội Đức đã xâm nhập Bỉ. Đức đánh bại Bỉ rồi tiến về thủ đô paris nước pháp. họ tới một con sông nhỏ cách paris hai mươi dặm. con sông này tên là marne. Ở đây, quân đội pháp dưới sự lãnh đạo của tướng Joffre đã đánh lui quân đội Đức.
Bấy giờ, anh cũng đã tham gia chiến tranh, cùng pháp và Bỉ đứng về một phe. hải quân anh vốn lớn mạnh nhất thế giới. Biết hải quân của mình không đủ sức đánh bại hải quân anh, vì thế Đức đem chiến hạm của mình tập trung về neo trong nước. họ dùng tàu ngầm đánh nhau với hải quân anh dưới mặt biển. hải quân anh rất khó bắt được tàu ngầm của Đức. trong cuộc chiến tranh này, quân đội các nước không những đánh nhau trên đất liền, trên biển, mà còn đánh nhau cả trên không nữa. Đây là cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất.
tàu ngầm của Đức đã đánh chìm tàu của cả những nước không tham chiến. việc này khiến các nước có 97
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tàu bị chìm rất tức giận, thế là họ nhảy vào cuộc chiến, và hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tham gia vào cuộc đánh nhau này. Đây chính là nguyên nhân vì sao người ta gọi cuộc chiến tranh này là “Đại chiến thế giới”.
cuộc chiến tranh kéo dài ba năm mà chẳng bên nào đánh thắng bên nào.
mãi đến năm 1917 nước mỹ mới tham chiến, nghĩa là sau khi cuộc đại chiến đã xảy ra 3 năm.
nước mỹ dùng tàu chở hai trăm vạn quân đội đến châu âu. Dưới sự chỉ huy của tướng pershing, mỹ đã lập nên chiến tích huy hoàng.
cuối cùng, vào ngày 11 tháng 11 năm 1918, Đức và các nước cùng phe đã phải đầu hàng vô điều kiện.
Đại chiến lần thứ nhất đến đây đã kết thúc, vua Đức đến sống ở hà lan, nước Đức trở thành một nước cộng hòa. nước áo rộng lớn trở thành nước áo nhỏ bé, vì áo buộc phải đem đất đai và các dân tộc không thuộc dân tộc áo, cắt nhượng ra, thành lập mấy quốc gia độc lập. nước serbia nhỏ bé biến mất. và trên mảnh đất nước serbia nhỏ bé, bây giờ một quốc gia mới được thành lập. quốc gia này gọi là nam tư (yougoslavia).
38
roosevelt là ai?
Khi xảy ra Đại chiến thế giới lần thứ nhất, hầu hết những thứ mà trong thời bình người ta có thể hưởng thụ
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được đều biến mất. Đại chiến kết
thúc, hòa bình trở lại, mười năm đầu
người ta bận rộn chế tạo, mua bán,
sử dụng những thứ mà trong chiến
tranh không thể hưởng thụ được. Ở
mỹ, cho dù là ai, bấy giờ nếu như
muốn làm việc đều có thể tìm được
việc làm. công xưởng tất bật chế tạo
các sản phẩm, việc lớn là sản xuất
xe hơi, việc nhỏ là may áo quần.
Bấy giờ, công thương nghiệp mở ra
như nấm, hết sức phồn thịnh. mọi người kiếm tiền rất dễ mà tiêu tiền cũng rất mau. lắm người cho rằng, nếu được như vậy mãi thì sẽ chóng làm giàu. nhưng họ đã lầm. thời kỳ phồn thịnh đó không kéo dài được bao lâu.
Kinh tế suy thoái. hàng vạn người thất nghiệp vì công xưởng chế tạo ra bao nhiêu thứ mà bán không được.
nhiều công xưởng phải đóng cửa. nếu như một người không tìm được việc làm thì anh ta lấy tiền đâu mua sắm vật dụng, lo cái ăn cái mặc cho gia đình mình?
mười năm sau thời kỳ hòa bình là thời kỳ khó khăn, kinh tế bị đình trệ.
Kinh tế đình trệ liên tiếp kéo dài luôn mấy năm, người mỹ cảm thấy bước đường tuyệt vọng. Bấy giờ, họ bầu được vị tổng thống mới tên là roosevelt. Khi ông được bầu làm tổng thống, chính là lúc công thương nghiệp tới hồi tiêu điều nhất, tương lai tối tăm nhất.
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lòng người bàng hoàng, suốt ngày đau đáu không biết rồi đây thế nào, kết cuộc ra sao. ngày roosevelt nhậm chức tổng thống, ông nói với mọi người: “Điều duy nhất chúng ta phải sợ, đó là tâm lý sợ”. roosevelt đã có biện pháp để giải quyết tình thế. ông yêu cầu quốc hội thông qua một số điều luật, đem tiền cứu tế
cho những người chưa tìm được việc làm.
sau đó, chính phủ lại thuê hàng ngàn hàng vạn người, tùy theo năng lực của họ làm đủ mọi việc. nhà mỹ thuật vẽ tranh, địa đồ, sách báo, nhà âm nhạc mở
hội âm nhạc, nhà văn viết sách, công nhân quét rác, đào kênh, vét cống rãnh, san lấp những chỗ nước ứ, và cả đến bao nhiêu thứ công việc khác; họ làm việc, chính phủ trả tiền công cho họ. những biện pháp được dùng khi ông làm tổng thống gọi là “chính sách mới”
(the new Deal).
roosevelt dùng tiền để giúp đỡ người cùng khổ. nhưng chính roosevelt lại xuất thân từ gia đình phú quý, riêng ông cũng là một người giàu có. hồi ba mươi chín tuổi, ông mắc phải chứng tê liệt, khiến chân trái bị khập khiễng.
từ đó về sau ông phải chống nạng và phải băng bó mới có thể đứng vững. ông vốn không thể đi ra đường được, muốn đi phải tựa vào tay người khác. tuy ông có tật nhưng được bầu làm thị trưởng new york hai lần, sau này lại được bầu làm tổng thống nước mỹ.
cứ cách bốn năm thì người mỹ lại bầu cử tổng thống.
theo hiến pháp mỹ thì một tổng thống chỉ được làm 100
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hai nhiệm kỳ. nhưng roosevelt lại được bầu làm tổng thống tới nhiệm kỳ thứ tư, nhưng trong khi làm nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, ông đã qua đời, nếu không ông phải làm tổng thống tới 16 năm. roosevelt là tổng thống nước mỹ từ năm 1933 đến giữa năm 1945. trước ông, không có người nào làm tổng thống quá tám năm, vả
lại đâu có ai được bầu tới nhiệm kỳ thứ ba. chỉ riêng roosevelt được bầu làm tổng thống tới 4 nhiệm kỳ.
Dĩ nhiên roosevelt không thể tức thời chặn đứng sự èo uột của công thương nghiệp. có điều, ông khiến người ta thấy tất cả chưa phải là tuyệt vọng; hơn nữa rõ ràng là ông không để có người chết đói. Để làm được như vậy, chính phủ nước mỹ phải mất cả ngàn vạn mỹ kim.
nhưng, trước khi roosevelt được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, thời kỳ hai mươi năm hòa bình đã kết thúc. Đại chiến thế giới lần thứ hai đã bùng nổ ở
châu âu. nhân dân nước mỹ hy vọng quốc gia của họ không bị lôi cuốn vào đại chiến lần này. roosevelt cảm thấy, đại chiến này lần này tuy ở xa bên kia bờ
đại dương, nhưng mỹ rồi đây cũng sẽ bị đánh tới. Do đó, ông lãnh đạo toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng, để
một khi chiến tranh lan đến nước mỹ thì họ sẽ không bị động. và khi nhật Bản tấn công trân châu cảng, mỹ đã tham chiến. roosevelt lãnh đạo toàn quốc tác chiến góp phần cùng với liên Xô và phe Đồng minh đánh bại Đức, nhật Bản và Ý (phe trục). và trước khi nước Đức đầu hàng một tháng, ông đã từ giã cõi đời.
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vì sao xảy ra Đại chiến thế
39
giới lần thứ hai?
Bấy giờ, Ý tuy có vua, nhưng người thống trị Ý thực sự lại không phải là vua, mà là một kẻ độc tài tên mussolini. sau khi Đại chiến thế giới lần thứ nhất kết thúc được mấy năm, ông ta trở thành một kẻ độc tài, nắm quyền cai trị ở Ý.
mussolini là một kẻ xấu xa. nhưng so với một kẻ độc tài nắm chính quyền ở Đức, mussolini chỉ là tép riu. tên độc tài này là adolf hitler. Bè lũ của hitler tự xưng mình là người đảng nazis. chữ “nazis” này vốn là tự mẫu thứ
nhất của bốn chữ Đức ghép lại, ý nghĩa của bốn chữ
Đức này là: Đảng quốc gia Xã hội Đức. vì thế người ta gọi Đảng nazis là Đức quốc xã. người của Đức quốc xã là tín đồ của hitler, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của y.
Đảng quốc xã của hitler vô cùng tàn ác. chúng bài người Do thái. chúng bắt đầu giết hại những người Do thái ở Đức. có người Do thái nào bỏ trốn sang nước khác, cũng không thoát khỏi. người đảng quốc xã bắt những người Do thái trốn đi, tống vô một trại tập trung. Ở đây, rất nhiều người Do thái, phải chịu khổ hình một cách tàn khốc và còn bị giết. người đảng quốc xã xây cất những gian nhà rất lớn, rồi bắt người Do thái, bất kể già trẻ, gái trai, đưa vào gian nhà đó, xả khí độc giết chết hết. Bằng cách đó họ đã giết chết ngàn vạn người Do thái.
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Ở nước Đức, chẳng những người Do thái bị tống vào trại tập trung, mà những người bị nghi ngờ chống đối đảng quốc xã cũng bị tống vô trại tập trung, và rất nhiều người đã chết.
năm 1933, hitler nắm quyền sinh sát ở Đức. hitler muốn Đức trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới. vì muốn đạt được mục đích này, hắn bắt đầu gây dựng quân đội. và chẳng bao lâu, nước Đức đã có hải lục không quân hùng mạnh. sau đó, hitler bắt đầu đánh chiếm các nước. quân đội Đức quốc xã tràn vào áo, khiến áo trở thành một bộ phận của Đức. sau này, họ lại bắt đầu xâm chiếm những đất đai khác của các nước xung quanh.
Bấy giờ, anh và Ba lan có một điều ước. Ba lan ở phía Đông nước Đức. Điều ước giữa nước anh và Ba lan quy định: nước anh phải bảo hộ nền độc lập của Ba lan. cho nên, khi Đức chuẩn bị đánh Ba lan, anh liền cảnh cáo nước Đức, rằng anh và Ba lan đã có điều ước, căn cứ vào điều ước này, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ Ba lan. nhưng hitler chẳng đếm xỉa gì tới anh, vẫn tiến đánh Ba lan. trước hết, hitler cho máy bay tới vùng trời Ba lan, ném bom và bắn xuống.
lục quân của Đức quốc xã theo đó đánh thẳng vào Warsaw. thấy Ba lan bị Đức quốc xã chiếm đóng, anh bèn tuyên chiến với Đức. việc này xảy ra năm 1939.
thế là Đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ.
tiếp theo, Đức lại đánh chiếm na uy và Đan mạch.
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sau đó, Đức lại đánh chiếm pháp, Bỉ và hà lan. anh bèn phái quân đội đến giúp pháp, nhưng máy bay và xe tăng của Đức quốc xã quá lợi hại, quân đội pháp, Bỉ và hà lan, kể cả quân đội anh ở pháp đều kháng cự không nổi. mussolini cũng về theo hitler, liên kết với Đức quốc xã. Không lâu sau, Đức quốc xã đã chiếm được một phần lớn đất của hà lan, Bỉ và pháp. thế
rồi quân Đức quốc xã vào tới paris. hàng vạn người pháp bị Đức quốc xã bắt đem về Đức làm lao công.
Bấy giờ chỉ còn anh đánh nhau với bọn quốc xã.
lúc bấy giờ, thủ tướng anh là Winston churchill.
churchill là một người dũng cảm gan lì. lúc này, toàn bộ xe tăng của anh không quá 100 chiếc, máy bay của anh so ra ít hơn của Đức, quân số của anh cũng kém hơn của Đức rất nhiều, tuy vậy churchill vẫn dứt khoát không đầu hàng.
Đức quốc xã chuẩn bị đánh anh.
Ở bờ biển châu âu đối diện với anh, Đức quốc xã tập kết hơn 300 thuyền lớn đáy bằng để đưa quân quốc xã qua eo biển anh. nhưng hitler muốn đánh bại anh bằng lực lượng không quân trước, để quân quốc xã dễ
bề đổ bộ lên đất liền. hắn cho máy bay oanh tạc phi trường và hải cảng của anh.
và lần đầu tiên hitler đã nếm được mùi thất bại.
tuy anh không có nhiều máy bay như Đức, nhưng họ
lại đánh thắng được máy bay của bọn quốc xã. trận đánh này được gọi là “chiến dịch Britain” (Battle of 104
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Britain). trong mười ngày đầu không chiến của chiến dịch này, anh đã bắn rơi 697 chiếc máy bay quốc xã trong khi chỉ tổn thất có 153 chiếc!
hitler biết máy bay của mình không thể diệt được không quân anh, hắn bèn cho máy bay ngày đêm không ngừng oanh tạc luân Đôn. hàng ngàn vạn người dân thành luân Đôn đã bị máy bay Đức giết chết. nhưng phi công không quân hoàng gia anh vẫn tiếp tục bắn rơi nhiều máy bay Đức. Không quân Đức bị tổn thất quá nặng nên không dám đánh ban ngày nữa mà chỉ
không kích vào ban đêm.
lúc này những thuộc địa của anh cũng phái quân đội đến trợ giúp anh. nhưng những thuộc địa như canada, áo, nam phi, new Zealand, Ấn Độ..., đều ở cách xa anh, mà dưới lòng biển thì tàu ngầm của Đức quốc xã đang săn lùng, sẵn sàng dùng ngư lôi đánh chìm bất cứ tàu nào.
lúc này Đức, Ý, nhật Bản đã liên kết lại, gọi là phe trục. sức tiến công vũ bão của phe trục đã giẫm nát châu âu, trung quốc...
tuy mỹ cách xa châu âu hơn ba ngàn dặm, song họ
cũng cảm thấy phải tăng cường quốc phòng của nước mình. quân đội của mỹ vốn rất ít, nhưng lúc này đã được bổ sung thêm, và đã trở thành một quân đội rất lớn. những công xưởng ở mỹ đã biến thành công xưởng chế tạo xe tăng, máy bay và quân dụng để phòng xảy ra chiến tranh. mỹ bắt đầu chế tạo chiến hạm cho hải 105
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quân. nhưng một quân đội lớn mạnh, hiện đại không thể chỉ trong một sớm một chiều là có ngay được. thời gian cần thiết để xây dựng quân đội phải mất nhiều năm. thành lập hạm đội so ra còn tốn nhiều thời gian hơn thành lập lục quân. may sao, tổng thống roosevelt đã sớm lãnh đạo nước mỹ chuẩn bị ứng chiến.
lúc bấy giờ, Đức quốc xã đang bận ở pháp, Đan mạch, na uy để thiết lập quyền thống trị của chúng, lại phải lo đánh gục nước anh. tên độc tài mussolini cũng muốn xâm chiếm hy lạp và ai cập. nhưng Ý
đánh trận còn thua xa người Đức. một cánh quân đội dũng cảm ít ỏi của hy lạp đã chặn đứng sự xâm lược của người Ý ở hy lạp; đồng thời, ở Bắc phi có một vị
tướng người anh chỉ huy một cánh quân thuộc địa đã đánh bại hai cánh quân Ý có số người đông gấp năm lần. nhờ vậy, ethiopia đã thoát khỏi sự thống trị của Ý.
nhưng, sau này Đức quốc xã đã phái một cánh quân đến hy lạp, và chỉ trong vòng ba tuần lễ đã chinh phục được toàn bộ hy lạp. chúng lại phái một cánh quân đến Bắc phi, ở đây chúng đánh nhau với quân đội anh ròng rã ba năm trời.
thình lình, hitler tấn công nga. hitler hy vọng sẽ
mau chóng tiêu diệt được quân đội nga. hắn cứ đưa quân đi sâu vào đất nga. quân đội nga tuy không ngừng thoái lui, nhưng không bị tiêu diệt. cuối cùng, hitler đã đến moscow, chia quân làm ba nhánh tiến vào thủ đô nước nga. hitler tuyên bố, chiến dịch mos-106
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cow sẽ là mồ chôn quân đội nga. nhưng lời tuyên bố
của hắn quá sớm. nước Đức tuy dùng hàng ngàn máy bay và xe tăng tiến công, nhưng người nga vẫn kiên cường cố thủ thành thị này. suốt mấy tuần, binh sĩ và dân chúng kề vai sát cánh chiến đấu, quyết bảo vệ
moscow. cuối cùng nhân dân nga đã đánh bại được quân đội Đức, giải vây cho moscow.
nhưng việc không để cho người Đức chiếm moscow cũng chưa phải là thắng lợi trọn vẹn trong lần chiến tranh này. Đức và Ý vẫn đánh chiếm gần hết các nước châu âu.
trong khi nga đánh lui Đức ra khỏi moscow thì nhật bản ra tay tập kích. máy bay nhật Bản đột nhiên oanh tạc hạm đội của mỹ ở trân châu cảng (pearl harbor ở hawaii) việc này xảy ra vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. toàn bộ số quân hạm của mỹ ở đây đều bị chìm hoặc hư hao nặng. trên hai ngàn quân mỹ bị chết. Bốn ngày sau, Đức và Ý tuyên chiến với mỹ.
lúc đó, mỹ còn chưa chuẩn bị xong, chưa đủ lực lượng đánh nhau với Đức và nhật Bản, lục quân mới mà mỹ thành lập còn chưa huấn luyện tốt, hạm đội mới cũng chưa có thể thay thế những chiếc tàu bị Đức đánh chìm ở trân châu cảng. may sao, người nga ở
phía âu chiến đấu hết sức dũng cảm, vì vậy, đã cầm chân trên trăm vạn quân đội quốc xã ở đây, khiến quân Đức không thể điều động đến nơi khác, mỹ mới có thời gian chuẩn bị hơn một năm nữa. công xưởng 107
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mỹ ra sức chế tạo xe tăng, xe cam-nhông, rồi tàu mỹ
nhanh chóng chở những quân dụng khí tài cung cấp cho nga và quân đội anh ở ai cập.
nhưng lúc đầu mỹ không thể nào ngăn chặn được thế tiến công của nhật Bản. nhật Bản đã chiếm lấy quần đảo philippines thuộc mỹ. Ở châu á họ lại chiếm căn cứ hải quân của anh - singapore. họ chiếm lấy quần đảo hà chúc đông Ấn Độ của hà lan. họ chiếm thái lan và miến Điện, lại còn tiến quân về Ấn Độ. họ
chiếm bán đảo malaysia. họ cũng chiếm Đông Dương thuộc pháp, và một vùng đất rộng của trung quốc.
những nơi mà người nhật Bản chiếm, nhiều nơi đã từng có cuộc kháng cự anh dũng. các binh sĩ mỹ và philippines ở quần đảo philippines nếu không bị giết cũng bị bắt, chỉ có một số ít người trốn thoát chạy lên núi. số người này tuy ít nhưng họ vẫn tiếp tục ra sức chiến đấu, gây nhiều tổn hại cho phát xít nhật.
tổng thống roosevelt và thủ tướng churchill quyết định đánh bại Đức trước, sau đó họ sẽ tiêu diệt nhật Bản. Do vậy, quân đội mỹ và anh được phái đến Bắc phi đánh nhau với quân đội Đức. Ở đây họ đã đánh bại quân Đức. sau đó họ tiến công Ý.
rất đông quân đội mỹ và anh tập hợp ở anh. máy bay của họ cất cánh từ nước anh, bay đi oanh tạc nước Đức và không chiến với máy bay Đức. cuối cùng, vào tháng 6 năm 1944, tất cả đều chuẩn bị xong, họ
muốn đánh quân chủ lực của Đức quốc xã. Dưới sự
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chỉ huy của tướng eisenhower, nhiều binh sĩ mỹ và anh đã đổ quân qua eo biển anh và lên đất liền ở bờ
biển normandy. họ anh dũng chiến đấu với quân đội Đức quốc xã, xua quân Đức từ nước pháp chạy trở về
Đức. pháp, Bỉ và hà lan thu lại được nền tự do, trở
thành quốc gia độc lập.
Đồng thời, ở mặt bên kia nước Đức, nga cũng đã phát động phản công đại quy mô đánh lui Đức quốc xã trở về Đức. họ chiếm thủ đô Berlin của Đức. mussolini ở Ý bị chính người Ý bắt và giết chết. Đại quân của hitler đã hoàn toàn thảm bại, chính hắn cũng đã chết trong đống đổ nát của thủ đô Berlin.
Đồng thời phía bên kia đại dương, chiến tranh của nhật Bản vẫn tiếp tục tiến hành. quân đồng minh cũng đã có nhiều trận đánh nhau với phát xít nhật ở không trung, trên mặt biển, trên đất liền. rốt cuộc họ đã lần lượt thu hồi lại được những đảo mà trước kia nhật Bản đã chiếm. tướng mac arthur là thống soái chiến khu thái Bình Dương. quân đội của ông dưới sự hỗ trợ
của hải quân đã chiếm lại được quần đảo philippines.
Khi họ đang dự định đổ bộ lên đất nhật thì mỹ đã sử
dụng một loại vũ khí mới thật đáng sợ để đối phó với người nhật.
loại vũ khí mới này là bom nguyên tử. phi cơ của mỹ đã thả hai trái bom nguyên tử xuống hai thành phố
hirôsima và nagasaki khiến hàng vạn người chết.
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tháng 5 năm 1945, nước Đức đầu hàng, tháng 8
cùng năm, nhật Bản đầu hàng, cuộc chiến tranh đại quy mô nhất và đáng sợ nhất đã kết thúc.
40
“Kinh tế” là gì?
từ “kinh tế” cổ hy lạp được viết lần đầu tiên trong cuốn sách “Bàn về kinh tế” nguyên nghĩa là quản lý gia đình. từ “kinh tế” lần đầu xuất hiện trong cuốn “trung thuyết - lễ nhạc” của vương thông người đời nhà tùy, trung quốc. nguyên nghĩa của nó là việc cai trị và xử
lý trong một quốc gia. như vậy từ kinh tế mà hiện nay chúng ta hiểu là hai ý hoàn toàn khác.
hiện nay hàm nghĩa của từ kinh tế rộng hơn nhiều so với thời xưa. chủ yếu có bốn ý nghĩa sau:
- chỉ quan hệ sản xuất chế độ kinh tế xã hội thích ứng với một lực lượng sản xuất xã hội nhất định.
- chỉ nền sản xuất ra tư liệu sản xuất và sự trao đổi phân phối cùng sự tiêu thụ thích ứng với nó.
- chỉ nền kinh tế quốc dân bao gồm các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải...
- chỉ sự tiết kiệm về mặt sản xuất và đời sống...
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người tiêu dùng được hưởng
41
những quyền lợi nào?
Bạn mua sắm và sử dụng món đồ gì đó, bạn đã là người tiêu dùng. Bạn biết không, người tiêu dùng sẽ có quyền:
1. tìm hiểu tình hình giá cả, chất lượng hàng hóa và dịch vụ.
2. tự do lựa chọn hàng hóa và dịch vụ.
3. mua hàng hóa và dịch vụ, được bảo đảm về an toàn, vệ sinh, số lượng, chất lượng và giá cả.
4. hàng hóa mua nếu không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng có quyền yêu cầu sửa chữa, đổi hoặc trả lại.
5. Khi vì nguyên nhân của bản thân hàng hóa và dịch vụ mà bị tổn thất về tinh thần và vật chất thì có quyền đòi bồi thường hoặc khiếu nại.
Có quyền thì hẳn nhiên phải đi kèm với nghĩa vụ.
Nghĩa vụ của người tiêu dùng đó là: 1. tuân theo đạo đức chung của xã hội, tôn trọng lao động và dịch vụ của người kinh doanh sản xuất.
2. Khi chọn mua phải có ý thức giữ gìn hàng hóa.
3. nên theo hướng dẫn lắp ráp, sử dụng và giữ gìn hàng hóa.
4. Khi khiếu nại nên trung thật và cung cấp những chứng nhận mua hàng và có chứng cứ.
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Bạn có biết nguồn gốc tiền
42
boa không?
tiền boa (pour boire) thông dụng trong giao dịch dịch vụ. tiền boa còn gọi là tiền thưởng. tương truyền rằng trong quán ăn luân Đôn thế kỷ 18, trên bàn ăn thường đặt một cái bát, trên bát viết rằng “bảo đảm phục vụ nhanh chóng”. người khách chỉ cần chi tờ giấy bạc tiền nhỏ hoặc bỏ đồng tiền kim loại vào trong bát là có thể nhận được sự phục vụ nhanh, chất lượng tốt của nhân viên tiếp đãi. có người cho rằng đây là khởi nguồn của “chế độ” tiền boa.
thực ra thời xưa ở trung quốc đã có thói quen cho
“tiền thưởng”; đối tượng thưởng bao gồm: người hầu, phục dịch, tiểu đồng... cuối thời trung cổ, chủ tiệm rượu ở Đức thường lấy tiền boa của khách, lúc đó gọi là tiền uống rượu cho người “hầu bàn”, vì người trong gia đình của chủ tiệm rượu và người làm thuê không nhận lương, cho nên chủ tiệm lấy tiền boa để thay tiền lương. về sau phạm vi cho tiền boa không ngừng được mở rộng, rất nhiều nhân viên công chức cũng có thể
thu được tiền boa. cuối thế kỷ 19, người có tiền để đạt được mục đích nào đó thường với danh nghĩa tiền boa để hối lộ những nhân vật có ảnh hưởng và giới báo chí.
Khoảng 100 năm trước, phương tây xuất hiện một trào lưu chống tiền boa. hiệp hội chống tiền boa này lúc đó cho rằng cho tiền boa là một thói quen không 112
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tốt, họ kêu gọi mọi người chống lại. lúc đầu hiệu quả
rất thấp, nguyên nhân vì rất nhiều người phục vụ lấy tiền boa để mưu sinh. sau thế chiến thứ nhất, quán ăn, quán trọ, bắt đầu thực hiện chế độ phí dịch vụ
10%. Đẩy giá lên 10%, coi như tiền công cố định cho nhân viên phục vụ. thu nhập tuy đã được bảo đảm, thế nhưng quy định mới vẫn khó thắng nổi tập quán cũ. Đối với việc phục vụ giới thượng lưu, khách vẫn theo nếp cũ cho tiền boa nên chuyện tiền boa mãi vẫn không chấm dứt được.
Đồ trang sức bằng vàng
43
ký hiệu thế nào?
hàm lượng vàng ròng trong đồ trang sức bằng vàng lấy ký hiệu K để quy giá trị:
- 12K hàm lượng vàng là 50%.
- 14K hàm lượng vàng là 58,5%.
- 18K hàm lượng vàng là 75%.
- 20K hàm lượng vàng là 83,3%.
- 22K hàm lượng vàng là 91,6%.
- 24K hàm lượng vàng là 99%, tức là đủ vàng.
phỏng theo vàng, mạ vàng đều có đánh số đặc biệt.
như 14Kp, 14KF v.v... trong đó K biểu thị mạ vàng, F
biểu thị phỏng theo vàng.
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cấp sao của khách sạn xác
44
định thế nào?
hiện nay trên thế giới người ta sắp hạng sao cho khách sạn như sau:
- một sao dành cho người có điều kiện kinh tế tiết kiệm.
- hai sao là loại thoải mái chừng mực nhất định.
- Ba sao là loại thoải mái ở mức trung bình.
- Bốn sao là loại thoải mái ở mức độ cao.
- năm sao dành cho người có điều kiện, kinh tế tài chính rộng rãi.
tổ chức du lịch thế giới đã từng đề xuất tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo đẳng cấp khách sạn như sau: Cấp 1 sao: ít nhất có 10 phòng, có điều hòa nhiệt độ, trang bị phòng hoàn thiện, có tivi, trải thảm, có dịch vụ ăn sáng.
Cấp 2 sao: phải có thang máy, phòng có điện thoại riêng, có dịch vụ tiếp đón.
Cấp 3 sao: ngoài những điều nêu trên, phải có phòng tiếp đón và phòng đọc sách, có trang bị cách âm, phòng rộng rãi, tiện nghi chất lượng cao, nhân viên nghiệp vụ cao.
Cấp 4 sao: ngoài những điều nói trên, sảnh đường rộng rãi, có phòng ở chung và riêng biệt, có dịch vụ
tiếp đãi, đổi tiền...
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Cấp 5 sao: ngoài những điều nói trên, phải có sảnh đường rộng rãi cao cấp, có bể bơi lộ thiên hoặc bể bơi trong nhà, có điện thoại nối quốc tế, có dịch vụ bưu chính với các nơi trên thế giới với 24 giờ liên tục.
làm sao đánh giá chất lượng
45
cuộc sống của dân cư thành thị?
chất lượng cuộc sống dân cư thành thị được đánh giá dựa theo mười chỉ tiêu dưới đây: 1. giá trị thực phẩm: tỉ lệ tiền chi cho thực phẩm so với thu nhập của gia đình.
2. Điều kiện ở : số người ở mỗi gian phòng.
3. chất lượng nhà ở: chỉ tỉ lệ nhà ở có điện nước đầy đủ.
4. thông tin: số lượng máy điện thoại trên mỗi trăm đầu người.
5. giáo dục: tỉ trọng học sinh mầm non, trung học và tiểu học.
6. sức khỏe: số tử vong của trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ.
7. an toàn xã hội: số người bị thiệt mạng trên 10.000
người.
8. Độ yên tĩnh: mức tiếng ồn ở bên ngoài.
9. giao thông nội thị: giờ cao điểm, tốc độ bình quân cây số xe chạy mỗi giờ.
10. Độ sạch của không khí.
Kết quả thống kê gần đây của 100 thành phố trên thế
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giới, cho thấy: melbourne (australia) montréal (canada) và seattle (mỹ) với số điểm của 10 chỉ tiêu đạt được là 86, thành phố có chất lượng cuộc sống kém nhất là abuja, thủ đô nigeria, số điểm chỉ có 19.
Bạn có biết truyền thuyết về
46
thần tài không?
truyền thuyết về thần tài có trong tiểu thuyết “phong thần diễn nghĩa” đời minh, trung quốc. truyện kể về
đạo sĩ triệu công minh, tu đạo ở động la phù núi nga mi. ông có võ thuật cao cường; ông cũng có một con hổ đen, một chiếc roi sắt và báu vật ở đình hải châu...
ông bị vua an trụ gọi xuống núi để đánh Khương tử
nha. trong chiến dịch phá “thập tuyệt trận”, triệu công minh đã từng đánh Khương tử nha chết đi sống lại. vì triệu công minh góp phần giúp trụ trở nên tàn bạo nên về sau bị người ta bắn chết bằng “7 mũi tên vào đầu” tại núi tây Kỳ. Khương tử nha thắng triệu công minh nhưng lại sợ âm hồn ông ta báo thù bèn phong ông ta làm “Kim long như ý chính nhất long hổ huyền đàn chân quần chi thần” tức “thần tài”.
47
có thể “rửa” tiền không?
chúng ta biết rằng, đồng tiền trong quá trình lưu thông phải qua tiếp xúc của biết bao người; vì thế nó trở nên mất vệ sinh; ngoài ra còn có các loài vi khuẩn 116
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bám vào. thế thì có thể khử trùng tiền để nó trở nên sạch sẽ không? câu trả lời là được!
Đề xuất sớm nhất về việc làm vệ sinh từ một tiệm rượu của mỹ vào đầu thế kỷ 20.
lúc đó các quý bà của xã hội mỹ thịnh hành mang găng tay dài màu trắng như tuyết. Khi trả tiền, tiền lẻ
kim loại đưa thối lại thường làm bẩn găng tay trắng muốt của họ. ông chủ tiệm rượu nhạy bén, vội đưa ra dịch vụ làm vệ sinh tiền kim loại được các quý bà hưởng ứng rộng rãi. từ đó dịch vụ này phát triển hẳn lên.
chính phủ mỹ cũng làm vệ sinh tiền giấy. Đây chủ
yếu là đồng tiền chỉ cần rửa qua là có thể lưu thông lại được mà không cần tiêu hủy. trước thế chiến thứ
nhất, Bộ tài chính mỹ đã nghiên cứu chế tạo loại máy này, một ngày có thể rửa, sấy khô, là phẳng 40.000
tờ giấy bạc. nhưng sau đó chiến tranh nổ ra, người ta đổi nguyên liệu làm giấy bạc mỹ là bông thay vì đay, nên độ bền nếp gấp và lực xé rách giấy bạc đã kém đi; loại giấy bạc này trở nên không chịu nổi quá trình rửa nữa. sau chiến tranh, Bộ tài chính có thời kỳ muốn phục hồi nghiệp vụ làm vệ sinh tiền, nhưng cục tình báo kinh tế liên bang phản đối, vì tiền đem rửa sẽ làm giảm đáng kể chất lượng vốn có, điều này gây ảnh hưởng tới việc nhận biết tiền thật tiền giả. về
sau tiền không lưu thông được nữa phải được trực tiếp xé nát và thiêu hủy tại lò.
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Khoa học kỹ thuật phát triển đã làm thay đổi khái niệm “rửa tiền cần phải dùng chất lỏng”. cơ quan vệ
sinh thông qua kiểm nghiệm, phát hiện trên giấy bạc có nhiều loại vi trùng và vi khuẩn, cũng như mầm bệnh viêm gan siêu vi B... vì vậy họ đề suất ngân hàng phải tăng cường khử độc với tiền đang lưu thông, bằng cách áp dụng dòng vi ba. 500 gram tiền đặt trong lò vi ba 500 W, chỉ cần 2-3 phút là có thể giết chết tuyệt đại bộ phận virus và độc tố.
quyền sở hữu trí tuệ có
48
những đặc biệt gì?
quyền sở hữu trí tuệ là quyền chiếm hữu của cá nhân hoặc tập thể được hưởng theo pháp luật do phát minh sáng chế về khoa học kỹ thuật hoặc trong lĩnh vực tinh thần văn học nghệ thuật. quyền sở hữu trí tuệ
thông thường bao gồm bản quyền sáng chế phát minh, bản quyền thương hiệu và bản quyền xuất bản. quyền này có ba đặc trưng mang tính độc quyền, mang tính vùng và mang tính thời gian.
tính độc quyền còn gọi là tính chiếm hữu riêng hoặc tính lũng đoạn; nếu không được người có quyền đồng ý thì bất cứ ai cũng không được hưởng quyền sở hữu.
tính vùng là chỉ quyền sở hữu trí tuệ mà quốc gia nào xác nhận và bảo hộ thì chỉ có hiệu lực trong quốc gia đó.
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tính thời gian là chỉ quyền sở hữu trí tuệ có hiệu lực trong kỳ hạn qui định của pháp luật; nếu hết hạn thì quyền này hết hiệu lực.
cùng với sự trao đổi giữa các quốc gia ngày càng phát triển, việc đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu bức thiết sử dụng vượt khỏi ranh giới quốc gia, khuynh hướng tìm kiếm sự bảo hộ của quốc tế
ngày càng mạnh mẽ. từ nửa cuối thế kỷ 19 bắt đầu xuất hiện một số điều kiện quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
49
thế nào gọi là người môi giới?
thói quen dân gian xưa nay gọi người mối lái là “lái buôn”. người này là môi giới cho hai bên mua và bán giao dịch với nhau để rồi nhận được tiền hoa hồng.
ngày nay từ này đã không còn nghĩa chung chung nữa.
phạm vi hoạt động của người môi giới tương đối rộng, có người môi giới cổ phiếu, người môi giới về thể
thao, người môi giới về văn hóa, người môi giới về thị
trường... hầu như trong mọi lưu thông về tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng đâu đâu cũng thấy vai trò của người môi giới. thậm chí diễn viên muốn đi biểu diễn, nhà văn muốn xuất bản sách, nhà nghiên cứu muốn ứng dụng thành quả khoa học kỹ thuật cũng phải nhờ
sự tác động của người môi giới.
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Để đưa hoạt động của môi giới thực tế đã tồn tại này vào quỹ đạo quản lý, các chính quyền của các quốc gia đã thành lập sở giao dịch cho người môi giới mang tính tổng hợp các ngành nghề. nhờ đó hoạt động kinh doanh môi giới tồn tại rộng rãi trong đời sống; từ
chỗ ngấm ngầm, phân tán, vô tổ chức, bắt đầu trở nên công khai, tập trung, có tổ chức để họ góp sức phát triển nền kinh tế thị trường của đất nước.
50
trái phiếu là gì?
trái phiếu là loại giấy bằng chứng nó được thỏa thuận giữa con nợ và chủ nợ, theo mức lợi tức nhất định quy định ngày tháng hoàn vốn và lãi, nó là chứng phiếu có giá trị. có thể chia làm bốn loại: trái phiếu công ty, trái phiếu quốc gia, trái phiếu thế chấp bất động sản và trái phiếu quốc tế.
trái phiếu công ty là bằng chứng khoản vay của công ty cổ phần phát hành để thu hút vốn, quan hệ
giữa chủ nợ và công ty chỉ hạn chế trong quan hệ bình thường giữa chủ nợ và con nợ. chủ nợ hàng năm có thể lĩnh được một lợi tức nhất định từ công ty, hoặc đến kỳ lĩnh được một lợi tức tiền gốc.
trái phiếu quốc gia là bằng chứng khoản vay mà quốc gia phát hành để thu hút vốn, người giữ trái phiếu có thể theo quy định mà nhận lấy được lợi tức từ quốc gia hoặc đến kỳ thu hồi tiền vốn.
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trái phiếu thế chấp bất động sản là trái phiếu do ngân hàng thế chấp phát hành để thu hút khoản tín dụng cho vay thế chấp bất động sản. người giữ trái phiếu này theo quy định được nhận lợi tức và tiền vốn.
trái phiếu quốc tế là các loại trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế của người vay của các nước.
ngoài ra, trái phiếu còn có thể chia làm trái phiếu ghi danh và trái phiếu vô danh. trái phiếu ghi danh chỉ
loại trái phiếu trên sổ vay đăng ký họ tên người cho vay (trái chủ), người vay lúc trả lợi tức và tiền vốn thì căn cứ vào sổ vay trả tiền. trái phiếu vô danh là trái phiếu có lợi tức, trên trái phiếu kèm theo phiếu lợi tức, người vay nhìn phiếu trả lợi tức mà không cần biết tên họ của người cầm phiếu.
51 Bạn có biết cổ phiếu không?
cổ phiếu chỉ loại giấy bằng chứng hiển thị rõ người giữ cổ phiếu có cổ phần của một công ty cổ phần mà công ty này phát hành để thu hút vốn, là một loại chứng phiếu có giá trị trên thị trường. người giữ cổ phiếu có thể căn cứ mức của cổ phiếu định kỳ để nhận cổ tức từ công ty cổ phần đồng thời cũng chịu chung phần trách nhiệm về rủi ro của công ty. cổ phiếu có thể lưu thông. cổ đông không được trả lại cổ phiếu chỉ được bán ra hoặc chuyển nhượng.
có các loại phiếu: cổ phiếu bình thường và cổ phiếu 121
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ưu đãi, cổ phiếu ghi danh và cổ phiếu vô danh, cổ
phiếu mức tiền có phiếu và cổ phiếu mức tiền không có phiếu, cổ phiếu thu hồi (còn gọi là cổ phiếu cất giữ
trong kho).
sở giao dịch chứng khoán có
52
chức năng gì?
sở giao dịch chứng khoán là nơi giao dịch chứng khoán có giá trị như cổ phiếu, trái phiếu công ty, công trái v.v... sở giao dịch chứng khoán xuất hiện sớm nhất là sở giao dịch amsterdam của hà lan, thành lập năm 1613. cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, việc thành lập công ty cổ phần, cổ phiếu trái phiếu không ngừng tăng lên, chứng phiếu lưu thông dồn dập thúc đẩy sự phát triển của sở giao dịch chứng khoán ở luân Đôn, tokyo, paris, Frankfurt, Zurich cũng là sở
giao dịch chứng khoán quốc tế nổi tiếng.
nghiệp vụ sở giao dịch chứng khoán chia làm hai loại, giao dịch hàng tại chỗ và giao dịch hàng định kỳ.
sở giao dịch chứng khoán là môi giới quan trọng cho hoạt động tiết kiệm và đầu tư, là kênh quan trọng để
trao đổi những thông tin kinh tế.
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vì sao nhân viên giao dịch
53
của sở giao dịch chứng khoán
phải mặc “áo choàng”?
áo choàng là áo quy định phải mặc của nhân viên giao dịch làm việc tại sở giao dịch chứng khoán của các nước trên thế giới. trong trường hợp thông thường, mặc áo choàng màu đỏ là người môi giới giao dịch chứng khoán, mặc áo choàng màu vàng là người môi giới trung gian của sở giao dịch.
vì sao người giao dịch phải mặc áo choàng, ở đây còn có một câu chuyện vui!
thời kỳ đầu giao dịch cổ phiếu của sở giao dịch chứng khoán, bút bi, bút máy chưa được phát minh.
lúc đó trong quá trình tiến hành giao dịch, người môi giới phải sử dụng bút lông ngỗng chấm mực để điền viết các loại giấy tờ giao dịch. hoạt động náo nhiệt trong phòng lớn giao dịch cũng như đám người đông nghịt thường làm cho mực trong bút lông ngỗng bắn lên áo sơ mi trắng của người môi giới. sau mỗi ngày giao dịch kết thúc, hầu như người nào trên mình cũng bị dây mực lốm đốm, trong rất tệ hại.
Để đề phòng mực bắn lên, người ta nghĩ ra cách mặc áo choàng. công dụng độc đáo của áo nhanh chóng được nhân viên giao dịch tại hiện trường tiếp nhận và được lưu hành ngay trong sở giao dịch chứng khoán của toàn thế giới.
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ngoại hối là gì?
ngoại hối là biện pháp dùng ngoại tệ để thanh toán quốc tế. nó bao gồm tiền tệ của nước ngoài (tiền kim loại và tiền giấy), chứng phiếu có giá trị ngoại tệ (công trái của chính phủ, chứng phiếu cất trong kho quốc gia, trái phiếu công ty, cổ phiếu...) giấy bằng chứng chi ra về ngoại tệ (cuống phiếu, tồn khoản ngân hàng, giấy bằng chứng...) và vốn ngoại hối khác.
ngoại hối dự trữ có đầy đủ hay không là một trong những thước đo khả năng chi trả và vị trí hoạt động kinh tế đối ngoại của một quốc gia.
cộng đồng châu âu euro
55
là tổ chức gì?
cộng đồng châu âu trước kia là khối thị trường chung châu âu, là tên gọi chung của liên doanh thép than châu âu và liên doanh năng lượng nguyên tử châu âu.
lúc đầu nó do sáu nước: pháp, liên bang Đức, Ý, hà lan, Bỉ, luxembourg thành lập để ngăn chặn những nước lớn siêu hạng lúc đó khống chế và áp đảo; tìm kiếm sự độc lập, an toàn và phát triển. về sau tây Ban nha, Bồ Đào nha, ireland, anh, Đan mạch tiếp tục tham gia, thành viên lên tới 12 nước, trụ sở đặt tại 124
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Brussel. nó đại diện cho lợi ích chính trị kinh tế của các quốc gia châu âu vì cộng đồng châu âu trên bình diện thế giới đóng vai trò ngày càng quan trọng, nên nó đã trở thành tên gọi quốc tế. thế thì cộng đồng châu âu hoạt động như thế nào?
cộng đồng châu âu thực chất là một tổ chức do 5 cơ quan hợp thành; đó là ủy ban châu âu, tòa án châu âu, cơ quan thường trực các bộ trưởng, ủy ban chấp hành và cơ quan thường trực châu âu; chúng thể
hiện chức năng của cộng đồng châu âu. ngoài tòa án châu âu ra, bốn cơ quan còn lại của nó độc lập với nhau, đồng thời chế ước lẫn nhau. Ủy ban châu âu có thể chất vấn ủy ban chấp hành của cộng đồng châu âu, kiểm tra và đề xuất nghị án bất tín nhiệm. Ủy ban chấp hành cần báo cáo kiến nghị lên cơ quan thường trực các bộ trưởng, cơ quan thường trực các bộ trưởng thông qua biểu quyết rồi thông báo quyết định cuối cùng cho ủy ban chấp hành cơ quan thường trực các bộ trưởng hàng năm gửi báo cáo và dự toán trình ủy ban, ủy ban có thể đưa ra ý kiến tư vấn.
ngoài năm cơ quan lớn nói trên ra, cộng đồng châu âu còn có một cơ quan tư vấn chính sách quan trọng: Ủy ban về các vấn đề kinh tế và xã hội. chức năng của nó là đề xuất những cơ sở chính sách cho ủy ban chấp hành và cơ quan thường trực các bộ trưởng.
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Ủy ban kinh tế xã hội châu á
56
thái Bình Dương apec của
liên hiệp quốc là tổ chức gì?
Ủy ban kinh tế xã hội châu á - thái Bình Dương của liên hiệp quốc là tổ chức duy nhất của ủy ban kinh tế xã hội mang tính tổng hợp giữa các chính phủ tại vùng châu á - thái Bình Dương của liên hiệp quốc.
tôn chỉ của nó là tăng cường mối liên hệ, trao đổi kinh nghiệm, tiến hành hợp tác khu vực về mặt phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia trong khu vực châu á - thái Bình Dương, đồng thời cũng là diễn đàn thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội mà các quốc gia châu á - thái Bình Dương cùng quan tâm.
“Ủy ban kinh tế - xã hội châu á - thái Bình Dương”
hiện có 44 thành viên chính thức và 10 nước (khu vực) quan sát viên, trong đó có những nước phát triển như
là mỹ, nhật; cũng có những quốc gia kém phát triển trên thế giới. cơ quan quyền lực tối cao của “Ủy ban kinh tế xã hội châu á - thái Bình Dương” là ủy ban cấp bộ trưởng, tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm họp, cơ quan chấp hành là Ban thư ký.
tôn chỉ của quỹ tiền tệ
57 quốc tế là gì?
tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế là một trong những cơ
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quan chuyên môn của liên hợp quốc. thành lập ngày 27 tháng 12 năm 1945. nguồn vốn chủ yếu do các nước thành viên chia mức đóng góp. nước có trách nhiệm ghi nợ tiền tệ có “quyền đặc biệt chậm đưa”. tôn chỉ
của nó là: Ổn định hối đoái quốc tế, loại bỏ mọi trở
ngại quản chế ngoại hối của mậu dịch thế giới, thúc đẩy hợp tác quốc tế về các vấn đề tiền tệ; và thông qua cung cấp khoản tín dụng ngắn hạn mà giải quyết nhu cầu vốn ngoại tệ của các nước thành viên khi xẩy ra thu chi quốc tế tạm thời không cân bằng.
tại sao tất cả các quốc gia
58
không dùng chung một loại
tiền tệ?
tiền tệ rất khó định nghĩa. một nhân viên ngân hàng luân Đôn và một tù trưởng bộ lạc châu phi xa xôi, mỗi bên có những ý tưởng rất khác nhau về tiền tệ.
tiền tệ không phải là một đồng tiền bằng kim loại hay một tờ giấy bạc được in ra. cũng không phải là một đồng 5 xu, hay một đồng bảng anh bằng giấy hay đồng euro của châu âu, hay một đồng ruble của nga.
tại sao? Bởi vì, trong lúc những vật này được dùng làm tiền tệ, thì một đống đá ở trên một hòn đảo nào đó ở biển thái Bình Dương cũng có thể dùng như vậy.
nói khác đi, tất cả những thứ này đều là biểu tượng.
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chúng thay thế cho một vật thật. cách đơn giản nhất để định nghĩa tiền tệ, đó là phương thức tiện lợi để
trao đổi và ước lượng giá trị của hàng hóa cũng như
sức lao động. Khi một người cần một thứ gì, anh ta có thể trao đổi qua hình thức tiền tệ để có được vật anh ta muốn. anh ta cũng có thể trao đổi dịch vụ của anh ta để lấy tiền.
qua các giai đoạn lịch sử, tiền tệ đã trải qua biết bao sự đổi thay. gia súc là hình thức tiền tệ buổi sơ
khai. sau đấy, các loại hạt và muối cũng đã được sử
dụng làm tiền tệ. trong các xã hội sơ khai khắp địa cầu, nhiều đồ vật khác nhau và nhiều loại sản phẩm cũng đã được dùng làm tiền tệ. về sau đồng kim loại được sử dụng và rồi cách đây chừng ba trăm năm tiền giấy được dùng đại trà.
Khi những hình thức tiền tệ hiện đại phát triển, chính quyền địa phương bắt đầu kiểm soát hình thức tiền tệ
Khối muối châu Phi, thỉnh thoảng
được dùng như tiền
Đồng tiền nhẫn
Ai Cập cổ đại
Tiền giấy của
Trung Hoa (Thế kỷ 14)
Đồng xu đá (Đảo Yap)
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và giá trị của nó. mỗi nước có một hình thức tiền tệ
riêng và ngày nay vẫn còn riêng như thế. Đơn giản là vì chúng ta chưa đạt đến giai đoạn của nền văn minh chung cả thế giới, trong đó tất cả mọi người, bất cứ ở
đâu, đều sử dụng một loại tiền tệ như nhau.
59
tại sao tiền tệ dựa trên vàng?
tiền tệ không phải là đồng kim loại hay đồng bạc giấy được in ra. Đấy chỉ là biểu tượng của tiền tệ, nhưng chúng thay thế cho một cái gì thật.
tiền tệ dựa trên một số lượng lớn trữ kim quí nằm trong tay nhà nước, do nhà nước ấn hành tiền tệ. tiêu chuẩn dùng để đo lường giá trị tiền tệ được sử dụng rộng rãi khắp thế giới văn minh là vàng và bạc. chúng là thứ quí hiếm đủ để đảm bảo giá trị của chúng, tuy nhiên phải đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
nói khác đi, tiền giấy và tiền kim loại do nhà nước ban hành làm “tiền tệ” được chấp nhận có một giá trị
chắc chắn bởi vì có sự tiếp tế vàng và bạc để yểm trợ
cho tiền tệ ấy.
năm 1821, anh
quốc chỉ dùng một kim
loại độc nhất làm căn
bản cho hệ thống tiền
tệ, và vàng đã được
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chọn như là thứ tiền tệ chính thức. vào năm 1914
vàng là thước đo giá trị của tất cả tiền tệ trên thế giới.
có tiêu chuẩn giá trị rồi, từ đó các nước giao thương dễ dàng với nhau. Đồng Đôla của mỹ, đồng Franc của pháp, đồng mark của Đức trước đây đều có tiêu chuẩn giá trị bằng vàng.
vào năm 1933, hầu hết các nước không còn dùng vàng làm tiêu chuẩn nữa. nhưng nhiều loại tiền tệ, trong đó có mỹ vẫn còn dựa trên giá vàng. và vàng vẫn còn rất quan trọng trên thương trường quốc tế. nhà nước mua bán các thỏi vàng gọi là nén. một phần vàng được sử dụng để trả nợ quốc tế, một phần để dự trữ. phần dự trữ gọi là “trữ kim”.
60
tiền đóng thuế đi đâu?
Không ai thích đóng thuế. ngày nay, có rất nhiều loại thuế và có loại rất cao, người dân thắc mắc: tất cả số tiền ấy đi đâu?
sự đóng thuế là một tiến trình, nhờ đó mà nhà nước có được số tiền cần để chi dụng cho những công việc mà người dân muốn nhà nước làm. Ở anh, chính quyền địa phương và trung ương thâu thuế để trả cho những dịch vụ mà người dân đã quyết định là chính phủ phải cung cấp. sẽ rẻ hơn nhiều và hiệu quả hơn nhiều nếu trường học, đường sá, dịch vụ phòng cháy chữa cháy và công an, quân đội, do nhà nước điều hành hơn là 130
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mỗi một gia đình ráng tự cung cấp đường mà đi, tự lo trường học và an ninh cho mình.
qua nhiều năm, ngân sách đủ loại của chính phủ
càng ngày càng gia tăng. một trong những lý do làm gia tăng ngân sách của chính phủ trung ương là vấn đề
quốc phòng. chính quyền địa phương cũng có những nhu cầu khác nhau, vì thế sự chi tiêu của nhà nước cũng gia tăng.
cần phải có những con đường và xa lộ tốt hơn để
lưu thông một lượng lớn xe cộ. trường học cần nhiều thêm và tốt hơn, đại học cũng cần mở rộng. người dân muốn có bệnh viện tốt hon, công viên, và các tiện nghi công cộng cũng phải được thành phố, tỉnh cung cấp.
thuế thu nhập là nguồn tài trợ quan trọng đối với việc điều hành của chính phủ trung ương. thành phố
và tỉnh có được tỉ lệ trong tổng thu nhập. vài loại thuế
khác, như thuế trị giá gia tăng, được phép thu, để nâng số tiền lên khi cần dùng. nếu không có những loại thuế
này, sẽ không có một dịch vụ nào, hỗ trợ nào, bảo vệ
nào mà người dân cần lại có thể thực hiện được.
61 lạm phát là gì?
theo nghĩa căn bản, lạm phát là sự lên giá. gia đình, doanh nghiệp, chính phủ... đều là những người mua.
những thứ họ mua là hàng hóa và dịch vụ. trong thời 131
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kỳ lạm pháp, người dân tiêu tiền nhanh hơn hàng hóa làm ra. Đó là giai đoạn người ta phải dùng rất nhiều đôla để tìm mua những mặt hàng quá hiếm. trong thời kỳ lạm phát, một đôla mua được ít hàng hóa hơn. cho dù chúng ta có biết được những nguyên nhân của lạm phát, chúng ta cũng không thể giữ cho nó khỏi xảy ra.
Đôi lúc sự chi tiêu của nhà nước bị chỉ trích là nguyên nhân tạo nên sự lạm phát. thỉnh thoảng giới kinh doanh và liên đoàn lao động cũng bị chỉ trích, ngay cả sự chi tiêu của gia đình cũng bị chỉ trích. thông thường, lạm phát là do chiến tranh.
trong khi lạm phát, giá cả cứ lên đều làm giảm số
lượng hàng hóa mà một đôla có thể mua được. rồi người ta vội vã đi mau, trước khi giá cả lên cao hơn nữa. thế là các doanh nghiệp cho rằng có nhu cầu gia tăng đối với sản phẩm của họ. vì vậy họ đổ tiền ra để sản xuất sản phẩm mới, mua máy móc và dựng thêm nhà máy.
Điều này tạo ra nhu cầu công nhân nhiều hơn. người ta có nhiều lợi tức hơn thì họ sẽ tiêu số tiền dư thừa.
các doanh nghiệp nhận ra rằng hàng hóa của họ đang bán chạy và vay thêm tiền để mở rộng kinh doanh.
người chịu thiệt thòi trong cơn lạm phát là những người để dành tiền, người vay nợ ngân hàng, người hưu trí và những ai có đồng lương cố định.
trước khi nhà nước cố kiểm soát nạn lạm phát, họ
phải biết nguyên nhân nào tạo nên sự lạm phát. nếu 132
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thực hiện bằng một biện pháp sai, những cuộc kiểm tra sai, vấn đề lạm phát sẽ không thể giải quyết.
Dấu tay được dùng lần đầu tiên
62
để nhận dạng từ khi nào?
sự thật là con người có những đường vòng ở cuối ngón tay, và mỗi người mỗi khác, ngay cả người tiền sử cũng thế. có những bàn tính của người trung hoa cổ đại trên đó dấu tay xuất hiện như một cách nhận dạng tác giả của bàn tính.
vì vậy chúng ta có thể nói rằng dấu tay đã được sử
dụng, để nhận dạng cá nhân, cách đây ít nhất khoảng 2.000 năm. nhưng có sự khác biệt giữa sự tìm hiểu một người về dấu tay cá nhân, hay tổ chức những thông tin này theo một phương pháp khoa học.
sự đóng góp quan trọng đầu tiên cho khoa học về
chỉ tay được thực hiện bởi ông marcello malpighi năm 1686. malpighi, một giáo sư phẫu thuật Ý nghiên cứu những đường vòng vân tay qua một kính hiển vi. ông thấy rằng những đường vòng được sắp xếp theo mẫu vòng cung và xoắn ốc.
Dấu tay được chính thức sử dụng đầu tiên ở châu âu để chỉ điểm các tù nhân năm 1858. vài năm sau, công trình nghiên cứu đầu tiên về cách sử dụng những dấu vân tay được ấn hành. công trình nghiên cứu này 133
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mô tả một phương pháp lấy dấu tay bằng cách dùng một phim mỏng có mực in riêng. phương pháp này ngày nay vẫn còn được sử dụng.
trong thập niên 1880, ngài Francis galton, một nhà khoa học người anh, bắt đầu làm việc trên một hệ thống vân tay được phân loại. vài năm sau, hệ thống này được ngài edward henry, một ủy viên cảnh sát luân Đôn, làm đơn giản hóa. chẳng bao lâu sau, dấu tay được sử dụng hầu như khắp nơi, như là một phương tiện chỉ điểm và do thám tội phạm hình sự.
Bạn có biết, ngày nay trong nhiều bệnh viện, dấu chân của bé được lấy ngay khi mới sinh. Đây cũng là một phương thức nhận diện.
63
Đội cứu hỏa đầu tiên là đội nào?
cách đây lâu lắm, chưa có lính cứu hỏa chính qui.
nếu một ngôi nhà bị cháy, mọi người phải tự chữa cháy. Dân chúng lập thành những đội gàu để chữa cháy. họ làm thành một dòng người từ căn nhà cháy đến bờ sông hay giếng. họ chuyền cho nhau những thùng nước lên phía trước để dập tắt ngọn lửa.
năm 1666, luân Đôn bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi 13.000 căn nhà, trong đó có vương cung thánh đường phaolô. vào thời đó, người anh bắt đầu cải tiến một loại bơm tay để cho những người chữa cháy có thể
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dùng vòi xịt nước. người dân bắt đầu tụ tập lại thành những đại đội cứu hỏa tình nguyện. những người tình nguyện này hứa sẽ bỏ mọi việc đang làm, chạy đi cứu hỏa bất kỳ ở đâu.
thành phố cũng trả lương cho những người cảnh giới (bellman) tuần tra trên đường vào ban đêm để canh chừng nếu có đám cháy và thông báo cho người dân đồng thời chuẩn bị sẵn sàng những dụng cụ chữa cháy.
các công ty bảo hiểm cũng thành lập những đội cứu hỏa riêng trong các cao ốc mà họ đã bảo hiểm, nhưng ít khi họ giúp đỡ những đám cháy khác ngoài phận sự của họ.
năm 1835, thành phố new york thành lập một đội kiểm tra hỏa hoạn lần đầu tiên có trả lương, đội gồm có 4 người và được hưởng 250 đôla một năm. năm kế
tiếp là 40 người, và được gọi tên là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. sở vòi rồng đầu tiên được tổ chức năm 1855 tại thành phố new york.
ngày nay, ở hoa Kỳ, có chừng một ngàn sở chữa lửa được điều hành
bởi những lính cứu
hỏa chuyên nghiệp
và được trả lương đầy
đủ; và hơn 15 ngàn
sở cứu hỏa khác được
trả một phần thù lao
hay tình nguyện.
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phụ nữ bắt đầu uốn tóc từ
64
khi nào?
từ ngàn xưa cho đến khi nhân loại biết ghi chép, đàn ông và phụ nữ đã biết chải tóc, làm đầu. một điều thú vị là chải tóc chẳng phải là dấu hiệu của “sự văn minh”. những con người nguyên thủy và bán khai khắp thế giới đều luôn chú ý nhiều đến đầu tóc của họ.
ngay cả thời cổ đại, hình như tóc quăn cũng làm mọi người chú ý hơn là tóc thẳng. những phương thức nhân tạo được người ta sử dụng để làm cho tóc quăn, đều được cả hai giới đàn ông lẫn đàn bà thực hiện.
Đàn ông cũng làm cho râu của họ quăn như tóc.
nền văn minh càng tiến bộ, những kiểu chải tóc, uốn tóc càng đa dạng. trong thời kỳ phục hưng, dùng kẹp sắt làm cho tóc quăn, dùng cây lá móng nhuộm tóc, hay dùng đầu tóc giả làm bằng sợi tơ sồi, được phổ biến khắp châu âu.
thật ra, đàn ông thích được đội tóc dài với nhiều kiểu khác nhau, nhưng vua henry thứ tám của nước anh lại ra quyết định bắt tất cả mọi đàn ông phải đội tóc ngắn. nhưng vua lại cho phép họ để râu rậm và ria mép uốn cong. Khi vua James đệ nhất lên ngôi vua nước anh năm 1603, đàn ông lại để tóc dài và uốn dợn.
tập tục cắt tóc ngắn của đàn ông được ấn định rõ ràng vào thế kỷ 19. nhưng qua hàng trăm năm đàn bà 136
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vẫn để tóc dài bởi vì họ được dạy rằng tóc là vẻ “huy hoàng vương giả” của ngoại hình. mặc dù vậy, có một điều thú vị là để tóc xõa vai thật sự là một kiểu mốt dưới triều vua louis 14, và cũng được ưa chuộng dưới triều vua James đệ nhất của nước anh.
65
tại sao số 13 được xem là số xui?
Ý tưởng số 13 là số xui chỉ là mê tín dị đoan. còn có nhiều điều mê tín dị đoan khác nữa, dựa trên các sự việc về thiên nhiên, bùa mê, hồn ma, vật thể, màu sắc, tai nạn...
nhưng có lẽ, không có sự dị đoan nào mà nhiều người cùng để ý quan sát, theo cách này hay cách khác, trên khắp thế giới, như đối với con số 13 xui xẻo.
nhiều khách sạn không có tầng lầu 13 - tính đến tầng 12 rồi nhảy qua 14. nhiều phòng khách sạn không có số 13. trong bữa tiệc không có 13 người cùng bàn.
tuy nhiên điều kỳ lạ là chẳng một cá nhân nào chấp nhận lời giải thích căn nguyên sự dị đoan của con số
ấy. có nhiều ý khác nhau về nguồn gốc của nó.
vài chuyên gia nói rằng con số 13 có hơi lạ từ thời con người mới học đếm. Khi dùng 10 ngón tay và hai bàn chân làm đơn vị, người ta tìm ra được số 12. tính thêm nữa, số 13, họ không biết và làm cho họ sợ hãi.
trong giới tôn giáo, số 13 dị đoan lại nhắc nhớ đến 137
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bữa tiệc ly, gồm có chúa giêsu và 12 tông đồ (như
vậy là 13 tất cả). người khác lại trở về với câu chuyện bữa tiệc valhalla trong thần thoại scandinavie trong đó 12 vị thần được mời đến. loki, vị thần bất hòa và láu lỉnh, không mời mà đến, làm thành 13 người. như một hậu quả, Balder, vị thần đáng yêu nhất, bị giết chết.
một điều kỳ lạ nữa về số 13 là số này được xem như số hên thời cổ đại của người trung hoa và ai cập.
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nghề lực sĩ bắt đầu như thế nào?
nếu chúng ta trở lại thời xa xưa, có lẽ nghề lực sĩ
bắt đầu từ tôn giáo. người tiền sử sùng bái các vị thần linh bằng cách biểu diễn một vài điệu vũ. những điệu vũ này nhại theo những động tác chiến đấu hoặc săn bắn. về sau, những điệu vũ này được trình diễn chỉ
hoàn toàn để mua vui và thật sự chúng mới là những hình thức của thể thao.
cách đây khoảng bốn ngàn năm người ai cập đã có một số hình thức thể thao như thế. nhưng những lực sĩ thể thao mà chúng ta biết, thật sự bắt nguồn từ
người hy lạp. những kỷ lục đầu tiên về môn thể vận của người hy lạp xảy ra năm 776 trước công nguyên.
ngày nay, chúng ta biết được những hoạt động thể
thao giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, nhưng không thể so sánh tầm quan trọng của nó 138
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Người Hy Lạp cổ đại
Nhảy xa
Đánh box
như thế nào đối với các lực sĩ thời hy lạp cổ đại. mọi học sinh đều được huấn luyện chạy, nhảy, đô vật khi còn trên ghế nhà trường.
giả sử, một người nào đó muốn trở thành lực sĩ thể
thao giỏi, cũng phải đợi đến quá tuổi trung niên.
lý tưởng của người hy lạp là: một tâm hồn lành mạnh trong một thân thể tráng kiện. cho nên, họ không ngưỡng mộ người đàn ông chỉ vì người ấy là lực sĩ, hoặc người đàn ông có bộ dáng bên ngoài mà chẳng biết tham dự một môn thể thao nào. nhưng người hy lạp cũng có những lực sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt về
quyền anh và đô vật.
người hy lạp có rất nhiều lễ hội về thể thao nhưng lâu đời nhất và quan trọng nhất là thế vận hội. chỉ
có những người trẻ, con cháu của giống nòi hy lạp mới được trải qua 10 tháng tập huấn để thi đấu. Đầu 139
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tiên các cuộc thi đấu chỉ gồm hai môn chạy và nhảy.
nhưng về sau, họ thêm vào các môn đô vật, quyền anh, ném đĩa, ném lao và đua xe la mã.
67
làm cách nào để định múi giờ?
trước khi múi giờ được ấn định có rất nhiều trở ngại, nhất là khi người ta phải dùng thời khắc biểu cho tàu lửa. Để chấm dứt tình trạng này, năm 1883, hoa Kỳ
bắt đầu dùng một hệ thống múi giờ tiêu chuẩn.
năm 1884, một hội nghị quốc tế nhóm họp tại Washington, D.c. để thiết lập một hệ thống cho toàn thế giới. quả đất chia thành 24 múi giờ, mỗi múi giờ
gồm 150 kinh tuyến. Đây là một cách chia tự nhiên, bởi vì quả đất quay quanh trục của nó, vận tốc là 150
một giờ.
trong cùng một múi giờ, đồng hồ chỉ giờ giống nhau và giữa múi giờ này và múi giờ kế tiếp cách nhau đúng một giờ. greenwich (luân Đôn), nước anh, được chọn là khởi điểm. như thế, buổi trưa ở greenwich, múi giờ
kế tiếp về phía đông là 1 giờ chiều, múi giờ phía tây là 11 giờ sáng. Ở new york, cách greenwich 5 múi giờ về phía tây tức là 7 giờ sáng.
nước mỹ chia thành 4 múi giờ dựa trên các kinh tuyến 75, 90, 105, 120. giờ trên những múi giờ này theo tuần tự gọi là giờ chuẩn hướng đông, trung tâm, miền núi và thái Bình Dương.
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phía đối diện của quả đất từ greenwich là 1 đường chia khác, đường chia ngày giờ quốc tế. Đường này gần trùng với kinh tuyến 180. Khi greenwich là buổi trưa, thì lúc ấy ở đường chia ngày giờ quốc tế là nửa đêm. qua khỏi đường này, một người có thể thêm một ngày hay mất đi một ngày, tùy theo người ấy đi về
phía đông hay tây.
liên hiệp quốc được bắt đầu
68
như thế nào?
công tác đầu tiên trong việc thiết lập liên hiệp quốc được thực hiện bởi bộ ngoại giao hoa Kỳ trong thế chiến thứ hai.
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trong hội nghị các
ngoại trưởng ở moscow
năm 1943, bộ trưởng
ngoại giao hoa Kỳ
cordell hull đã thuyết
phục liên bang Xô viết,
vương quốc anh và cộng
hòa trung hoa đồng ý
thiết lập một tổ chức
quốc tế để giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế và mở rộng cho tất cả các nước yêu hòa bình.
năm tiếp theo, trong hội nghị Dumbarton oaks ở
Washington, đại diện của liên bang Xô viết, vương quốc anh, cộng hòa trung hoa và hoa Kỳ đồng ý những nét chính của kế hoạch. nhưng con đường vẫn còn dài.
năm 1945 ở hội nghị yalta thuộc liên bang Xô viết, ba nước mỹ, anh, nga đồng ý tổ chức một hội nghị ở
san Francisco để thực hiện kế hoạch cho tổ chức mới này. hội nghị có tất cả các nước đồng minh trong thế
chiến thứ hai chống phe trục phát xít tham dự. hiến chương của tổ chức cũng đã được soạn thảo sau đó.
Đại hội đồng liên hiệp quốc nhóm họp tại san Francisco từ 25 tháng 4 đến 26 tháng 6 năm 1946 với 46
thành viên và về sau tăng lên thành 50 thành viên. nơi đây hiến chương liên hiệp quốc đã được soạn thảo.
liên hiệp quốc không chỉ là một tổ chức gìn giữ
hòa bình mà còn có các công tác khác chẳng hạn như
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mang đến sự hợp tác kinh tế và xã hội, làm cho người ta biết tôn trọng nhân quyền, và giúp đỡ những lãnh thổ tự trị phát triển kinh tế và chính trị.
chất gì làm cho xi măng cứng lại?
69
Xi măng là một trong những vật liệu thông dụng nhất dùng trong xây dựng hiện đại. Bản thân xi măng, chỉ là một thứ bột mềm. nhưng khi trộn với nước để tự
nhiên thì nó cứng lại. Xi măng có thể trộn với cát hay sỏi để đúc thành những khối cứng chắc chắn.
Xi măng là yếu tố chính trong thành phần vôi vữa và bê tông. vôi vữa là một hỗn hợp xi măng, cát và nước. Bê tông cũng là hỗn hợp tương tự nhưng với sỏi hay đá dăm thêm vào.
Xi măng hiện đại được thực hiện nhờ sự nung nóng một hỗn hợp đá vôi và đất sét ở một nhiệt độ rất cao.
hỗn hợp này được nung nóng cho đến khi biến thành một khối tro lớn, trong suốt gọi là “clinker”. sau đấy clinker sẽ được nghiền thành bột.
Khi nước thêm vào
với bột xi măng, một
phản ứng hóa học hết
sức phức tạp xảy ra.
Kết quả ta có một loại
đá nhân tạo bền bỉ,
không tan trong nước.
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phản ứng hóa học đó là gì? Điều gì làm xi măng cứng lại?
các nhà khoa học vẫn chưa trả lời thật xác đáng.
trong xi măng có 4 thành phần chính và người ta tin tưởng rằng một trong bốn thành phần này khi cho nước vào nó sẽ kết tinh. những tinh thể này nối kết với nhau một cách chắc chắn, đó là kết quả làm xi măng cứng lại.
loại xi măng sẽ cứng lại ở dưới nước thì gọi là xi măng thủy lực. một điều lý thú là người la mã đã khám phá ra cách làm một loại xi măng thủy lực vào thế kỷ
thứ hai hay ba trước công nguyên bằng cách trộn tro núi lửa với vôi. Khám phá này là một thành quả nổi bật nhất của người la mã.
70
Bia là gì?
Bia là một thức uống có cồn nhẹ mà con người đã sản xuất và sử dụng hàng ngàn năm qua. sự chế biến bia bắt đầu từ một loại hạt. hạt chính trong chế biến bia là lúa mạch, đôi khi bắp hay gạo cũng dùng được.
hạt lúa mạch được ngâm trong nước và giữ trong một căn phòng ấm cho đến khi mọc mầm. một tuần sau, hạt sẽ được sấy khô trong lò sấy, hạt mới mọc mầm được nửa chừng ấy là mạch nha.
mạch nha trộn với nước nấu sôi lên thành một dung dịch có vị ngọt, sau đấy người ta thêm vào hạt hoa bia 144
https://thuviensach.vn
(hạt hublon) rồi nấu sôi
lên lại. chính vì mùi bia
nồng nồng là mùi của
hạt hoa bia.
Xác bã được lọc ra
và cho men vào. Khi
những vi sinh trong men hút chất đường trong dung dịch sẽ cho ra chất cồn như là một chất thải. sự thay đổi từ đường sang cồn gọi là sự lên men. trong lúc lên men, khí carbonic co cũng được thải ra ngoài.
2
Khí này làm cho bia có bọt.
Bia được bơm vào những thùng chứa rất kín, để đấy 6 tuần, sau đó phải được lọc kỹ trước khi cho vào thùng phuy, chai hay lon. từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt, tiến trình chế biến phải mất khoảng 3 tháng. Bia chai và bia lon được khử trùng theo phương pháp pasteur để giữ cho bia khỏi bị chua.
loại bia đại trà của hoa Kỳ là loại bia nhẹ (lager) gốc ở Đức và lấy tên Đức, có nghĩa là “cất lại”, vì bia phải cất lại một thời gian trước khi mang ra dùng.
71 ête (ether) tác dụng như thế nào?
ête được dùng làm thuốc gây mê. gây mê tác động đến hệ thần kinh và làm cho con người không cảm thấy đau đớn. một số thuốc gây mê ngăn chặn không cho thần kinh gửi những thông điệp đau đớn đến cơ thể.
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một số thuốc gây mê khác lại tác động đến não bộ.
nói chung khi dùng ête để gây mê, người ta sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả!
có hai kiểu gây mê: gây mê toàn diện và gây mê cục bộ. gây mê toàn diện làm cho bệnh nhân mất ý thức, tạm thời tất cả các giác quan đều ngưng trệ.
gây tê cục bộ chỉ có tác động đến một phần cơ
thể. Bệnh nhân vẫn tỉnh táo và ý thức mọi chuyện. sự
mất cảm giác của người bệnh chỉ giới hạn ở vùng bị
gây tê. ête là chất gây mê toàn bộ. Đó là một loại hóa chất có tên ethyl ether hoặc diethyl ether, là một dung dịch không mùi và bốc hơi rất nhanh. Khi ta hít hơi này vào, máu mang chất thuốc đến trung khu thần kinh.
Khi đến được trung khu thần kinh, thuốc gây mê tác kích trên tế bào thần kinh của não. những tế bào này sẽ ngừng khả năng gởi hay nhận thông điệp. các giác quan không còn hiệu năng và người bệnh mất ý thức.
mặc dù ête là một trong những loại gây mê đầu tiên và thông dụng nhất, ngày nay nó đang được thay thế bằng những loại thuốc mới khác. ête có mùi khó chịu, có tác hại cho hệ hô hấp. nó còn làm cho người bệnh mệt mỏi sau mỗi lần phẫu thuật.
vì không có loại thuốc gây mê thích hợp chung cho tất cả các bệnh, bác sĩ phải chọn loại nào phù hợp nhất với từng người bệnh và cho từng loại phẫu thuật.
trong vài ca mổ, họ có thể dùng một lúc nhiều loại thuốc gây mê khác nhau.
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72 chất tẩy rửa là gì?
chất tẩy là một chất làm sạch quần áo. như thế thì xà phòng cũng là một loại chất tẩy. nhưng khi chúng ta nói “xà phòng” tức là muốn nói đến một loại chất tẩy làm bằng nguyên liệu thiên nhiên. và khi chúng ta nói
“chất tẩy” là có ý nói thứ chất tẩy làm bằng nguyên liệu tổng hợp.
chất tẩy tổng hợp do các thành phần hóa chất trộn lại với nhau theo những qui trình phức tạp. phó sản của dầu hỏa acid béo và những vật liệu khác cùng kết hợp theo những công thức phức tạp của từng chất tẩy.
chất tẩy được chế biến trong những nhà máy hóa chất với trang thiết bị đặc biệt. thành phần chất tẩy dùng để tẩy rửa thật sự gọi là chất hoạt động bề mặt.
chất hoạt động bề mặt được chế tạo từ nhiều thành phần nguyên liệu khác nhau. gồm có phó sản của dầu, acid béo, dầu thực vật, những qui trình hóa học tham gia vào việc chế biến hết sức phức tạp. ví dụ, mỡ
động vật phải được thử
nghiệm với một số hóa
chất khác nhau - cồn,
khí hydro, acid sulfuric,
chất kiềm - để chế ra
chất hoạt động bề mặt
đều được sử dụng.
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chất hoạt động bề mặt phải được trộn với chất phụ
gia và với những hóa chất khác nhằm giúp tẩy sạch toàn bộ các vết bẩn và giữ cho chất bẩn khỏi bám lại trên vật đã tẩy sạch.
thuốc tẩy đặc biệt, chất màu, chất ổn định, chất tạo bọt cũng được thêm vào.
chất tẩy tổng hợp phổ biến là do chúng cho ra bọt ở bất kỳ loại nước nào, cứng hay mềm, nóng hay lạnh.
ngày nay hầu hết các sản phẩm rửa bát dĩa hay giặt quần áo đều gói trong bao nhựa, người ta gọi chung là chất tẩy rửa. còn xà phòng là loại phổ thông nhất để làm vệ sinh cá nhân.
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thủy lợi là gì?
thủy lợi là cách ứng dụng nhân tạo để cho nước chảy vào đất giúp cho cây tăng trưởng và tăng sản lượng.
vào thời cổ đại, thủy lợi là một qui trình tự nhiên. ví dụ, nước lụt hàng năm của sông nile đã để lại một lớp phù sa mỏng trên mặt đất. Đồng thời, đất cũng nhận đủ nước nên mùa màng tươi tốt.
tuy nhiên, những vùng mà thủy lợi là một qui trình tự nhiên, thỉnh thoảng người ta cũng đào kênh, làm hồ
chứa nước và đào rãnh để dẫn nước. nước được dẫn đến những nơi cần thiết hay trữ lại để dùng cho tương lai. Đây là hình thức thủy lợi nhân tạo đầu tiên.
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ngày nay, để cung cấp đủ nước cho thủy lợi, con người phải làm những đập nước và hồ chứa nước đất liền. nước dùng cho thủy lợi cũng tốn kém nên chỉ dùng cho vùng đất tốt cần tưới tiêu mà thôi. chỉ có những vụ mùa rau cải và trái cây mới có thể đem lại lợi tức đủ để trang trải những chi phí.
loại hệ thống tưới tiêu mà người ta sử dụng phải tùy thuộc vào loại mùa màng người ta trồng. nếu thỉnh thoảng mới có lũ lụt thì nước cũng vừa đủ cho cỏ khô, cỏ xanh và các loại hạt nhỏ mà thôi. phân phối nước theo luống cày rất cần thiết cho các vụ
mùa như củ cải đường và rau quả. trong vài trường hợp, người ta dùng đường ống ngầm dẫn nước đến những vòi phun.
thủy lợi không chỉ dùng cho những vùng đất khô mà thôi. Ở châu á thủy lợi cần thiết cho việc trồng nước, vì đồng lúa phải luôn luôn đầy ắp nước cho đến khi mùa gặt đến. Ở một số nước trên thế giới, người ta dùng những phương
tiện hỗ trợ cho thủy
lợi. Ống dẫn như vòi
phun mang nước tới
nơi nào cần thiết
nhất. như vậy có thể
giúp cho hoa màu giá
trị khỏi bị thất thu do
hạn hán.
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carbon 14 được sử dụng cách
74
nào để tính niên đại của các
mẫu vật?
tất cả các vật sống đều chứa carbon. chúng cũng chứa một số lượng lớn carbon 14, một chất biến đổi phóng xạ của carbon. Dùng carbon 14, các nhà khoa học có thể xác định tuổi của gỗ và quần áo; và bất cứ
vật gì có một thời đã sống. Xác định tuổi của một vật bằng carbon 14 gọi là xác định bằng carbon phóng xạ.
Xác định niên đại theo phương pháp này chỉ áp dụng cho những vật có đến 50.000 năm tuổi.
tốc độ phân hủy của một nguyên tố phóng xạ được gọi là chu kỳ bán phân hủy. chu kỳ bán phân hủy của một nguyên tố là thời gian cần thiết để phân nửa số
nguyên tử của nguyên tố đó phân hủy.
chu kỳ bán phân hủy của carbon 14 khoảng 5.500
năm. Điều này có nghĩa là 5.500 năm sau khi thực vật hay động vật chết đi, chỉ có phân nửa số carbon 14
mà nó có bị mất đi. sau 11.000 năm, ¼ số nguyên tử
carbon 14 gốc vẫn còn và sau 16.500 năm 1/8 carbon 14 gốc vẫn còn...
giả sử người ta tìm thấy một mảnh gỗ xưa trong một ngôi mộ cổ. trong phòng thí nghiệm, người ta nung nóng nó lên, và biến thành carbon, hoặc đốt cháy nó để cho ra nhiều loại khí khác nhau, trong đó có khí carbonic. Khí carbonic co chứa một số nguyên tử
2
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carbon 14. những nguyên tử carbon 14 đang tự phân hủy. cứ mỗi lần phân hủy, một thành phần rất nhỏ
thoát ra khỏi nguyên tử.
carbon hay khí co được đặt trong một thiết bị rất 2
nhạy, đó là máy đếm geiger, nó cho biết những thành phần do các nguyên tử của carbon 14 thải ra. nhờ số
thành phần thải ra, các nhà khoa học xác định lượng carbon 14 có trong mẫu vật.
các nhà khoa học tính được có bao nhiêu carbon 14
hiện diện trong số lượng gỗ bằng như vậy của cùng loài cây như thế nhưng vẫn còn sống. từ số lượng carbon 14 còn lại trong mẫu cũ, các nhà khoa học tính được số tuổi của cây ấy. ví dụ, nếu mẫu cũ chứa một nửa số lượng gốc, thời gian sẽ là khoảng 5.500 tuổi.
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Khám nghiệm tử thi là gì?
chúng ta thường đọc trong báo thấy nói về những cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện đối với những người chết vì bệnh hay chết không rõ nguyên nhân, hay ám sát.
sự khám nghiệm tử thi là khám xét một cơ thể sau khi chết. mục đích là để khẳng định lý do của cái chết.
công việc được thực thi bằng cách kiểm soát từng bộ
phận cơ thể người chết, sau đó dùng những khảo sát hóa học hay nhờ kính hiển vi xem xét những mô lấy ra từ cơ thể.
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sự khám nghiệm này phải được sự đồng ý của thân nhân ruột thịt. nó cũng giống như một cuộc phẫu thuật được một nhóm y bác sĩ thực hiện. cuộc phẫu thuật phải được thực hiện thế nào để càng ít bị xáo trộn về
cơ thể càng tốt. Không được để lại bằng chứng nào chứng tỏ là có khám nghiệm tử thi khi những dịch vụ
mai táng được tiến hành cho người chết.
tại sao phải cần khám nghiệm tử thi? có khi bác sĩ
không biết chắc lý do gây nên cái chết của nạn nhân.
nên cần phải khám nghiệm tử thi để làm sáng tỏ vấn đề này và có thể cứu sống một người nào đó trong tình huống tương tự trong tương lai.
sự khám nghiệm tử thi có thể giúp phát giác một điều gì đó về bệnh lý, có thể rất quan trọng, để cứu những người thân của những người đó còn sống sót.
Đôi khi sự khám nghiệm tử thi được thực hiện để xác minh một xác chết mà không thể dùng cách nào khác 152
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để xác minh. sự khám nghiệm tử thi còn giúp biết được thời gian của cái chết, điều này rất quan trọng, khi cái chết không rõ nguyên do hay khi người chết bị
cưỡng hiếp.
sự khám nghiệm tử thi đã được thực hiện cách đây hàng trăm năm, giúp cho người ta tìm hiểu về cơ thể
con người và bắt đầu khoa cơ thể học.
76 sự lên men là gì?
sự lên men là một biến đổi hóa học trong đó những hợp chất hóa học bị phân hóa hành những dạng đơn giản hơn. sự biến đổi này do một chất tên gọi là enzyme gây ra, chất này do các thực vật hay động vật nhỏ li ti sản sinh ra. men chẳng hạn, là những thực vật đơn bào sản sinh ra chất enzyme.
có ba loại lên men chính: rượu, giấm và sự thối rữa.
mỗi loại như thế gây nên bởi sự hiện diện của vi khuẩn là men hay meo, sản sinh ra loại enzyme đặc biệt chịu trách nhiệm về những biến đổi hóa học. nước đường, trái cây khi ủ lên men có chứa một chất enzyme gọi là zymase, nó sẽ biến thành rượu.
rượu nho hay rượu táo trở thành giấm khi có loại vi khuẩn “giấm cái” hiện diện. Đấy là sự lên men giấm.
thịt của thú vật bị thối rữa khi trên thịt nổi lên một loại men.
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sự lên men cũng giúp tiêu hóa thức ăn. một chất enzyme goi là ptyalin có trong nước miếng biến đổi thực phẩm thành chất đường hấp thu được, đó là bước đầu của sự tiêu hóa. những chất enzyme cũng có trong dạ dày, ruột già, ruột non, tuyến tụy và các bộ phận khác nữa.
men được bỏ vào bột để làm cho bánh mì trở nên nhẹ
do nó tạo nên nhiều bong bóng khí co , khí này như
2
những enzyme tấn công bột và đường trong bánh mì.
Đôi khi sự lên men cũng có hại. muốn giữ thực phẩm khỏi bị hư thối nên để chỗ mát hay trong tủ lạnh, nơi nhiệt độ thấp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, men hay meo. muốn giữ thức ăn được lâu dài phải diệt được những tác nhân lên men bằng cách đun sôi và sau đó khằn kín. Đó là cách đóng hộp.
chế tạo sợi tổng hợp bằng
77 cách nào?
một vài loại sợi như bông vải, len, lụa, vải lanh, lông thú là sợi tự nhiên, có thể do nhà máy hoặc do thú vật sản xuất ra. những loại sợi khác như ryon, dacron, saran là những sợi nhân tạo. muốn hiểu thế nào là sợi nhân tạo, hay còn gọi là sợi tổng hợp, chúng ta phải biết thế nào là sợi trước đã.
hầu hết sợi được cấu tạo bởi những chất hữu cơ, 154
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là chất được tìm thấy trong tất cả các sinh vật. nhiều chất hữu cơ có một chất lượng đặc biệt. những phân tử của chúng (là các nhóm nguyên tử) dính liền nhau giống như mắt xích. Đây là sự kết nối mỗi sợi gồm có hàng triệu sợi xích phân tử nối kết với nhau bằng một lực tự nhiên gọi là lực liên kết hóa học. những sợi khác nhau chứa một số loại nguyên tử khác nhau trong nhóm phân tử của chúng, và các nguyên tử cũng được sắp xếp khác hẳn.
Để tạo nên sợi tổng hợp, các nhà hóa học lấy những nguyên tử carbon, hydro, oxy và các thành phần khác và tổng hợp chúng để tạo thành một chất mới. nguyên liệu cho sự tổng hợp là than dầu, không khí và nước.
nguyên tử từ những nguyên liệu này được tổng hợp và sắp xếp thành những sợi phân tử dài gọi là sợi polymer. nói cách khác, sự kết nối polymer được các nhà hóa học tạo nên chứ không phải thiên nhiên.
chất polymer này là một chất lỏng khi nóng chảy chúng có thể đổ vào khuôn để thành những dụng cụ
bằng nhựa cứng hay giấy bóng để gói đồ, có khi kéo thành sợi qua một máy kéo sợi tổng hợp cho ra sợi rất nhỏ người ta dùng sợi này dệt thành vải.
trong tất cả các loại sợi sản xuất hàng năm, sợi tổng hợp chiếm 1/5 tổng số.
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78
vệ tinh là gì?
trong thiên văn vệ tinh là một thiên thể bay quanh một thiên thể khác lớn hơn, và chịu sức hút của thiên thể lớn ấy. mặt trăng là vệ tinh của trái đất, trái đất là vệ tinh của mặt trời.
ngày nay khi chúng ta nói “vệ tinh” chúng ta thường có ý nói đến phi thuyền nhân tạo bay quanh quả đất.
vệ tinh nhân tạo được đưa vào không gian với nhiều mục đích. một vài loại sử dụng cho việc nghiên cứu khoa học. một số đã gửi về trái đất những thông tin liên quan đến thời tiết.
vài vệ tinh tiếp vận đài phát thanh hay truyền hình ở những nơi xa xôi. vệ tinh có thể được sử dụng trong việc hải hành và vẽ bản đồ. vệ tinh do người điều khiển cung cấp cho các nhà khoa học những thông tin về phản xạ của cơ thể con người khi người đó ở
trên phi thuyền.
vệ tinh có nhiều kích cỡ, từ loại nhỏ như một kiện hàng đựng thiết bị đến loại lớn như khí cầu đường kính 30m, có vệ tinh
cân nặng vài ký,
có vệ tinh cân
nặng vài tấn.
hình thể vệ
tinh có thể như
quả bóng, hộp
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đựng nón, lon bia, phao chuông hay hộp đựng xì gà.
vệ tinh được phóng đi với vận tốc 30.000 cây số
một giờ hay hơn nữa. nếu không bị một lực hút nào ở bên ngoài, vệ tinh sẽ bay vào không gian theo một đường thẳng. nhưng vệ tinh không thể tiếp tục bay theo đường thẳng vì bị sức hút của quả đất, vì thế vệ
tinh sẽ bay theo một đường cong quanh quả đất, tức là vệ tinh đã bay vào quỹ đạo của nó.
có vài vệ tinh có quỹ đạo cách mặt đất 177 cây số.
cũng có quỹ đạo xa hơn, khoảng 35.500 cây số. quỹ
đạo của vệ tinh do các nhà khoa học chọn trước, tùy theo nhiệm vụ mà vệ tinh ấy phải đảm trách.
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tia laser là gì?
từ “laser” được đặt ra từ những mẫu tự đầu tiên của một cụm từ khoa học dài. hai mẫu tự đầu tiên là “sự
khuếch đại ánh sáng” (light amplication). Ba mẫu tự
s, e, r là viết tắt của cụm từ “phát động sự bức xạ do kích thích” (stimulated emission of radiation).
như vậy tia laser khuếch đại ánh sáng. tia laser có thể biến đổi một
tia sáng yếu thành
một tia sáng mạnh.
vì thế những tia la-
ser có thể tạo nên
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những tia sáng cực mạnh, khi chúng được tập hợp lại với nhau, có thể xuyên thủng những lỗ nhỏ li ti trên một miếng thép chưa đến một giây.
tia laser có thể vượt những khoảng cách rất xa trong không gian mà chẳng cần duỗi ra hay thu ngắn lại.
Do đó, chúng trở thành một phương tiện truyền thông trong thời đại không gian. Đối với tia laser, người ta đã tìm thấy nhiều cách sử dụng cho y học, khoa học và công nghiệp.
các nhà khoa học nghĩ rằng ánh sáng cũng di chuyển theo dạng sóng. Khoảng cách từ đỉnh này đến đỉnh kia của sóng ánh sáng gọi là độ dài sóng. ánh sáng từ mặt trời hay từ ngọn đèn là một hỗn hợp của nhiều độ dài sóng. mỗi độ dài sóng khác nhau cho một màu sắc khác nhau.
chùm tia laser được tạo nên bởi những tia sáng chính xác có cùng độ dài sóng. những tia sáng trong chùm ánh sáng bình thường di chuyển theo nhiều hướng khác nhau. những tia sáng của chùm laser di chuyển chính xác theo một hướng mà thôi. tia laser không lan rộng mà cũng không yếu đi.
tất cả các tia sáng của chùm tia laser đều có cùng bước sóng. nghĩa là, đỉnh của tất cả các sóng của tất cả tia sáng đều trùng nhau. Khi những tia sáng đồng bước như thế, chúng tăng lực cho nhau. Do đó, tia laser cực kỳ mạnh. tia laser là sự kết hợp của những tia sáng 158
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yếu ớt nhưng có cùng một bước sóng để tạo thành một chùm tia.
80
Đập nước là gì?
Đập nước là nơi trấn giữ và kiểm tra lưu lượng nước.
Đập nước tạo nên hồ chứa để chứa và cung cấp nước khi cần.
Đập nước giúp con người giữ gìn và sử dụng nước như là nguồn lợi của đất đai. một đập nước, nếu xây dựng đúng chỗ có thể ngăn ngừa lũ lụt. những hồ chứa dự trữ phía sau đập nước cung cấp nước ăn, uống cho người dân và gia súc. Đập nước cung cấp nước dẫn vào ruộng khô. nhiều đập nước sản xuất điện bằng cách chế ngự sức nước đổ xuống, làm chạy các cơ phận là những turbine và làm những máy phát điện vận hành.
có rất nhiều loại đập nước hiện đại. Đập nước trọng tải bê tông trường lực được thiết kế thế nào để trọng tải thẳng đứng của bê tông trường lực đủ sức giữ cho đập khỏi bị trượt đi hay đổ nhào vì sức nước ở sau đẩy tới. người ta gọi đó
là những đập nước
trọng lực bởi vì
chúng dựa trên trọng
lực để giữ chúng
đứng một chỗ.
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Đập nước bê tông rỗng được xây dựng bằng bê tông gia cố thép. chúng đòi hỏi ít bê tông hơn đập trường lực nên ít tốn kém hơn. Đập đê bao được đắp đất và đá. có khi cũng được gọi là đập đất hay đập đá. Đê điều để ngăn lũ lụt hoặc nước mặn quanh sông và biển cũng là một loại đê bao.
Đối với bất cứ loại đập nước nào thì đường thoát lũ cũng quan trọng. Đường thoát lũ (hay xả lũ) là lối đi xuôi hay đường hầm lài thường để cho nước từ hồ
chứa chảy xuống từ từ. Đường xả lũ thường để kiểm tra mực nước ở hồ chứa hay ngăn ngừa nước tràn qua mặt đập nước bất thình lình.
Đập nước đã được xây dựng trên các dòng sông, suối trên khắp thế giới hàng ngàn năm qua. Đập nước nổi tiếng xưa nhất là của ai cập đã được xây dựng trên 4.500 năm qua.
81
thế nào là định vị âm thanh?
chúng ta hãy bắt đầu bằng tiếng dội. Khi một âm thanh bị dội ngược trở lại do gặp vật cản quá lớn, ta gọi âm thanh trở về đó là tiếng dội. Khi một tín hiệu vô tuyến bị dội ngược trở lại vì một vật cản, ta gọi tín hiệu trở về là tiếng dội vô tuyến. sản xuất và tiếp nhận những tiếng vọng vô tuyến gọi là rada.
một bộ máy rada sản xuất những tín hiệu vô tuyến.
rada gởi những tín hiệu vào không gian nhờ một cần 160
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ăng ten. Khi một tín hiệu vô tuyến đụng phải một vật, một phần của tín hiệu dội ngược lại qua ăng ten rada.
tín hiệu được nhận ở đấy như là một tiếng dội rada.
máy rada chuyển tiếng dội rada thành hình ảnh có thể
thấy được.
từ “sonar” (định vị âm thanh) gồm những từ như
“sound navigation ranging”. sonar rất giống với rada.
sonar có thể dò tìm và định vị các vật dưới biển bằng tiếng dội. vì tín hiệu vô tuyến không thể đi sâu xuống nước, thay vào đấy các bộ phận sonar sẽ sử dụng tín hiệu âm thanh.
nếu so sánh với âm thanh bình thường, tín hiệu sonar cực mạnh. hầu hết các bộ phận sonar phát đi những âm thanh mạnh gấp triệu lần một tiếng quát.
những tín hiệu âm thanh gửi đi theo từng nhịp. mỗi nhịp kéo dài không quá một giây.
ta có thể nghe được âm thanh của một số máy sonar. có những tín hiệu sonar khác giống như âm thanh chó tru. những âm thanh có tần số cao quá, lỗ
tai người thường không nghe được. nhưng trong máy sonar có bộ phận đặc biệt nhận những tiếng dội vọng về. sau đấy, tiếng
dội được dùng để
định vị các vật ở
dưới nước.
sonar còn được
dùng để dò tìm
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dầu trên đất liền. một nhịp sonar được gởi vào lòng đất, tiếng dội trở về từ nhiều tầng đá, đất bên dưới sẽ
giúp cho các nhà địa lý dự đoán cái gì đang nằm sâu dưới đất.
tiếng anh được hình thành
82
như thế nào?
những từ trong ngôn ngữ tiếng anh bắt nguồn từ
nhiều nơi khác nhau, nhưng tiếng hy lạp và la tinh cung cấp hầu hết các từ được dùng trong tiếng anh hiện đại. một từ đơn la tinh, chẳng hạn như “manus”
(tay) là nguồn gốc của các từ manufacture (làm ra, sản xuất), manicure (làm móng tay), manipulate (thao tác bằng tay), emancipate (giải phóng)...
từ la tinh “scribere” (viết) mang đến cho chúng ta các từ như scribble (vẽ hoặc viết nguệch ngoạc), scripture (sách kinh), subscription (mua báo dài hạn) và nhiều từ khác nữa. từ hy lạp như “autos” (tự mình) trong các chữ autobiography (tự truyện), automobile (xe hơi), autograph (chữ ký riêng), automatic (tự động)...
có nhiều từ được thành lập bằng cách thêm ở trước từ gốc một từ phụ gọi là tiếp đầu ngữ hay thêm ở sau từ gốc gọi là tiếp vĩ ngữ như tiếp đầu ngữ “bi” (hai) trong các từ bicycle (xe đạp), bisect (chia đôi), hoặc tiếp vĩ ngữ “able” (có khả năng) như lovable (đáng yêu), peaceable (thanh bình).
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tiếng anh gồm những từ mượn của các thứ tiếng nước khác. tiếng anh bắt đầu trước kỷ nguyên Kitô với các thổ ngữ của các bộ tộc như angles, Jutes và saxons. thêm vào đấy giọng nói của miền scandinavie của người xâm lăng viking. và vào thời gian có cuộc chinh phục của người norman (1066), vua William the conqueror đã đưa vào tiếng anh biết bao nhiêu thuật ngữ của tiếng pháp và tiếng la tinh.
về sau, những nhà thám hiểm và những thương gia xuôi, ngược khắp thế giới, họ mượn rất nhiều từ của các dân tộc mà họ đến buôn bán. vay mượn của tiếng Ấn Độ có các từ nhưng bungalow (nhà gỗ một tầng), punch (cú đấm), faker (người giả mạo). vay mượn của tiếng hà lan có các từ như freight (hàng hóa chuyên chở), schooner (thuyền 2 buồm), landscape (phong cảnh).
vay mượn của tiếng tây Ban nha và châu mỹ la tinh có các từ như potato (khoai tây), cargo (hàng hóa), tobacco (thuốc lá sợi) và hurricane (trận bão). và tiếng anh vẫn tiếp tục giàu thêm nhờ các tiếng địa phương của các dân tộc khác nhau, và nhờ sự phát triển mới trong khoa học, thể thao và trong tất cả các sinh hoạt.
con người đã tập viết
83
như thế nào?
Không ai biết chính xác chữ viết bắt đầu lúc nào 163
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và ở đâu nhưng ai cũng biết nó được phát triển từ thời xa xưa nhất.
con người bắt đầu vẽ ra những hình ảnh để ghi lại những cuộc săn bắn, những trận đánh nhau và đời sống trong bộ lạc. hình ảnh còn được dùng như những lời nhắn tin. hình ảnh mặt trời có nghĩa là một ngày. hai dấu tiếp theo là hai ngày. những dấu hiệu như thế gọi là hình tượng để diễn đạt ý.
Khi nền văn minh phát triển, viết là cách nhanh chóng nhằm làm giản đơn những hình ảnh. người ai cập dùng đường dợn sóng để chỉ một vùng có nước.
người hoa dùng một lỗ tai ở giữa hai cánh cửa để chỉ
“lắng nghe”. những dấu hiệu như thế được gọi là chữ
viết ghi ý (ideographs).
người ai cập cổ đại dùng một hệ thống dấu hiệu, chúng ta gọi là chữ viết tượng hình (hieroglyphics).
Ban đầu, người ta chỉ có những dấu hiệu ghi ý. nhưng trải qua nhiều thế kỷ, người ai cập đã phát triển một hệ thống ngữ âm. Đây là kiểu viết sử dụng các dấu hiệu tượng trưng cho âm thanh chứ không phải tượng trưng cho sự vật hay ý tưởng.
Khi nền văn minh phát triển cao hơn, con người cần nhiều dấu hiệu hơn. vì vậy người ta đã phát minh ra cách đọc từ tùy thuộc vào âm thanh. ví dụ, trong anh ngữ, đáng lẽ chúng ta phải viết chữ the belief (đức tin) bằng cách vẽ một con ong (bee) và một ngọn lá (leaf).
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Dấu hiệu như thế gọi là viết bằng âm và chữ viết, như
vậy gọi là âm từ vì có sử dụng âm tiết.
giai đoạn tiếp theo trong việc phát triển chữ viết là ý tưởng dùng bảng mẫu tự gồm các chữ cái riêng biệt.
cả hai dân tộc ai cập và Babylon cổ đại đều biết cách viết bảng chữ cái. từ phương thức ấy mới có bảng mẫu tự hy lạp và la tinh mà hầu hết mọi người đều sử
dụng ngày nay trừ các dân tộc châu á.
tại sao ngôn từ có những
84
nghĩa nhất định?
thật sự, ngôn từ là những “qui ước” hay biểu tượng thay thế cho một cái gì đó. chúng có được từ những âm thanh do con người tạo ra. Khi hai người hay nhiều người quyết định rằng một âm thanh hay một nhóm âm thanh nào đó sẽ mang một ý nghĩa mà họ cùng hiểu, họ đã có chung một tiếng nói.
vì vậy, ngôn từ có nghĩa nhất định chỉ bởi vì một số đông người quyết định rằng những từ ấy phải có nghĩa như thế.
Khi những âm
thanh D, o và g
được xếp lại và
cho ra từ dog,
những người nói
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tiếng anh đồng ý với nhau rằng từ “dog” thay thế cho một con vật đặc biệt. nếu một người anh nói dog, người anh khác tự động thấy ngay hình ảnh một con chó.
còn người nga thì sao? từ “dog” chẳng có ý nghĩa gì đối với họ cả. họ dùng từ “sobaka” để chỉ con chó.
trong khi người Ý dùng từ “cane” khi muốn nói đến con cầy.
ngay cả luật dùng từ cũng không giống nhau ở mỗi ngôn ngữ. tất cả đều tùy thuộc vào điều mà người ta đã đồng ý về ngôn ngữ ấy. trong anh ngữ, nếu bạn muốn nói đến nhiều con chó, bạn phải thêm “s” ngay sau dog (dogs). tiếng Ý thì đổi chữ cuối của “cane”
thành “i” (cani).
người ta học cách dùng và hiểu nghĩa ngôn từ của một ngôn ngữ nào đó ngay từ khi còn nhỏ. lúc ấy, bạn đã biết bắt chước những âm thanh do cha mẹ và người chung quanh nói. Bạn liên kết những âm thanh ấy với những sự vật, những hành động và những ý nghĩ rõ ràng. Bạn học cách sắp xếp các từ lại với nhau theo một cách nào đó và thay đổi vị trí của chúng khi cần thay đổi ý nghĩa. Đó là bạn đã học một ngôn ngữ.
85
ngôn ngữ roman là gì?
có một nhóm ngôn ngữ xuất xứ từ tiếng la tinh do những người thường dân của thời la mã xa xưa sử dụng.
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người ta gọi đó là ngôn ngữ roman, gồm có: tiếng pháp, ngôn ngữ xứ provence (gồm cả tiếng catalan), tiếng tây Ban nha, Bồ Đào nha, Ý, rumani, và thổ
ngữ rhacto romantic.
những ngôn ngữ này được phát triển trong vùng thuộc đế quốc la mã ở châu âu. Khi những người la mã binh sĩ, thương gia và những người đi chiếm thuộc địa đến các vùng trên, họ làm cho người địa phương phải dùng ngôn ngữ của họ.
thời la mã cổ đại có tiếng la tinh cổ điển, đó là ngôn từ của văn chương, của thuyết giảng và giao tiếp. nhưng đồng thời trong giao tiếp hằng ngày giữa các người bình dân vẫn có thứ tiếng la tinh thô thiển.
Điều này được phát triển ở la mã và sau đó lan truyền đến các tỉnh mà họ đến định cư. nhưng ngay tại địa phương đã có sự khác biệt và càng khác biệt hơn khi những quốc gia mới được hình thành, cho nên tiếng la tinh này về sau đã tách rời thành một ngôn ngữ riêng biệt.
thời gian trôi qua, những ngôn ngữ roman đa dạng ấy bắt đầu thay đổi, ngay cả cách phát âm những từ
của ngôn ngữ khác đã được sử dụng và được thay đổi cho phù hợp. ví dụ, tiếng pháp cũng lấy dùng khoảng 400 từ của tiếng teutonic. trong cuộc thập tự chinh, người pháp cũng phải chấp nhận dùng một số từ của người hy lạp và ả rập. tiếng tây Ban nha cũng có nhiều từ lấy tiếng ả rập.
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Đồng thời ngôn ngữ roman cũng phát triển các loại phương ngữ riêng. người ở miền này bắt đầu nói hơi khác với người ở các nơi khác. ví dụ như người pháp ở paris nói tiếng pháp hơi khác với người pháp ở vùng Bretagne.
vì sao con người lập ra
86
trường học?
từ thời còn sống trong hang, con người đã không ngừng dạy dỗ cho con cái những điều họ hiểu biết. nếu họ không dạy, sẽ chẳng có đứa con nào còn sống sót vì chúng sẽ chẳng biết con vật nào là nguy hiểm, cây cỏ nào ăn vào thì khỏe mạnh và làm thế nào để đốt lửa giữ cho ấm.
sau nhiều thế kỷ, con người bắt đầu viết ra những điều mình hiểu biết. theo cách này, họ lưu giữ được nhiều kiến thức hơn và truyền lại cho con cháu.
Đến khi chữ viết được phát minh, lúc ấy bắt đầu có trường học. những trường học đầu tiên mà chúng ta biết có lẽ là ở vùng lưỡng hà và ai cập cách đây ba hay bốn ngàn năm.
như vậy trường học được bắt đầu để truyền đạt kiến thức và giúp chuẩn bị cho lớp trẻ vào đời. nhưng phương thức mà hầu hết các xã hội đặt ra vào thời xưa, cho thấy không phải mọi giới trẻ đều được đến 168
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trường học và được hưởng một nền giáo dục tốt. ví dụ, ở ai cập, nền giáo dục cao cấp được dành cho những người trẻ chuẩn bị thành tư tế, hoặc giới chức chính quyền, kiến trúc sư và bác sĩ. chỉ có một số ít người trẻ được hưởng nền giáo dục này.
một nhóm người cổ đại khác là người hebreu (Do thái) đã có một truyền thống giáo dục lâu đời. Khi còn là một quốc gia độc lập, trong mỗi gia đình người cha dạy cho con cái biết lịch sử của dân tộc, biết luật pháp và tôn giáo của nước họ. về sau, khi dân Do thái bị
người nước ngoài cai trị, vì lo sợ cho tập quán và tín ngưỡng của nước mình bị mai một, họ thiết lập các trường học để dạy mọi người, giàu cũng như nghèo, về ngôn ngữ, tôn giáo và lịch sử của Do thái. có lẽ
đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nền giáo dục chính thức được phát động cho cả người giàu lẫn người nghèo.
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ai phát minh ra ngôn ngữ
87
dấu hiệu dùng cho người điếc?
trước thế kỷ 16, người vừa câm vừa điếc bị đối xử
rất tàn tệ. họ bị xem là người khùng, kém thông minh và bị nhốt kín trong nhà thương hoặc thậm chí bị giết chết.
và rồi một bác sĩ người Ý tên là geronimo cardano nảy sinh ý tưởng dùng chữ viết để dạy những người câm điếc này. Đây là sự kết hợp các ký hiệu đi kèm với những vật cụ thể.
Đến thế kỷ 18, một người pháp tên charles de l’epée đã sáng tạo ra ngôn ngữ dấu hiệu. Đây là một hệ thống sử dụng những điệu bộ qui ước của bàn tay và cánh tay theo cách mà họ muốn thể hiện ý nghĩ cần trao đổi.
trước đó vào thế kỷ 17, đã từng có bảng mẫu tự
dùng ngón tay dành cho người điếc, rất giống với bảng mẫu tự chúng ta sử dụng ngày nay.
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mãi cho đến cách đây 85 năm, người câm điếc được được dạy cách giao tiếp bằng cách sử dụng phối hợp
- những dấu hiệu, cách diễn tả bằng nét mặt, và dùng mẫu tự ngón tay. một số người câm điếc có thể đánh vần hơn 130 từ một phút.
nhưng điều nhà giáo dạy người câm điếc bắt đầu cảm thấy không hài lòng với cách dạy bằng ngôn ngữ
dấu hiệu và mẫu tự ngón tay. họ cho rằng điều này làm cô lập người điếc bằng cách ngăn cản họ giao tiếp với người có thính giác bình thường.
ngày nay người điếc và người nặng tai học cách hiểu người ta nói gì khi nhìn vào môi người nói. họ
cũng học cách nói chuyện với nhau bằng quan sát và cảm nhận đôi môi và bộ phận phát âm của thầy giáo và bắt chước làm theo.
88
Điện ảnh bắt đầu như thế nào?
Điện ảnh là chữ viết tắt của chữ “hình ảnh chuyển động” và sự phát triển của loại “hình ảnh chuyển động”
ấy đã xảy ra qua nhiều năm rồi, nhờ công sức đóng góp của nhiều người.
trở lại những năm 1800, nhiều thí nghiệm sử dụng những bức ảnh nhằm tạo nên một hình ảnh sinh động đã được thực hiện. ví dụ như những dàn máy quay phim được bố trí để chụp cho được một chuỗi hình ảnh một con ngựa đang chạy.
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cuối những năm 1880, người ta phát minh phim cuộn. rồi máy ảnh được phát minh. máy ảnh có thể
chụp hàng loạt những bức ảnh riêng biệt của một động tác trong cùng một dãy phim và sau đó chiếu lại cùng vận tốc, và động tác ấy hiện ra như lúc quay. Đó chính là điện ảnh.
và điện ảnh ngày càng phổ biến. Đầu tiên, điện ảnh chỉ là những cảnh chuyển động chẳng hạn như: sóng trên bãi biển, ngựa đua, trẻ em đu bay, tàu đến ga.
phim đầu tiên là một phim truyện, được sản xuất trong phòng thí nghiệm của ông thomas edison và năm 1903. Đó là phim “vụ đánh cướp vĩ đại trên tàu hỏa” đã gây chấn động trong cả nước. phim đen trắng được trình chiếu trong lều tối.
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rạp chiếu bóng thường trực đầu tiên ở mỹ mở cửa tháng 11 năm 1905 ở pittsburgh, bang pennsylvania.
các chủ rạp gọi đó là “nơi hốt bạc cắc”. chẳng bao lâu sau, các rạp chiếu bóng mở ra khắp nước và mọi người bắt đầu đi xem xinê.
hầu hết các phim ban đầu đều được thực hiện ở
new york và new Jersey và mãi đến năm 1913, phim mới được thực hiện ở hollywood.
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nhà hát đầu tiên ở đâu?
nhà hát như chúng ta biết, lần đầu tiên được dựng lên ở hy lạp như là một phần của lễ nghi tôn giáo.
sân khấu chỉ là một thảm cỏ hình vòng cung, trên đó các tín hữu nhảy múa quanh một bàn thờ thần thịnh vượng (Dionysus). Địa điểm của sân khấu thường ở
dưới chân đồi để người xem ngồi trên sườn đồi có thể
thấy được toàn buổi lễ.
Điều này khởi đầu cho truyền thống nhà hát của người hy lạp - những dãy ghế ngồi hình vòng cung dựa vào lưng đồi. thật ra, từ “theatre” là tiếng gốc hy lạp có nghĩa là “một nơi để xem”.
một nhà hát được xây ở athens vào năm 500 trước công nguyên có một chỗ vòng cung, gọi là ban nhạc, ở đấy sẽ là nơi trình diễn. sau vòng cung ban nhạc là sân khấu hoành tráng được dựng nên. Đây cũng là 173
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phòng hóa trang của các diễn viên. hậu trường được xem như là bối cảnh của từng hồi kịch. người hy lạp sử dụng rất ít phong cảnh và không cần ánh sáng nhân tạo, bởi vì những vở kịch được trình diễn vào ban ngày.
nhà hát thường trực đầu tiên bằng đá được xây ở
la mã vào năm 52 trước công nguyên. nhà hát của người la mã cũng tương tự như của người hy lạp, chỉ
hơi khác là xây trên đất bằng. người la mã là người đầu tiên đưa ghế vào nhà hát và làm cao sân khấu lên, và sau sân khấu là hậu trường.
sau khi thế giới la mã theo Kitô giáo, một ngàn năm sau chẳng có nhà hát nào được xây dựng. nhà hát hiện đại nhất là nhà hát teatro Farnese ở thành phố parma, nước Ý, được xây năm 1618 hay 1619 gì đấy. sân khấu của nó thay vì kéo dài ra đến tận ban nhạc, thì chỉ xây thành một trong những bức tường.
màn được sử dụng để ngăn sân khấu với khán phòng, để khi thay đổi cảnh, khán giả không nhìn thấy.
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Dân ca là gì?
từ lúc loài người sinh ra, con người đã biết hát dân ca. có đủ loại dân ca khác nhau nên khó mà định nghĩa một bài dân ca. trên căn bản, dân ca kể cho chúng ta nghe những cảm nhận của người dân về cuộc sống như thế nào.
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vì đời sống rất đa dạng nên dân ca liên hệ đến nhiều đề tài. một loại là những bài hát lao động, do các công nhân đồn điền hay đường sắt hát hay những bài hát của những công nhân xây dựng đường... có những bài hát về nghề nghiệp, lúc nào cũng hát được.
có thể nói về các bé chăn trâu, thợ giày, thợ rèn, thợ
may. cũng có thể nói về các nhà máy xay, trong hầm mỏ và cả những anh cao bồi chăn bò.
một loại dân ca khác là dân ca ca ngợi tình yêu và hôn nhân. những bài như “ai đưa con sáo sang sông”,
“quạ kêu” và “Khớp con ngựa ô” thuộc về loại này. Bài hát và trò chơi của trẻ em cũng làm dân ca.
một số bài dân ca tổng hợp sự thật và tưởng tượng, được hát lên cho vui mà thôi. cũng có những bài hát vô nghĩa hay nói phét. có loại dân ca là những bài hát nhóm khi chơi, cải biên từ các trò chơi trẻ em, như
bài “london Bridge” và “all around the mulberry Bush”.
cũng có những bài dân ca kể về loài vật.
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còn một loại nữa là dân ca về tôn giáo. sự thiêng liêng là một trong những điều đẹp nhất của loại này.
cũng có dân ca hát về mùa màng.
và còn nữa: bài hát mùa cưới, ru em, bài hát vĩnh biệt, bài hát chiến tranh và đời sống quân ngũ. như
vậy, dân ca có thể là bất cứ điều gì trong cuộc sống mà con người thích ca ngợi.
91 ai phát minh ra nốt nhạc?
từ rất xưa, tuy có nhạc nhưng âm nhạc vẫn chưa được viết ra. người ta hát và chơi nhạc bằng ký ức.
Khi âm nhạc truyền từ người này đến người khác, nhiều thay đổi xuất hiện trong các giai điệu. vì vậy người ta thấy cần phải có một phương thức chép nhạc lên giấy để có thể hát hay chơi nhạc theo đúng với những gì đã được sáng tác. phương pháp mà người ta sáng tạo để chép nhạc gọi là ký âm pháp.
hệ thống ký âm pháp ngày nay thường được sử
dụng ở tây phương là kết quả của những thế kỷ phát triển - vào khoảng cuối thế kỷ thứ 9 đến đầu thập niên 1700. sự phát triển này bắt đầu trong các vương cung thánh đường và những đại chủng viện của giáo hội thiên chúa giáo la mã.
vì trong các thánh lễ của giáo hội đều có hát, nên các bài hát đều được thuộc lòng. Đến cuối thế kỷ thứ
176
https://thuviensach.vn
9, trong sách lễ mới thấy ghi trên các từ các dấu chấm, dấu ngang và những nét nguệch ngoạc nhỏ. những dấu hiệu này gọi là biểu đồ âm nhạc để chỉ chiều hướng mà trong đó âm điệu phải đi theo. nhưng chúng vẫn còn chưa rõ ràng.
Khoảng năm 900, âm nhạc đã có thay đổi chút ít cho dễ đọc hơn. Biểu đồ âm nhạc được viết theo những khoảng cách rõ ràng trên hoặc dưới đường chuẩn đỏ
nằm ngang (thay thế cho nốt Fa) để chỉ một nốt nhạc phải được hát cao hay thấp bao nhiêu.
rồi một tu sĩ tên là guido d’areszzo phát minh ra khuôn kẻ nhạc, gồm 4 dòng. vào thế kỷ 13 và 14, một phương pháp ký âm mới đã giúp cho việc thể hiện trường canh của mỗi nốt nhạc dễ dàng hơn. nốt nhạc đã có hình dáng sổ dọc, sổ ngang, tùy trường canh mà thêm vào. vào những năm 1600 nốt nhạc trở thành tròn và ký âm pháp trông cũng giống như ngày nay.
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ai phát minh ra vĩ cầm?
vĩ cầm được xem như nữ hoàng của nhạc khí. trong số hơn một trăm nhạc công của một ban hòa nhạc lớn thì có hơn 30 tay chơi vĩ cầm. vĩ cầm được xếp hạng cao là nhờ tiếng đàn bay bướm và nhờ phạm vi diễn đạt rộng lớn của nó.
vĩ cầm cũng mất nhiều thế kỷ để phát triển. câu chuyện của nó bắt đầu từ Ấn Độ, nơi mà việc sử dụng một cây cung để làm đàn dây có lẽ đã được phát minh.
trong suốt đầu thời đại trung cổ ở châu âu, rất nhiều loại đàn dây cùng hòa tấu với đàn cung.
một trong những loại đàn này là vielle, có lẽ được giới thiệu đến châu âu qua đường bán đảo Balkan vào thế kỷ thứ 10. giống như vĩ cầm, đàn vielle cũng được đặt trên vai nghệ sĩ.
về sau, đàn vielle bị thay thế do ảnh hưởng của cây đàn rebec. Đây là một loại nhạc cụ của ả rập, lan tràn từ tây Ban nha đến tận cùng châu âu. nhờ biết cách phối hợp giữa sự khỏe mạnh của thân đàn vielle với sự sắp xếp hợp lý các phiếm
của cây đàn rebec, một
nhóm nhạc cụ mới đã
được khai sinh.
cây vĩ cầm được
thay đổi căn bản vào
178
https://thuviensach.vn
giữa các năm từ 1550 đến 1600. từ lúc ấy trở đi, nó chỉ còn thay đổi chút ít. những cây vĩ cầm thành công nhất được ra đời vào thế kỷ 17 và 18.
nước Ý đã sản sinh ra những gia đình đóng vĩ cầm tuyệt vời! có lẽ con người vĩ đại nhất trong nhóm ấy là antonio stradivari (1644 - 1737). ông được người ta tôn vinh là thầy của các bậc thầy. ông đã chế tác một loại vĩ cầm lớn hơn nhưng dẹt hơn các loại trước, tạo nên một âm thanh mạnh hơn.
người ta nói rằng ông stradivari đã hoàn thành 1.116
nhạc cụ. trong số này, 540 vĩ cầm mang tên strad rất quen thuộc với chúng ta. hầu hết các vĩ cầm đều có một biệt hiệu riêng như vĩ cầm viotti hay vieuxtemps đã được những danh sư vĩ cầm từng sử dụng.
ai đã viết những bài
93
đồng dao đầu tiên?
Không có trẻ em việt nam nào lớn lên mà không thuộc lòng các bài “chi chi chành chành”, “con mèo mà trèo cây cau”... chúng ta gọi đó là những bài đồng dao.
những bài đồng dao đầu tiên xuất hiện trong một tập truyện cổ tích do một người pháp tên charles per-rault xuất bản năm 1697. nhưng có lẽ cái tên đồng dao đã được người ta biết từ lâu như là tên gọi của những người đàn bà trong làng chuyên kể chuyện.
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người ta kể rằng có một
thợ in người Boston, tên
là thomas Fleet, năm
1719 đã in ra một
tập sách tên là “những
bài hát cho mẫu giáo”
hay “đồng dao cho
trẻ em”. nhưng nay
chẳng tìm thấy một bản
in nào còn sót lại.
hầu hết các bản đồng dao không phải sáng tác cho lứa tuổi mẫu giáo. trong suốt thế kỷ thứ 16 ở anh, người lớn thường hát những bản tình ca, hợp ca và hát đuổi, các bà mẹ thường hát những bài ru con và do đó những bài hát ấy lan truyền đến các nhà giữ trẻ.
cũng có những bài đồng dao liên hệ đến những biến cố chính trị, được người ta học thuộc lòng và hát khắp mọi nơi. trẻ em nghe được, có khi thì nhớ điệp khúc, có khi thì nhớ vài đoạn và chắp nối thành những bài ca của riêng chúng.
người vẽ tranh biếm họa đầu
94
tiên là ai?
ngày nay, trên tất cả nhật báo và tạp chí đều in một vài tranh biếm họa. một số làm cho chúng ta cười, 180
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một số làm cho chúng ta suy nghĩ về những sự kiện trong ngày.
cha đẻ của biếm họa hiện đại là một họa sĩ người anh tên là William hogarth (1697-1764). trước ông cũng đã có nhiều người khác vẽ tranh để châm biếm những hủ tục và thói hư tật xấu. nhưng hogarth mới thật sự
là người khởi xướng nghệ thuật biếm họa.
Điều làm ông thích thú là nhân tính, bản chất và thái độ của con người. những bức tranh của ông châm biếm tình hình toàn cầu và những vấn đề như say rượu, tuổi trẻ hư hỏng, tội hình sự đủ các loại và ngay cả
những cuộc bầu cử gian lận. công trình của hogarth được một người anh khác tên là thomas rowlandson tiếp tay. Biếm họa của rowlandson được in ra số lượng lớn và được gởi đi khắp nước anh. ông có hơi cường điệu trong nét vẽ con người để làm cho họ trở nên lố
bịch, người ta gọi đó là tranh biếm họa.
Đầu thế kỷ thứ 19, những tờ báo ở châu âu, cũng tương tự như những tạp
chí hiện đại bắt đầu in
tranh châm biếm phát
biểu quan điểm về những
biến cố trong ngày, và
điều này bắt đầu cho
những biếm họa chính
trị xuất hiện trong các
nhật báo ngày nay.
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một trong những nhà biếm họa chính trị vĩ đại nhất là một người pháp tên là honore Daumier (1808-1879).
ông tấn công sâu sắc vào những người có quyền lực và sự tham ô trong chính quyền. ông đã bị tù sáu tháng vì một biếm họa ông vẽ để châm biếm vua.
ngày nay, hầu như mọi người đều nhận ra những tranh châm biếm khôi hài bình dân xuất hiện trên nhiều tờ báo.
ai xuất bản tập truyện tranh
95
đầu tiên?
truyện tranh thường thấy trong báo hàng ngày. Đây là ba hoặc bốn mẫu tranh kể về một câu chuyện với một hay nhiều nhân vật. tập truyện tranh là sự tăng trang của truyện tranh lên thành tập truyện. mỗi tập truyện có một số nhân vật và tập truyện tranh ấy kể
thành cả câu chuyện.
mặc dù truyện tranh đầu tiên xuất hiện trên nhật báo năm 1892, nhưng mãi tới năm 1911, mới có một ấn bản riêng chỉ toàn truyện tranh gọi là tập truyện tranh. năm ấy, tờ chicago
american tự nguyện tái
bản chuyện “mutt and
Jeff” của Bud Fisher
thành loại sách nhỏ.
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một số tập truyện tranh ngày nay bắt nguồn từ những mẫu truyện tranh trong nhật báo. nếu truyện tranh ấy trở nên phổ biến, người ta sẽ sưu tập và in ra. ngày nay, tập truyện tranh được in ra thường xuyên hơn theo hạn kỳ đều đặn, hằng tuần hay hằng tháng.
tập truyện tranh không hoàn toàn chỉ kể về chuyện khôi hài. các loại tập truyện tranh xuất bản dưới nhiều chủ đề như: mạo hiểm, thú vật, tiểu sử, trinh thám, bí mật hão huyền, lịch sử, hài hước, quân sự, tôn giáo, lãng mạn, châm biếm, khoa học giả tưởng, lứa tuổi thanh thiếu niên và chuyện cao mồi miền tây.
vài loại truyện tranh như mạo hiểm và hài hước bán chạy, nên được xuất bản nhiều hơn. tuy nhiên, do tính phổ cập của truyện tranh nên các nhóm thuộc chủ đề
khác đều sử dụng truyện tranh để kể chuyện về một sản phẩm hay lịch sử của công ty. truyện tranh cũng được xuất bản để giải thích những vấn đề phức tạp, làm sốt dẻo lên những nhu cầu của quần chúng hoặc gán cho một sự kiện đặc biệt nào đó một nguồn gốc.
vì vậy, truyện tranh có thể rất đa dạng về đề tài hay cũng như về mục đích.
Bức tranh đầu tiên được vẽ
96
khi nào?
những họa sĩ đầu tiên vẽ tranh và họa hình là những người ở hang. những hình vẽ về thú vật đầy màu sắc có 183
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niên đại vào khoảng 30.000 đến 10.000 năm trước công nguyên, được tìm thấy trên các tường trong hang động miền nam nước pháp và tây Ban nha. Kỳ diệu thay, nhiều bức tranh như thế còn trường tồn đến ngày nay, vì các hang động ấy đã bị lấp kín nhiều thế kỷ qua. người tiền sử đã vẽ những dã thú họ gặp ở quanh nơi họ sống.
những họa sĩ hang động vẽ đầy các bức tường hang bằng màu sáng và phong phú. một số các bức tranh đẹp nhất là ở trong hang lascaux ở pháp. Bột màu do các họa sĩ hang động sử dụng là đất màu đỏ (oxyt sắt biến màu vàng sáng ra màu cam đậm) và kim loại mangan.
tất cả những thứ này được nghiền nát thành bột mịn trộn với mỡ (có lẽ mỡ súc vật) và dùng một loại cọ vẽ
lên. có khi bột màu được sử dụng bằng thỏi, như bút chì. mỡ trộn với bột màu tán nhỏ làm thành một loại sơn nước và thành phần bột màu trong đó kết dính với nhau. người ở hang ắt hẳn đã dùng lông thú hay cây cỏ làm cọ để vẽ.
Xuôi về dĩ vãng, cách đây 30.000 năm, con người đã phát minh ra những dụng cụ căn bản và những vật liệu để vẽ. Kỹ thuật và thiết bị đã được chọn lọc và cải tiến trong những thế kỷ tiếp theo, nhưng những khám phá về người ở hang cho thấy họ vẫn giữ những nét căn bản về hội họa.
một trong những nền văn minh đầu tiên được phát triển ở ai cập, cách đây khoảng 5.000 năm. người ai cập đã tự phát huy những kỹ thuật hội họa của riêng 184
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mình. một kỹ thuật sơn màu nước được thể hiện trên bùn thạch cao hay tường đá vôi. Khí hậu khô ráo của vùng đất ấy đã giúp giữ gìn lâu dài một vài tác phẩm màu nước khỏi bị hư hại.
97
viện bảo tàng có từ bao giờ?
viện bảo tàng là nơi gìn giữ và trưng bày những sưu tập các sự vật. sự vật có thể là bất cứ thứ gì tìm thấy trong thiên nhiên hay do bàn tay con người làm ra. có những viện bảo tàng chuyên về nghệ thuật, khoa học, lịch sử, công nghiệp và kỹ thuật.
Danh từ “viện bảo tàng” xuất phát từ tiếng hy lạp
“mousion”, có nghĩa là “đền thờ các nữ thần nghệ thuật”.
muses là các nữ thần nghệ thuật. một trong những viện đầu tiên được gọi là mouseion được thành lập ở
alexandria, ai cập, vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên.
mục tiêu của viện bảo tàng alexandria, như mọi người đều biết, là sưu tập những tin tức khắp nơi làm 185
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cho các học giả ham tìm hiểu lưu tâm. những học giả
sống và nghiên cứu ở đấy. viện bảo tàng trưng bày một bộ sưu tập về các đề tài nghệ thuật và gợi tính tò mò như các pho tượng, các thiết bị dùng cho thiên văn và phẫu thuật, ngà voi, da của các loài thú kỳ lạ.
có rất nhiều bộ sưu tập có thể gọi là viện bảo tàng trong khoảng thời gian từ đấy đến thế kỷ 19, nhưng chúng lại thuộc về các hoàng tử và những gia đình quí tộc và không được phục vụ cho lợi ích của quần chúng. ngay cả viện bảo tàng anh quốc được thành lập và giữa thế kỷ 18 cũng chỉ cho phép một số ít người vào xem.
phải đợi đến cuộc cách mạng pháp, viện bảo tàng pháp mới mở cửa cho mọi người dân. năm 1793, trong thời kỳ cách mạng, chính quyền cộng hòa gọi lâu đài louvre của paris là viện Bảo tàng quốc gia.
vào thế kỷ 19, lần đầu tiên, có những tòa biệt thự
được thiết kế đặc biệt để làm viện bảo tàng. một trong những biệt thự đầu tiên ở châu âu dự định làm viện bảo tàng là viện Bảo tàng altes ở Berlin, Đức, xây dựng năm 1830.
tại sao hệ thống thập phân
98
được phát minh?
Khi khoa học bắt đầu phát triển, cách đây vài trăm năm, các nhà khoa học đã băn khoăn với sự đo lường.
186
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tiêu chuẩn thay đổi từ nước này đến nước khác và thậm chí ngay trong cùng một nước. vì vậy trong suốt thập niên 1700, các nhà khoa học thảo luận về một hệ thống đo lường dễ hiểu có thể được cả thế giới chấp thuận.
hệ thống ấy được phát minh ở pháp năm 1791.
người pháp có những lý do để thực hiện điều ấy. họ
vừa mới ở giữa thời kỳ cách mạng. những nhà lãnh đạo cuộc cách mạng muốn trút bỏ những điều nhắc nhở về một quá khứ đáng ghét. vì thế họ muốn thiết lập một hệ thống đo lường mới.
họ bắt đầu với chiều dài. họ quyết định thiết lập
“mét” (do một từ la tinh có nghĩa là đo đạc) làm tiêu chuẩn. toàn bộ hệ thống đo lường mới được gọi là hệ
thống thập phân. Khởi thủy họ cố gắng làm cho đơn vị mét (thước) đúng với 1/40.000.000 của chu vi trái đất. nhưng khi tính toán, mới hay là nó sai với chu vi của trái đất, vì cái thước của họ là khoảng cách giữa hai điểm của một thanh platinum-iridium. tất cả đơn vị
đo lường theo hệ thống này, chiều dài, thể tích, khối lượng - đều ít nhiều liên hệ đến mét.
thật vậy, hệ thống thập phân rất dễ nhớ và dễ sử
dụng. mặc dầu đầu tiên người ta không muốn thay đổi.
năm 1840, chính phủ pháp phải cương quyết khuyến cáo người dân sử dụng hệ thống thập phân, nếu không sẽ bị xử phạt.
các quốc gia khác dần dần chấp nhận hệ thống thập phân và ngày nay hầu như toàn thế giới đều dùng nó.
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vương quốc anh ngày nay “đang từng bước du nhập”
hệ thống này.
99 ai phát minh ra số học?
số học là khoa học về các con số. nó liên quan tới ý nghĩa của số, với những dấu hiệu tượng trưng và cách giải của chúng.
Không ai “phát minh” ra số học. nó phát triển vì đáp ứng nhu cầu của con người. trước tiên, phải là nhu cầu số lượng, chứ không phải vì tính toán. trước khi con người có thể đếm, họ phải có “cảm nhận về số”.
ví dụ người tiền sử có thể nói cho biết khi họ hái đủ
số dâu. một người thợ săn, chỉ nhìn qua, cũng có thể
cho biết, họ mất một cái lao.
nhưng thời gian qua đi, con người cần đến số và tên gọi số. người chăn súc vật cần theo dấu đàn súc vật của họ. nông dân cần theo dấu mùa vụ. vì thế, vào một lúc nào không rõ, nhưng đã rất lâu, những số đầu 188
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tiên và tên của số đã được phát minh. Đây là những số đếm, còn gọi là số thực hay số tự nhiên.
về sau, người ta cần có những số nhỏ hơn một, và những số ở giữa những số khác. như vậy phân số được mở đầu. càng về sau, càng có nhiều loại số được sử
dụng, trong đó có loại số âm, như -2 hay -7.
Ý tưởng về số âm rất khó khám phá. Ở nước hy lạp cổ đại, người ta biết rằng, nếu lấy 5 khỏi 7, bạn còn lại 2. nhưng có thể nào lấy 7 khỏi 5 không? người hy lạp cho là không thể được.
mãi đến thập niên 1500, người ta bắt đầu thấy rằng có thể có một số nhỏ hơn số 0. ví dụ, lấy 7 khỏi 5 thì bạn sẽ có 2 đơn vị nhỏ hơn 0, hay - 2.
Dùng phép đếm là một tiến trình căn bản, con người học bốn phép tính căn bản trong số học, đó là các phép cộng, trừ, nhân và chia.
100
ai là người bác sĩ đầu tiên?
ngay cả trước khi con người trở nên văn minh, con người đã biết “chữa thuốc” theo một cách riêng. có nghĩa là con người đã biết làm tất cả mọi việc để giảm thiểu sự đau đớn hay khó chịu. và trong những nền văn minh sớm sủa nhất mà chúng ta biết đã từng có thầy thuốc.
người Babylone đã để lại những tác phẩm y khoa 189
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viết tay rất rõ ràng mô tả nhiều chứng bệnh mà các bác sĩ ngày nay có thể nhận biết. Đối với người ai cập cổ đại, họ tin tưởng rằng bệnh gây nên bởi những hồn ma ám ảnh. nhưng sự điều trị bệnh của họ cũng có thuốc viên và thuốc bôi gồm có những chất thuốc như
thuốc phiện và mỡ hải ly. các cuộc phẫu thuật cũng được thực hiện ở phần ngoài của cơ thể.
vậy từ thời xa xưa đã có “bác sĩ” rồi! nhưng đến khoảng năm 460 trước công nguyên có một người tên là hippocrates, sinh ra ở hy lạp, chính ông đã đem lại một sự thay đổi lớn trong y học. người ta gọi ông là cha đẻ của y khoa. những gì mà hippocrates làm là cứu y khoa khỏi tà thuật và dị đoan. mặc dù ông không có thứ kiến thức uyên bác, mà y khoa ngày nay dùng làm căn bản, nhưng ông có một phương pháp và thái độ có thể được gọi là “khoa học”.
ông dạy rằng người thầy thuốc phải quan sát bệnh nhân thật kỹ và chính xác, phải dùng cách chữa bệnh dịu dàng và cố gắng khuyến khích một tiến trình chữa bệnh tự nhiên. người thầy
thuốc không bao giờ
liều lĩnh làm thương
tổn bệnh nhân.
hippocrates nhận
biết và miêu tả rất
nhiều bệnh. một vài
sự thật về y học mà
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ông đã quan sát, đến ngày nay vẫn còn đúng như cách đây hơn 2.000 năm.
ai là người đầu tiên dùng
101 thuốc chữa bệnh?
hầu hết chúng ta đều biết có những cái gọi là “thuốc”
nhưng lại không biết rõ những mặt khác của nó. thuốc được dùng như một dược liệu để trị bệnh, phòng chống cơn đau hay để cải thiện sức khỏe, nên người ta gọi là dược phẩm. Dược lý là khoa học về thuốc và cách sử dụng thuốc.
vào thời xưa bào chế thuốc là một nghệ thuật và chúng ta không biết nó đã được bắt đầu từ bao giờ.
những loại thuốc thời xưa do mấy nhà ảo thuật tu sĩ chế
ra bởi vì người ta tin rằng nhờ ảo thuật mới biến cây cỏ
thành thuốc chữa bệnh được. về sau, điều trị bệnh trở
thành một khoa học đặc biệt. sự pha chế các dược thảo và khoáng chất cũng không mấy khó khăn. thầy thuốc hy lạp và la mã cổ đại vừa chế thuốc vừa trị bệnh.
nghệ thuật pha chế thuốc bắt nguồn từ ả rập. từ
thế kỷ thứ 10, họ đã biên soạn những kiến thức về y học nổi tiếng. họ dịch những bài nghiên cứu của người hy lạp về bệnh lý và phẫu thuật con người. họ vay mượn những khám phá của người Ba tư về khả năng trị liệu của cây cỏ. và người ả rập cũng tìm ra nhiều dược liệu hơn từ dược thảo.
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vào thế kỷ thứ 13, kỹ năng chế thuốc của người ả rập lan truyền đến châu âu. nhưng phương pháp chế thuốc lại rất phức tạp. nhiều loại thuốc ả rập có hơn 40 thành phần khác nhau. những dược sĩ bắt đầu nghiên cứu cây cỏ một lần nữa để khám phá ra những vị thuốc đơn giản hơn.
thật ra, dược phẩm vẫn chưa thay đổi cho mãi đến thế kỷ 18. sau đó những nhà khoa học trở nên chú tâm trong việc bào chế thuốc vì thuốc đã có hiệu quả
đối với con người. họ bắt đầu thí nghiệm cho loài vật.
và vào thế kỷ 19, thuốc bắt đầu được các công ty sản xuất thay cho những nhà bào chế thuốc cá nhân.
ai phát minh ra tín hiệu
102 giao thông?
giao thông là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Julius caesar có lẽ là người cai trị đầu tiên lập kỷ lục về việc ra qui định về kiểm soát giao thông. ông đưa ra một đạo luật cấm đàn bà không được lái xe ngựa ở la mã.
sau khi xe hơi xuất hiện, người kiểm soát giao thông đầu tiên là những kiểm soát viên đi bộ, điều hành giao thông bằng tay. mãi đến đầu những năm 1920, đèn giao thông tự động mới được sử dụng lần đầu.
nhưng những loại đèn này vẫn chưa giải quyết được một vấn đề quan trọng đó là lượng xe cộ đi ngang 192
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qua một giao lộ thay đổi vào từng giờ giấc khác nhau trong ngày.
năm 1927 có hai người đã được cấp bằng sáng chế
máy kiểm soát “xe cộ lưu thông”. Đây là những đèn giao thông thiết kế để chỉnh lưu lượng xe cộ chạy qua một giao lộ trong khoảng thời gian cho phép. một trong hai loại đèn này do ông harry haugh của đại học yale phát minh, lần đầu tiên được đặt tại new haven, bang connecticut vào tháng 4 năm 1928.
Dụng cụ này hoạt động được nhờ một máy dò các biến đổi áp lực đặt trên lề đường. một chiếc xe hơi chạy ngang qua, máy dò báo hiệu cho “hộp gọi” trên cột đèn, làm cho ánh sáng đổi qua màu xanh khi xe chạy tới gần. loại đèn lưu thông này ngày nay vẫn được dùng phổ biến, tuy cũng có thay đổi chút ít.
cũng vào năm 1928, charles adler phát minh một loại đèn giao thông dùng máy vi âm để kích thích hộp gọi. Khi một tài xế xe hơi, đối diện với đèn đỏ, bấm còi, 193
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bộ phận vi âm truyền âm thanh đến hộp gọi làm đổi tín hiệu đèn. ngày nay có nhiều loại đèn giao thông dùng âm thanh làm đổi ánh sáng.
103 ai phát minh ra bình lặn?
con người luôn luôn tò mò muốn tìm hiểu những gì đang xảy ra ở thế giới thủy cung và lịch sử đã kể lại rất nhiều cuộc thám hiểm xuống biển sâu. nhưng vấn đề là làm sao cung cấp đủ dưỡng khí cho người ở dưới nước. Đó là một vấn đề khá phức tạp.
sự di chuyển khó khăn trong một thế giới lỏng và những vấn đề tăng giảm áp lực liên tục cũng phải được giải quyết. chỉ một số ít người đã được huấn luyện kỹ
càng mới dám lặn có dưỡng khí. họ còn phải được trang bị y phục và nón lặn kềnh càng và phức tạp, có ống thông khí áp lực cao từ trên mặt nước xuống.
năm 1943 thuyền
trưởng Jacques-yves
cousteau và emile
gagnan đã phát minh
ra bình lặn. Đây là chìa
khóa mở những bí mật
của thế giới dưới nước.
với thiết bị này,
người nhái không còn bị
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ràng buộc vào sợi dây thông khí dẫn lên mặt nước, hay chịu đựng những thiết bị nặng nề cồng kềnh nữa. Bình dưỡng khí với áp lực cao buộc trên lưng rất gọn nhẹ.
việc hô hấp tự nhiên và tự động giống như trên mặt đất. Bình hơi được gắn liền vào một bộ phận điều chỉnh khi cần, tự động điều chỉnh hơi thở đúng với áp lực nước chung quanh. chẳng có vòi điều chỉnh nào hết. cái mà người lặn cần, trên hết, là thở. Bình lặn cho anh ta có đủ không khí đúng áp suất, bất kể ở độ sâu nào.
tiếp sau phát minh bình lặn, môn lặn trần (không có áo quần trừ quần tắm) được phổ biến đại trà khắp toàn cầu, và một số lớn các loại thiết bị khác lại được chế tạo thêm cho thích hợp với việc lặn.
chất nhựa dẻo được chế tạo
104 ra lần đầu tiên khi nào?
muốn chế chất nhựa dẻo, nhà hoá học bắt đầu với phân tử. nhà hóa học làm cho các phân tử kết thành một chuỗi dài, chỗ nối kết cũng là phân tử. phân tử
trong chuỗi dài mới tạo ra hoạt động khác hẳn với phân tử riêng biệt. sản phẩm của tiến trình ấy gọi là hợp chất cao phân tử, và nhờ hợp chất cao phân tử này mà người ta làm ra những vật liệu mới.
các nhà hóa học bắt đầu hiểu rõ và làm việc với các chất nhựa dẻo vào giữa những năm 1800. vinyl 195
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chloride được tạo ra năm 1838, styrene năm 1839, acrylics năm 1843 và polyester năm 1847. nhưng vào thời bấy giờ người ta chưa thấy những chất tổng hợp này cần thiết lắm.
năm 1870, trong khi tìm kiếm một chất thay thế cho ngà voi, ông John hyatt và người em trai isiah hyatt khám phá chất celluloid. Đây là một chất liệu mới, dẻo nên dễ thực hiện và uốn nắn theo ý mình và rất bền đối với các hoá chất khác. Điều này khuyến khích các nhà hóa học nghĩ đến việc tạo thêm nhiều chất tổng hợp khác nữa.
năm 1909, một nhà hóa học người mỹ gốc Ý, leo Baekeland khám phá ra chất phenol-formaldehyde. Đây là một loại chất dẻo đầu tiên gọi là “chất dẻo khi đun nóng trở nên cứng thường xuyên” (nhựa nhiệt cứng).
thật sự Baekeland chỉ cố phát minh ra một chất thay thế cho chất shellac (chất nhựa làm verni). thay vào đấy, ông sản xuất một loại giống như nước đường dẻo quánh màu sậm mà khi đun nóng nó cứng lại. chất liệu mới này không tan trong các dung môi thường, nó có thể đổ khuôn theo hình dáng nào cũng được, không dẫn điện và ít tốn kém.
Baekeland đặt tên chất này là Bakelite, dựa theo tên của ông. chất nhựa dẻo này là chất liệu hoàn toàn tổng hợp đầu tiên được sản xuất với số lượng lớn. nó mở ra một con đường cho sự phát triển của toàn thể
thế giới về chất nhựa dẻo mới.
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con người bắt đầu khai thác
105 mỏ tìm khoáng chất từ bao giờ?
Khoáng chất là thành phần hoá chất hay hợp chất hiện diện trong tự nhiên trong đất. quặng là một “kho chứa” trong đất, rất phong phú về một loại khoáng chất nào đó để tạo thành một vùng mỏ đáng giá.
Không ai biết chính xác việc khai mỏ bắt đầu từ
bao giờ. một trong những việc kinh doanh khai mỏ sớm nhất được ghi nhận trong lịch sử là cuộc mạo hiểm của người ai cập đến bán đảo sinai vào khoảng 2600 trước công nguyên. người ai cập đến đấy để khai mỏ lam ngọc. nhưng họ lại tìm được và khai thêm một khoáng chất hữu dụng là đồng.
người hy lạp cổ đại đào mỏ bạc trong khu mỏ
miền nam athens vào năm 1400 trước công nguyên.
họ tiếp tục khai thác mỏ từ năm 600 đến 350 trước công nguyên. có nhiều nơi mỏ đào sâu tới 120m. về
sau những kim loại khác như chì, kẽm, sắt, cũng được khai ngay tại những mỏ cũ này.
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Để cung cấp cho đế quốc khổng lồ, la mã phải khai thác mỏ trên bình diện lớn. họ có mỏ khắp nơi, từ châu phi đến anh quốc. vùng mỏ giá trị nhất của la mã là vùng mỏ rio tinto ở tây Ban nha, đã cung cấp những lượng khổng lồ vàng, bạc, đồng, thiếc và sắt.
việc khai thác mỏ đã trở thành một chiến dịch toàn diện vào thế kỷ 18, khi cuộc cách mạng công nghiệp đang trên đà phát triển. một lượng than đá khổng lồ cần cho việc nấu chảy sắt và đốt lò cho các nhà máy. sự
khai thác mỏ than cũng nhanh chóng bành trướng. sự
phát triển của kỹ thuật đào mỏ hiện đại đã bắt nguồn từ thời bấy giờ.
Ở mỹ, “cơn sốt vàng” đã đạt tới đỉnh cao của nó vào thế kỷ 19. cuộc đổ xô đi tìm vàng ở cali xảy ra năm 1848. hơn 500 triệu đô la vàng được khai phá ở
mỏ cali trong vòng 10 năm. năm 1896, cuộc săn vàng xảy ra ở alaska và năm 1886, khu mỏ vàng giàu nhất thế giới được khám phá ở nam phi. mỏ kim cương lớn nhất thế giới cũng tìm thấy ở đấy năm 1870.
ai là người đầu tiên
106 khám phá Bắc cực?
vùng cực là vùng bao quanh của hai cực địa lý quả đất. cực địa lý nằm xê xích đâu đó ở trung tâm của hai vùng đất này. hai vùng cực được gọi đơn giản 198
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là Bắc cực và nam cực. vùng Bắc cực gọi là arctic.
vùng Bắc cực đã kích thích sự tò mò của con người từ thời hy lạp cổ đại hoặc có lẽ còn sớm hơn nữa.
người được cho vay tiền để khám phá Bắc cực là nhà thám hiểm hy lạp nổi tiếng pytheas. vào thế kỷ thứ
4 trước công nguyên ông đã đi thuyền buồm từ Địa trung hải lên phía bắc đến giáp ranh của vùng Bắc cực. cũng có thể là những người ở các vùng gần Bắc cực như na uy hay anh quốc, họ đã liều lĩnh đi đến vùng biển miền bắc ấy trước nhưng chẳng có ai ghi chép để chứng minh điều ấy.
vào thế kỷ thứ 16, sự tìm kiếm qui mô bắt đầu bằng những lối theo hướng tây bắc, đông bắc, từ châu âu đến phương Đông, nhiều nhà thám hiểm đã đi vùng Bắc cực và học hỏi được nhiều điều. cuộc tìm kiếm này còn tiếp tục mãi đến đầu thế kỷ thứ 20, thì một nhà thám hiểm người na uy tên là roald amundsen đã khám phá ra một con đường vào năm 1903.
ngày nay những nhà thám hiểm đã sẵn sàng tự
mình thử những chuyển đi Bắc cực. Đô đốc robert e.
peary của mỹ đã hướng dẫn một cuộc thám hiểm trên băng biển Bắc cực từ một căn cứ hải quân ở cực bắc đảo ellesmere. vào ngày 6 tháng 4 năm 1909, ông đã trở thành người đầu tiên đến được Bắc cực.
chuyến bay đầu tiên qua Bắc cực rồi trở về, từ
spitzbergen, được thực hiện bởi một nhà thám hiểm mỹ, richard e. Byrd vào ngày 9 tháng 5 năm 1926.
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Dân viking đã ghé qua
107 châu mỹ chưa?
quê nhà của bọn cướp biển viking là Đan mạch, na uy và thụy Điển. Khởi phát năm 787 và trong khoảng năm 250 năm, họ thám hiểm, khám phá, quấy rối khắp các nước châu âu. họ xây dựng những đô thị ở ireland, tràn ngập vào nước anh, chiếm một tỉnh của pháp, khủng bố tây Ban nha, Ý, và Bắc phi; thiết lập đế chế ở nga, định cư ở iceland và áp đặt thuộc địa ở greenland.
họ đã khám phá ra châu mỹ rồi chăng? ngày nay đã có chứng cứ là họ đã có đến. vào khoảng năm 1000, leif ericson với nhóm 35 người, từ greenland đi thuyền về hướng tây. họ đã hai lần cập bến, và cuối cùng đến một nơi khá thoải mái, có nhiều thú săn, cá hồi và cỏ xanh. họ đặt tên là vinland.
nơi này, những nhà thám hiểm hiện đại tìm hoài 200
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mà chẳng thấy. nhiều học giả không xem chuyện anh hùng ca xưa của bán đảo scandinavie về những chuyến mạo hiểm của người viking đến tân thế giới là đúng đắn, vì chẳng có gì để khẳng định. Không có lấy một tàn tích, vũ khí hay một hòn đá khắc ghi.
nhưng rồi, năm 1963, một nhà thám hiểm na uy, tiến sĩ helge ingstad, khai quật ở mỏm newfoundland tàn tích của chín ngôi nhà và một lò rèn chính gốc của người viking.
với phương pháp hiện đại, những tàn tích này đã được xác định niên đại vào khoảng năm 1000, trước chuyến đi của columbus gần 500 năm. có thể là vinland của leif ericson, mà cũng có thể được xây dựng do các nhà thám hiểm viking khác đến tân thế giới.
nhưng điều đó chứng tỏ người viking đã từng có lần đến thăm châu mỹ.
tại sao châu mỹ không mang
108 tên ông columbus?
có hai điều liên quan đến chuyện này: một là tại sao châu mỹ không mang tên ông columbus, hai là tại sao lại mang tên một người khác.
như các bạn biết, columbus đã khởi hành tìm một con đường về hướng tây đến châu á. và ông nghĩ
rằng ông sẽ làm được như thế. nhưng thật ra, ông chỉ
201
https://thuviensach.vn
khám phá san salvador, cuba, và hispaniola. Điều này không làm mất đi phần nào sự quan trọng trong việc khám phá và lòng gan dạ của ông, nhưng đã tạo ra một vài vấn đề.
vì ông không tìm thấy sự phồn vinh của Ấn Độ, sự
nghi kỵ dậy lên sau chuyến viễn du của ông. chính quyền tây Ban nha và Bồ Đào nha bắt đầu thắc mắc là columbus đã tìm ra miền đất nào? cũng có những nghi vấn là đất này thuộc tây Ban nha hay Bồ Đào nha?
người ta cử ông amerigo vespucci đi kiểm tra. trong phúc thư, ông vespucci tường trình hai chuyến đi dọc theo bờ biển mà ngày nay gọi là nam mỹ. trong lời mô tả về vùng đất, ông nói “cái mà chúng tôi đã quan sát có thể là một đại lục”.
nói khác đi, amerigo vespucci biết vùng đất này không phải là một phần của châu á mà là một tân đại lục. năm 1507, một nhà địa lý tên là martin Wald-seemuller cho ra một bản đồ chỉ rõ tân đại lục này.
Kèm theo bản đồ có cuốn sách nhỏ trong đó ông ta đề nghị lấy tên người khám phá, americus, đặt tên cho vùng đất mới là america.
công chúng tức thì chấp nhận tên ấy và thích quá cho đến nỗi tên ấy cũng được dùng cho cả Bắc mỹ. Wald-seemuller, chúng ta nên nhớ lại, đề nghị tên america cho amerigo vespucci chỉ vì ông ta nghĩ rằng vespucci đã chứng minh được là có một tân đại lục.
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nguyên nhân nào tạo nên
109 thác niagara?
thác niagara ở trên sông niagara, khoảng 25 cây số về phía tây bắc của thị trấn Buffalo, bang new york.
sông niagara chảy ra từ hồ erie, một trong bốn hồ của vùng Đại hồ, chảy vào hồ ontario. vào khoảng giữa của 58 cây số đường dài, dòng sông chảy xiết đổ dồn tới chân vách đá cao, tạo thành thác niagara.
thật ra, thác niagara gồm hai con thác: thác móng ngựa (hay thác canada) và thác mỹ. Khoảng 94% số
nước của niagara hay khoảng 317 triệu lít mỗi phút chảy qua trên thác hình móng ngựa sâu thẳm.
theo các nhà địa chất thì thác niagara còn trẻ, có lẽ không quá 10 ngàn đến 15 ngàn năm. vào thời đại băng hà,những dòng sông băng đã bao phủ hết cả
vùng mà ngày nay gọi là thác niagara. Khi băng tan, hồ erie được tạo nên. nước từ hồ tìm lối thoát chảy tràn lên phía bắc và làm thành một dòng sông.
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Khi dòng sông ấy chảy lên hướng bắc, nó chảy tràn qua một sườn đồi dốc đứng. vách đá cheo leo này, ở trên cùng là một lớp đá vôi, tạo hình khởi thủy của thác niagara. từ đấy, sức nước mạnh vô cùng đã từ từ
đẩy lùi con thác. ngày nay từ chỗ khởi thủy của thác ngược lên phía nguồn chỉ còn cách 11 cây số.
cũng xin nói thêm, bài tường thuật đầu tiên về thác niagara xuất hiện năm 1697, do một nhà truyền giáo kiêm thám hiểm người pháp, linh mục louis hennepin, viết. ông đã nhìn thấy ngọn thác vào năm 1678 trong một cuộc thám hiểm đến tân thế giới với ngài sieur de la salle.
110 ai khám phá ra châu Đại Dương?
Úc là một hòn đảo lớn nhất thế giới và là một đại lục nhỏ nhất. tổng diện tích là 7.678.000 cây số vuông, cũng gần bằng nước mỹ (chưa kể alaska).
ngay vào thời trung cổ người ta cũng đã nói nhiều về lục địa ở nam bán cầu, nhưng chưa ai thấy được.
người ta thắc mắc lục địa này như thế nào và có người ở hay không? họ gọi đất này là “terra australia incognita”
(vùng đất vô danh phía nam).
người hà lan là những người châu âu đầu tiên đến Đại Dương. họ khám phá ra Đại Dương nhân những 204
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chuyến hải hành giữa
hà lan và đảo Java,
indonesia, một thuộc
địa của hà lan ở
Đông nam á.
tàu thủy đi từ
hà lan đến đảo
Java thường đi qua-
nh mỏm cực nam của
châu phi (mũi hảo vọng) và rồi theo
gió hướng tây đi thẳng qua Ấn Độ dương.
nhiều thủy thủ đi về viễn đông quá xa trước khi hướng về phía bắc để đến Java và rồi thấy mình đang ở trên bờ bể phía tây của đại lục này.
năm 1642, thuyền trưởng abel tasman được người hà lan cử đi khám xem thử có gì nằm ở hướng đông của đại lục. ông khám phá ra hòn đảo mà ngày nay gọi là tasmainia và cả nước new Zealand nữa. về sau, ông thám hiểm bờ biển phía bắc của Úc.
năm 1770, thuyền trưởng người anh tên là James cook đã khám phá ra bờ biển phía đông của Úc và đặt tên là new south Wales. ông đã đến thăm cảng Botany, gần chỗ ngày nay gọi là sydney. năm 1788, thuộc địa đầu tiên của người anh được thiết lập ở nơi ấy và ngày nay đã trở thành đô thị sydney.
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111 người mễ là gốc tây Ban nha?
Ba nhóm chính tạo nên dân số mexico: Khoảng 20
đến 25% là thổ dân da đỏ, con cháu của cư dân nguyên thuỷ. Khoảng 10% là tây Ban nha hay con cháu của dân tộc khác. số còn lại từ 65 đến 70% là dân lai, tổng hợp huyết thống của thổ dân và dân tây Ban nha.
ai là người định cư đầu tiên ở mexico? những nhà nhân chủng học nói rằng hầu hết họ là những người gốc châu á. người ta cho rằng họ đến mexico trên đường họ đến Bắc mỹ, theo đường eo biển Bering.
Điều này có thể xảy ra vào thời điểm cách đây từ
10.000 đến 25.000 năm.
Đã có nhiều đế quốc thổ dân da đỏ vĩ đại ở mexico hơn một ngàn năm trước khi hernando cortés đổ bộ
lên đấy. Đầu tiên là dân olmec, rồi dân maya, tiếp đến là dân toltec, Zapotec, mixtec và rồi dân maya trở lại một lần nữa. vào thời chinh phạt của tây Ban nha, bộ tộc aztecs cai trị bởi montezuma, là thổ dân da đỏ
có uy quyền nhất của mễ.
từ năm 1522 đến 1821, mexico được coi là một thuộc địa của tây Ban nha. Đầu thế kỷ thứ 19 sự hòa hợp giữa nền văn minh tây Ban nha và da đỏ bắt đầu tạo nên cách sống của người mễ ngày nay.
trong suốt thời gian quản chế của tây Ban nha, nhóm cầm quyền là một thiểu số, hình thành bởi những người 206
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tây Ban nha sinh trưởng ở đất nước của họ. sau đấy là những người tây Ban nha sinh ra ở mễ. về sau, quyền lực nằm trong tay người lai, con cháu của hai dòng máu tây Ban nha và da đỏ, mà trước đây họ chẳng có chút địa vị nào trong chính quyền. còn đại đa số dân da đỏ, họ sống trong hoàn cảnh nô lệ thực sự. người ta có thể
hiểu vì sao phong trào giành độc lập cho mexico, đòi nhân quyền và bình đẳng cho dân tộc nước ấy thắng lợi.
tháp nghiêng pisa cao
112 bao nhiêu?
cho dù cái tháp của đô thị pisa (Ý) không “nghiêng”
đi nữa, thì cũng đã là một tuyệt tác. tháp được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. tường dưới chân tháp dày 4m. tháp có
8 tầng và cao 54,5m,
tức là khoảng bằng
chiều cao một tòa nhà
15 tầng.
có một cầu thang
xây sát vào tường
gồm 300 bậc cấp,
dẫn tới đỉnh. Khi leo
cầu thang lên tới đỉnh,
người ta có thể thưởng
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ngoạn vẻ đẹp của thành phố và biển cả, cách đấy vào khoảng 9,5 cây số. Đỉnh tháp dịch ra ngoài đường thẳng đứng 5m. nói khác đi là nó nghiêng 5m. nếu bạn đứng trên đỉnh và thả một hòn đá xuống đất, hòn đá rơi cách tường ở dưới mặt chân đến 5m.
vì sao tháp bị nghiêng,không ai có thể giải thích được. Không phải nó bị nghiêng thình lình, mà điều này xảy ra khi tháp chỉ mới xây được 3 tầng. vì vậy kế hoạch có thay đổi chút ít và người ta vẫn xây thẳng lên. trăm năm vừa qua, tháp có nghiêng thêm 0,3m.
vài kỹ sư nói rằng tháp sẽ được gọi là “tháp đang rơi”
bởi vì họ tin rằng cuối cùng rồi tháp cũng đổ.
tượng nhân sư
113 được xây dựng từ lúc nào?
một trong những kỳ quan lớn nhất của thế giới còn tồn tại từ nền văn minh cổ đại là tượng nhân sư vĩ đại ở giza, ai cập. nhân sư là một linh vật thần thoại, đầu người mình sư tử.
tượng nhân sư trở
thành một phần của
tôn giáo ai cập và
nhiều tượng nhân sư
khác cũng được thực
hiện, nhưng nổi tiếng
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nhất và xưa nhất là tượng nhân sư vĩ đại. tượng này được xây dựng vào thế kỷ 26 trước công nguyên. mặt tượng có những nét giống vị vua thời ấy, vua Khafre, do đó người dân có thể thờ phụng ông dưới hình thức của bức tượng này.
tượng được chạm từ một hòn đá tự nhiên nằm thẳng đứng ở trung tâm của một hầm đá rất lớn. thân thể và đầu được chạm ngay vào đá, trong lúc các móng chân duỗi thẳng được tô thêm bằng hồ vôi. nguyên thuỷ, bộ
mặt được phết bằng thạch cao, bây giờ vẫn còn một vài nét trên đó. ngày nay chúng ta còn chiêm ngưỡng được tượng nhân sư, nhưng đã khác xưa nhiều lắm bởi vì nó phải chịu đựng bao nhiêu sự tàn phá của thời gian. cát bị gió thổi gây nên sự xói mòn và để lại hậu quả là những dợn sóng trên thân tượng.
tượng cũng đã bị con người làm hư hại. năm 1380, nhà cầm quyền ai cập đã làm hư hại nặng một mặt tượng. có một thời, tượng được dùng làm bia cho những người tập bắn súng.
tượng nhân sư vĩ đại cao 20m, dài 73m. lỗ mũi dài 170cm, miệng rộng 23cm. Bộ mặt rộng 417cm.
114 vì sao đế quốc la mã sụp đổ?
hơn 4000 năm, đế quốc la mã cai trị tất cả các vùng đất chung quanh Địa trung hải và những phần đất còn lại của châu âu.
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hầu hết các nước giờ đây được gọi là anh, pháp, Bỉ, hà lan, tây Ban nha, Bồ Đào nha, thụy sĩ, áo, hung, Đức, rumani, Bungari, hy lạp, thổ nhĩ Kỳ, Do thái, syri, ả rập, tunisi, angeri và maroc, trước kia đều bị người la mã, là cư dân của vùng đất ngày nay gọi là Ý, cai trị.
sự suy tàn của đế quốc la mã đến rất chậm. Đế
quốc la mã không sụp đổ nhanh chóng như người ta thường nói. giữa năm 400 và 430 rất nhiều nhóm người từ bên ngoài tiến công vào đế quốc la mã bằng vũ
lực và họ định cư tại pháp, tây Ban nha và Bắc phi.
Dần dần họ đòi quyền độc lập từ người la mã. vào khoảng năm 500, tất cả các miền tây của đế quốc gồm có Ý, Bắc phi, pháp và tây Ban nha, đều do các vua Đức cai trị, đã độc lập với la mã.
hoàng đế Diocletian (245-313), năm 286 đã chia đế
quốc thành hai miền. thời gian dài sau đó miền tây của 210
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đế quốc sụp đổ, miền đông vẫn vững mạnh. miền trung là đô thị cổ Byzantium, sau đặt tên là constantinople và bây giờ là istanbul.
trong vòng gần 1.000 năm, đô thị này là đô thị chính của thế giới và là thủ đô của đế quốc la mã về phía đông. cuối cùng đế quốc cũng sụp đổ khi quân thổ
nhĩ Kỳ chiếm constantinople năm 1453.
Đế quốc la mã đã giữ được hòa bình trong 200
năm và thực hiện một việc giá trị cho nền văn minh con người, đó là bảo tồn di sản văn chương và khoa học của hy lạp và truyền lại cho thế giới tây phương hiện đại.
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https://thuviensach.vn
mục lục
1. ông tổ của người Do thái là ai?
5
2. có bao nhiêu vị thần trong thần thoại hy lạp?
10
3. ai là người sáng tạo ra chữ số ta dùng hiện nay?
17
4. nhà cửa của người ả rập như thế nào?
18
5. ai là người phát hiện ra cà phê, rượu, cây bông vải? 19
6. ai là người phát minh ra cờ vua và
chế tạo đồng hồ có chuông báo thức?
21
7. charles Đại đế là ai?
22
8. haroun “công chính” là ai?
26
9. ai là người sáng lập ra hải quân nước anh?
27
10. tại sao lại có các lãnh chúa?
30
11. ai là người được phong tước “hiệp sĩ”?
36
12. môn vận động của các hiệp sĩ là gì?
38
13. ai là người đầu tiên đặt ra lệnh “giới nghiêm”?
40
14. tại sao lại có đoàn quân thập tự?
43
15. Bạn biết gì về kiểu kiến trúc gothic?
45
16. Bạn biết gì về marco polo?
49
17. cuộc chiến tranh dài nhất là cuộc chiến tranh nào? 54
18. Jeanne d’arc là ai?
56
19. ai là người đi vòng quanh thế giới đầu tiên?
58
20. michelangelo là ai?
62
21. raphael là ai?
64
22. leonardo da vinci là ai?
66
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23. vì sao hạm đội tây Ban nha bị hạm đội anh đánh bại?
67
24. ai là người đầu tiên đưa dân anh qua mỹ?
70
25. tại sao vua scotland lại thành vua anh?
72
26. tại sao vua charles i (anh quốc) bị xử tử?
74
27. chế độ quân chủ lập hiến ra đời ở anh như thế nào? 75
28. vị vua nào tại vị lâu đời nhất trong lịch sử?
76
29. nhờ ai mà nước nga thành
một cường quốc ở châu âu?
78
30. nhờ ai mà nước phổ trở thành cường quốc ở châu âu? (thế kỷ 18)?
80
31. nước mỹ từng là thuộc địa của ai?
83
32. Bạn biết gì về cuộc cách mạng pháp 1789?
87
33. napoléon là ai?
89
34. napoléon Đệ tam là ai?
93
35. nước Đức ra đời như thế nào?
94
36. ai là người hợp nhất Ý?
95
37. vì sao xảy ra Đại chiến thế giới lần thứ nhất?
96
38. roosevelt là ai?
98
39. vì sao xảy ra Đại chiến thế giới lần thứ hai?
102
40. “Kinh tế” là gì?
110
41. người tiêu dùng được hưởng những quyền lợi nào? 111
42. Bạn có biết nguồn gốc tiền boa không?
112
43. Đồ trang sức bằng vàng ký hiệu thế nào?
113
44. cấp sao của khách sạn xác định thế nào?
114
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45. làm sao đánh giá chất lượng cuộc sống của dân cư thành thị?
115
46. Bạn có biết truyền thuyết về thần tài không?
116
47. có thể “rửa” tiền không?
116
48. quyền sở hữu trí tuệ có những đặc biệt gì?
118
49. thế nào gọi là người môi giới?
119
50. trái phiếu là gì?
120
51. Bạn có biết cổ phiếu không?
121
52. sở giao dịch chứng khoán có chức năng gì?
122
53. vì sao nhân viên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán phải mặc “áo choàng”?
123
54. ngoại hối là gì?
124
55. cộng đồng châu âu euro là tổ chức gì?
124
56. Ủy ban kinh tế xã hội châu á thái Bình Dương apec của liên hiệp quốc là tổ chức gì?
126
57. tôn chỉ của quỹ tiền tệ quốc tế là gì?
126
58. tại sao tất cả các quốc gia không dùng chung một loại tiền tệ?
127
59. tại sao tiền tệ dựa trên vàng?
129
60. tiền đóng thuế đi đâu?
130
61. lạm phát là gì?
131
62. Dấu tay được dùng lần đầu tiên để
nhận dạng từ khi nào?
133
63. Đội cứu hỏa đầu tiên là đội nào?
134
64. phụ nữ bắt đầu uốn tóc từ khi nào?
136
65. tại sao số 13 được xem là số xui?
137
66. nghề lực sĩ bắt đầu như thế nào?
138
67. làm cách nào để định múi giờ?
140
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68. liên hiệp quốc được bắt đầu như thế nào?
141
69. chất gì làm cho xi măng cứng lại?
143
70. Bia là gì?
144
71. ête (ether) tác dụng như thế nào?
145
72. chất tẩy rửa là gì?
147
73. thủy lợi là gì?
148
74. carbon 14 được sử dụng cách nào để
tính niên đại của các mẫu vật?
150
75. Khám nghiệm tử thi là gì?
151
76. sự lên men là gì?
153
77. chế tạo sợi tổng hợp bằng cách nào?
154
78. vệ tinh là gì?
156
79. tia laser là gì?
157
80. Đập nước là gì?
159
81. thế nào là định vị âm thanh?
160
82. tiếng anh được hình thành như thế nào?
162
83. con người đã tập viết như thế nào?
163
84. tại sao ngôn từ có những nghĩa nhất định?
165
85. ngôn ngữ roman là gì?
166
86. vì sao con người lập ra trường học?
168
87. ai phát minh ra ngôn ngữ dấu hiệu
dùng cho người điếc?
170
88. Điện ảnh bắt đầu như thế nào?
171
89. nhà hát đầu tiên ở đâu?
173
90. Dân ca là gì?
174
91. ai phát minh ra nốt nhạc?
176
92. ai phát minh ra vĩ cầm?
178
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93. ai đã viết những bài đồng dao đầu tiên?
179
94. người vẽ tranh biếm họa đầu tiên là ai?
180
95. ai xuất bản tập truyện tranh đầu tiên?
182
96. Bức tranh đầu tiên được vẽ khi nào?
183
97. viện bảo tàng có từ bao giờ?
185
98. tại sao hệ thống thập phân được phát minh?
186
99. ai phát minh ra số học?
188
100. ai là người bác sĩ đầu tiên?
189
101. ai là người đầu tiên dùng thuốc chữa bệnh?
191
102. ai phát minh ra tín hiệu giao thông?
192
103. ai phát minh ra bình lặn?
194
104. chất nhựa dẻo được chế tạo ra lần đầu tiên khi nào?
195
105. con người bắt đầu khai thác mỏ tìm
khoáng chất từ bao giờ?
197
106. ai là người đầu tiên khám phá Bắc cực?
198
107. Dân viking đã ghé qua châu mỹ chưa?
200
108. tại sao châu mỹ không mang tên
ông columbus?
201
109. nguyên nhân nào tạo nên thác niagara?
203
110. ai khám phá ra châu Đại Dương?
204
111. người mễ là gốc tây Ban nha?
206
112. tháp nghiêng pisa cao bao nhiêu?
207
113. tượng nhân sư được xây dựng từ lúc nào?
208
114. vì sao đế quốc la mã sụp đổ?
209
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